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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Ký hiệu, chữ viết tắt Nội dung mô tả 

BOD Biochemical oxygen demand - Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BYT Bộ Y tế 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 

CTNH Chất thải nguy hại 

DO Dissolved Oxygen - Hàm lượng oxy hòa tan 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

KCN Khu công nghiệp 

KHKT Khoa học kỹ thuật 

KW Kilowatt 

KV Kilovolt 

MVA Megavolt-Ampere 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

PGS.TS Phó giáo sư – Tiến sĩ 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QĐ-BXD Quyết định – Bộ xây dựng 

TCVN Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 

TCXD Tiêu chuẩn xây dựng 

TDS Total dissolved solids - Tổng chất rắn hòa tan 

TSP Total Suspended Particles - Tổng bụi lơ lửng 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TT Thông tư 

TSS Total suspended solids - Tổng chất rắn lơ lửng 

UBND Ủy ban Nhân dân 

VOC Volatile organic compounds - Hợp chất hữu cơ bay hơi 

XLNT Xử lý nước thải 

WHO World Health Organization - Tổ chức Y tế thế giới 

Wp Watt-peak 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

-Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH  BAO BÌ CAO CẤP S&K VINA 

-Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1,B2,B3 và B4, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, 

Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Kim Dong Woo  - Chức vụ: 

Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0271.3645.215      Fax:0271.3645 216 

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800361674, đăng ký lần đầu ngày 

26/02/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05/10/2022 của Công ty TNHH Bao bì cao cấp 

S&K Vina do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

-Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh 00001, đăng 

ký lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2023. 

-Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số Dự án đầu tư 8769984145 chứng nhận lần đầu 

ngày 02/11/2018, cấp chứng nhận điều chỉnh lần thứ 5 ngày 08/08/2023 do Ban quản lý các 

khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp. 

2. Tên dự án đầu tư 

a. Tên dự án đầu tư 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG IN ẤN NHÃN MÁC HÀNG HÓA TRÊN 

BAO BÌ BẰNG GIẤY – S&K 2. 

b. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

❖Vị trí thực hiện dự án 

Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2 

được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 26.692,8m2 tọa lạc tại Lô G5 - G6 Đường 

Đ4, Khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phướ.  

 Vị trí địa lý của khu đất Dự án đầu tư tiếp giáp với các đối tượng sau: 

-Phía Đông: Giáp đường Đ4; 

-Phía Tây: Giáp đất trống; 

-Phía Nam: Giáp Công ty TNHH Sam Woo IND; 

-Phía Bắc: Giáp Công ty Cổ phần Giấy Ưu Việt. 

Tọa độ giới hạn của Dự án đầu tư theo hệ tọa độ VN-2.000 như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí dự án 
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STT 

Tọa độ VN 2000  

(Kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 

X Y 

1 1268.415 538.704 

2 1268.631 538.709 

3 1268.627 538.588 

4 1268.416 538.587 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí dự án trong KCN 

❖Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và dân cư  

Dự án nằm trong KCN, không có dân cư sinh sống nên đối tượng có nguy cơ chịu tác 

động bởi dự án chủ yếu là các công ty lân cận. Tuy nhiên theo quy hoạch của KCN có khoảng 

cách ly cần thiết nên khả năng ảnh hưởng đến các đối tượng này không cao. 

KCN Minh Hưng III nằm tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Phía Đông giáp khu dân cư, phía Tây giáp với đất trồng cao su, phía Nam giáp với đất dân, 

phía Bắc giáp với đường quy hoạch vào Đồng Nơ. Cách thành phố Hồ Chí Minh 90 km, cách 

trung tâm thị xã Đồng Xoài 43 km. 

Khoảng cách theo đường bộ từ KCN Minh Hưng III đến các đối tượng kinh tế, xã hội, tự 

nhiên như sau:  

Vị trí dự án cách Thành phố Hồ Chí Minh 80 km; Trung tâm tỉnh Bình Dương 60 km; 

Campuchia 80 km; Sân bay Tân Sơn Nhất 90 km; Cảng Thạnh Phước Bình Dương 55 km; 

Cảng Cát Lái Tp. Hồ Chí Minh 100 km. 

-Việc tiếp cận dễ dàng với các hệ thống hạ tầng cả về đường bộ, đường thủy và đường 

hàng không sẽ giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu rất thuận lợi.  

❖ Các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án có khả năng bị tác động bởi dự 

án 
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Vị trí thực hiện dự án thuộc KCN Minh Hưng III, Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K 

Vina đã ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty CP KCN cao su Bình Long. Hiện nay, các khu 

vực xung quanh dự án chủ yếu là các cơ sở sản xuất công nghiệp. Hiện trạng tiêu thoát nước 

của khu vực rất tốt, không xảy ra tình trạng ngập úng.  

c. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư 

-Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng: Ban Quản lý các Khu 

Kinh tế tỉnh Bình Phước.  

d. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): 

-Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 8769984145, chứng nhận lần đầu ngày 

02/11/2018, cấp chứng nhận điều chỉnh lần thứ 5 ngày 08/08/2023  bởi Ban quản lý các khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước cấp, tổng vốn đầu tư của dự án là 184.380.000.000 đồng. 

-Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019, 

dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công nghiệp;   

- Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 

2019, dự án thuộc nhóm B;  

- Căn cứ STT 2 Phụ lục IV Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án thuộc nhóm II;  

- Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 

năm 2020, dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường; 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 

năm 2020, dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ban quản lý các khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước cấp. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.2. Công suất của dự án 

Stt Tên sản phẩm 

Quy mô theo KHBVMT 

đã phê duyệt 

(Sản phẩm/năm) 

Quy mô theo thực tế 

(Sản phẩm/năm) 

Sản xuất và 

gia công 

Gia công in 

ấn nhãn  

sản xuất và 

gia công 

gia công in 

ấn nhãn  

1 Túi giấy ( paper bag) 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 

2 
Phong bì 

(Stationnery) 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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3 Hộp giấy ( paper box) 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

4 
Card giấy và các sản 

phẩm hộp quà khác 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Tổng cộng 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

Cho thuê nhà xưởng (m2) Không có 22.000 

Nguồn: Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina 

Mục tiêu cho Thuê nhà xưởng của Công ty là dự kiến khi Công ty có quá ít đơn hàng sẽ 

dẫn đến ảnh hưởng việc hoạt động đầu ty của Công ty. Công ty sẽ cho thuê toàn bộ nhà xưởng, 

và sẽ rút toàn bộ máy móc về Nhà xưởng S&K 1 (nhà máy chính) tại Khu công nghiệp Minh 

Hưng – Hàn Quốc để tiếp tục hoạt động. Vì Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina Sản 

xuất xuất khẩu 100% cho các thương hiệu lớn của toàn cầu; nhu cầu họ thay đổi thì S&K cũng 

phải thay đổi thực tế tình hình sản xuất theo. 

Công ty cam kết khi có sự thay đổi về việc cho thuê này, Công ty TNHH Bao bì cao cấp 

S&K Vina sẽ yêu cầu đơn vị thuê nhà xưởng thực hiện đầy đủ hồ sơ môi trường, còn đối với 

Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina khi có chính xác thông tin cho thuê nhà xưởng, sẽ 

thực hiện các hồ sơ liên quan đến môi trường trước khi di dời máy móc về Nhà xưởng S&K 1 

(nhà máy chính) tại Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc để tiếp tục hoạt động. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Sơ đồ quy trình sản xuất 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất của dự án 

Mực in 

Rửa (cồn, toluen, xút), 

chất hiện kẽm 
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❖Thuyết minh quy trình sản xuất 

Thuyết minh quy trình: 

Hoạt động sản xuất của Công ty chủ yếu là gia công các mặt hàng bao bì. Các nguyên 

liệu, phụ liệu được nhập về, tùy theo yêu cầu của khách hàng mà công ty sẽ gia công để tạo 

những sản phẩm phù hợp và xuất khẩu sang thị trường các nước. 

Giấy sau khi nhập về nhà máy được đưa qua máy xả cuộn giấy và máy cắt khổ giấy để 

cắt khổ nhỏ hơn, thuận tiện cho quá trình in ấn sản phẩm. 

Sau khi cắt khổ giấy được đưa qua công đoạn in mẫu mã theo yêu cầu đặt hàng của khách 

hàng. Các quá trình in được diễn ra cụ thể như sau: 

- Quá trình in phun: In phun  là một kỹ thuật in trực tiếp mà các khuôn in không cần phải 

tiếp xúc với bề mặt in, chúng sử dụng các giọt mực nhỏ thông qua phần đầu in mà đầu in sẽ di 

chuyển liên tục trên bằng truyền cho đến khi quá trình in ấn hình ảnh được hoàn thành. 

- Quá trình in ép nhiệt: In ép nhiệt không sử dụng mực in. Máy sử dụng bản mẫu trên giấy 

than và được in lên vật liệu bằng phương pháp ép nhiệt. 

- Quá trình in offset: In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in 

được ép lên các tấm cao su (còn gọi là tấm offset) trước rồi mới ép từ miếng cao su lên giấy. 

Khi sử dụng với in thạch bản, kỹ thuật này tránh được việc làm nước bị dính lên giấy theo mực 

in. Các ưu điểm của kỹ thuật in này là: 

+ Chất lượng hình ảnh cao – nét và sạch hơn in trực tiếp từ bản in lên giấy vì miếng cao 

su áp đều lên bề mặt cần in. 

+ Khả năng ứng dụng in ấn lên nhiều bề mặt, kể cả bề mặt không phẳng (như gỗ, vải, kim 

loại, da, giấy thô nhám) 

- Quá trình in UV: In UV là một phân khác cao cấp trong lĩnh vực in kỹ thuật số, công 

nghệ in này dùng đầu in phun trực tiếp lên bề mặt vật liệu bằng chất liệu mực in UV. Sau đó 

sấy khô mực lập tức bằng đèn. Máy in UV thường sử dụng các loại đầu phun cao cấp để đảm 

bảo độ bền cũng như độ sắc nét như khi in offset. 

Giấy sau khi in sẽ đưa qua công đoạn cắt định hình túi hoặc hộp giấy với kích thước theo 

đơn đặt hàng. 

Sau khi cắt định hình, giấy sẽ chuyển qua dây chuyền làm túi thủ công, bán tự động hoặc 

tự động; dây chuyền làm hộp thủ công, bán tự động hoặc tự động. Tại đây, giấy sẽ được gia 

công dập, gấp nếp, dán,… để hoàn thiện sản phẩm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Bảng 1.3. Sản phẩm đầu ra của dự án 

Stt Tên sản phẩm 

Quy mô theo KHBVMT 

đã phê duyệt 

(Sản phẩm/năm) 

Quy mô theo thực tế 

(Sản phẩm/năm) 

Sản xuất và 

gia công 

Gia công in 

ấn nhãn  

sản xuất và 

gia công 

gia công in 

ấn nhãn  

1 Túi giấy ( paper bag) 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 
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2 
Phong bì 

(Stationnery) 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

3 Hộp giấy ( paper box) 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

4 
Card giấy và các sản 

phẩm hộp quà khác 
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Tổng cộng 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

Cho thuê nhà xưởng (m2) Không có 22.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

4.  Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình thi công xây 

dựng 

Dự án đã xây dựng hoàn thành các công trình theo các giấy phép xây dựng đã được cấp, 

giai đoạn nâng công suất này dự án chỉ bổ sung mục tiêu hoạt động, không xây dựng thêm công 

trình. Do đó, trong phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chỉ đánh giá cho giai 

giai đoạn vận hành của Dự án, không đánh giá giai đoạn lắp đặt máy móc và xây dựng. 

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

trong quá trình hoạt động 

4.2.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

trong quá trình hoạt động 

a. Nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất 

❖ Nguyên, vật liệu phục vụ trong giai đoạn vận hành dự án 

Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư dự kiến sử dụng các loại nguyên vật liệu, hóa chất 

chính sau: 

Bảng 1.4. Nguyên, vật liệu phục vụ trong giai đoạn vận hành dự án 

TT 
Hạng 

mục 
Đơn vị 

Số lượng 
Tăng/gi

ảm 
Công dụng Trước khi 

mở rộng 

Sau khi 

mở rộng 

1 Dây met 1.000.000 1.000.000 0 
Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà,  

2 Giấy bìa Kg/ Tháng 50.000 50.000 0 
Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà, 

3 Giấy Kg/ Tháng 100.000 100.000 0 
Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà 
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TT 
Hạng 

mục 
Đơn vị 

Số lượng 
Tăng/gi

ảm 
Công dụng Trước khi 

mở rộng 

Sau khi 

mở rộng 

4 Keo Kg/tháng 8.000 8.000 0 
Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà 

5 Nhũ in 
Cuộn/ 

Tháng 
1.000 1.000 0 

Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà 

6 Mực in Kg/ tháng        8.000        8.000 0 
Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà 

7 
Cồn/tolue

nt 
Lít/ tháng 800 800 0 

Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà 

8 
Chất hiện 

kẽm 
Lít/ tháng 500 500 0 

Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà 

9 
Kim 

tuyến 
Kg/ tháng 1.000 1.000 0 

Nguyên liệu làm  túi 

giấy, hộp đựng quà 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

Nguyên liệu ban đầu sử dụng cho nhà máy hoàn toàn được nhập từ Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Việt Nam,.... Công ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K Vinacam kết tất cả các nguyên liệu, 

vật liệu sử dụng tại Công ty không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định 

hiện hành.  

Các máy móc phục vụ sản xuất của dự án sử dụng điện để hoạt động, không sử dụng các 

nhiên liệu như dầu DO, xăng… 

❖Thành phần, tính chất của các loại hóa chất 

- Keo sử dụng là keo resin – thành phần nhựa tổng hợp, một phần nhỏ Ethylene được 

nhập khẩu từ Hàn Quốc (có đính kèm MSDS tại phụ lục). 

- Mực in sử dụng tại Nhà máy cũng nhập từ từ Hàn Quốc (có đính kèm MSDS tại phụ 

lục). Thành phần chính là toluene, vinyl acetate 

- Toluen: là một chất lỏng rất dễ cháy, Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và xâm nhập vào 

đường thở, Gây tổn thương các cơ quan khi phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp lại, gây kích ứng da.có 

đính kèm MSDS tại phụ lục) 

Bảng 1.5. Quy đổi khối lượng sản phẩm 

STT Sản phẩm Định lượng 
Khối lượng sản 

phẩm 

Quy đổi trọng 

lượng 
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1 

Túi giấy (paper bag);  

Phong bì (Stationnery) 

Hộp đựng quà ( Gift box); 

Card giấy và các sản phẩm 

hộp quà khác; 

4,019 gram/ 

sp 

 

70.000.000 Sp/năm  

= 5.833.333Sp/tháng 

281.330kg/ năm 

= 23.444kg/ tháng 

Nguồn: Công ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K Vina 

Bảng 1.6. Cân bằng nguyên liệu đầu vào và đầu ra chất thải 

Sản phẩm 
Khối lượng (kg/ tháng) 

Đầu vào Đầu ra CTR 

Túi giấy (paper bag);  

Phong bì (Stationnery) 

Hộp đựng quà ( Gift box); 

Card giấy và các sản phẩm hộp quà khác; 

23.561 23.444 117 

Nguồn: Công ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K Vina 

 

b. Máy móc sản xuất 

Chủ đầu tư dự kiến sử dụng thiết bị máy móc đạt tiêu chuẩn và được sản xuất theo thông 

số kỹ thuật đúng yêu cầu. Danh mục máy móc phục vụ cho hoạt động của dự án đầu tư dự kiến 

như sau: 
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Bảng 1.7. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn hoạt động của dự án 

Stt Tên máy móc 

Số lượng Thông số kỹ thuật 

Theo 

KHBVMT 

đã đăng 

ký 

Thực 

tế 

hiện 

nay 

Tăng 

(+) / 

giảm 

(-) 

Điện 

áp 

(V) 

Công 

suất 

(KW) 

Khối 

lượng 

(Kg) 

Kích thước DxRxC (mm) 

A DANH MỤC MÁY MÓC CHÍNH 

1 Máy in offset 5 màu Auto offset 5 color printing 6 4 -2 220 80.5 42000 11500*4000*3000 

2 Máy in offset 4 màu Auto offset 4 color printing 0 2 +2 220 80.5 49900 9500*4000*3000 

3 Máy in offset 6 màu Auto Offset 6 color printing 1 1 0 220 166.4 65000 20000*5000*3500 

4 Máy cán màng tốc độ cao 
Thermal film laminating / 

Emboss machine 
2 4 +2 380 40.0 5000 6300*2400*1900 

5 Máy cán màng BOPP 
BOPP film Laminating 

machine 
0 1 +1 380 93.0 10000 11025*1900*2780 

6 Máy in lụa tự động Auto Glitting/ UV Machine 2 4 +2 380 32.7 10000 16000*3000*3000 

7 
Máy in lụa định vị túi giấy 

tự động 
Auto UV Machine 0 1 +1 380 9.5 2200 4258*980*1825 

8 Máy cắt giấy Semi Paper Cutting Machine 7 4 -3 380 4.0 3800 2910*1340*1935 

9 Máy dập tự động Auto Scoring machine 2 6 +4 380 8.0 7100  

10 Máy in nhiệt & dập tự động Auto H/S Machine 0 1 +1 380 8.0 8000 4120*2100*2300 

11 Máy làm túi giấy tự động Auto CT Bag machine 0 5 +5 380 35.0 14000 21000*3250*1800 

12 Máy dán keo đầu tự động Auto turn top Machine 1 2 +1 380 27.0 14000 16100*3150*1800 

13 Máy gấp dán hộp tự động Shirts box side gluing Machine 0 1 +1 220 36.0 11200 17500*2000*1700 

14 Máy làm quai túi xách Handle patch machine 0 2 +2 380 4.8 1500 3000*2300*1900 
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15 Máy màng co Shrink film machine 0 1 +1     

16 Máy mài dao Blade grinder 0 1 +1     

17 Máy dập bán tự động Semi Scoring machine 0 10 +10 380 4.0 4800 2220*1450*1600 

18 Máy in nhiệt tự động Auto H/S machine 8 4 -4 380 46.0 19000 6260*4560*2580 

19 Máy in nhiệt bán tự động Semi H/S Machine 0 8 +8 220 9.0 5200 3004*1930*1900 

B DANH MỤC MÁY MÓC PHỤ TRỢ (LÀM SẢN PHẨM MẪU) 

1  Máy phơi bản lụa   Screen frame making  1 1 0 - - - - 

2  Máy căng bản lụa   Screen frame holder  1 1 0 - - - - 

3  Máy bôi keo bản lụa   Screen frame fixing  1 1 
0 

- - - - 

4  Máy sấy bản   Screen frame dryer  1 1 
0 

- - - - 

5  Máy đo màu quang phổ   Spectrograph machine  2 1 +1 - - - - 

6  Máy định vị tấm kẽm   Plate positioning  0 2 +2 - - - - 

7  Máy kiểm tra màu   Color Checking  Machine  0 1 +1 - - - - 

8  Máy rửa bản kẽm   Plate processor  0 2 +2 - - - - 

9  Máy in mẫu  CTP   CTP machine  0 2 +2 - - - - 

10  Máy in mã vạch   Barcode Printing machine  0 1 +1 - - - - 

11  Máy cắt mẫu   Sample Plotter machine  0 3 +3 - - - - 

12  Máy rung giấy    Transport vibration tester  0 1 +1 - - - - 

13  Máy kiểm tra độ ấm   Heat oven machine  0 1 +1 - - - - 

14  Máy thử màu mực trên giấy   Ink Printability Tester  0 1 +1 - - - - 

15  Máy xếp giấy   Paper vibrating machine  0 1 +1 - - - - 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 
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4.2.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện sử dụng trong quá trình hoạt động 

❖ Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp: Công ty Điện lực Chơn Thành.  

❖Mục đích sử dụng:  

Sử dụng cho máy móc phục vụ sản xuất, thiết bị trong văn phòng và chiếu sáng. 

Nhu cầu sử dụng điện của Công ty hiện nay trung bình khoảng 30.000Kwh/tháng,... 

4.2.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước sử dụng trong quá trình hoạt động 

Nhu cầu sử dụng nước của Công ty hiện nay được tính như sau: 

-Nước sinh hoạt của công nhân viên đang làm việc tại công ty là 465 người: 

80 lít/ người.ca x 465 người = 37,2 m3/ngày  (QCVN 01:2021/BXD) 

-Nước sử dụng cho nhu cầu ăn uống, chuẩn bị bữa ăn của công nhân viên, vệ sinh sàn nhà 

ăn tại Công ty (Nước sử dụng nhà ăn): 25lít/ người x 465 người = 11,625 m3/ngày  (Theo TCXD 

33-2006) 

-Nước sử dụng cho tưới cây (5 lít/m2/ngày đêm (QCVN 01:2021/BXD): = (5.391,9 x 

5)/1000 = 30,7 m3/ngày   

-Nước rửa đường và đường nội bộ (0,4 lít/m2/ngày đêm (QCVN 01:2021/BXD): = 

(6.077,9 x 0,4)/1000 = 2,5 m3/ngày   

-Tổng lượng nước cấp phát sinh tại nhà máy: 37,2 + 11,625 + 30,7 + 2,5 = 82 m3/ ngày 

Nước thải sản xuất: Nhà máy không sử dụng nước trong quá trình sản xuất 

 Nhu cầu nước sử dụng cho PCCC 

Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, 

định mức sử dụng nước chữa cháy là 5 lít/s.  

Nhu cầu sử dụng nước chữa cháy cho 01 đám cháy, thời gian chữa cháy 3h liên tục là:  

QPCCC = 5 x 3 x 3600/1000 = 54 m3/đám cháy 

Nguồn nước cấp PCCC không sử dụng thường xuyên, chỉ sử dụng khi có hoả hoạn. 

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước sử dụng.  

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động dự án 

TT Hạng mục Quy mô Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m3/ngày) 

Nước 

thải phát 

sinh 

(m3/ngày) 

Định 

mức 

phát 

thải 

Chu 

kỳ xả 

thải 

I 
Nước cấp sinh 

hoạt 
   48,825 48,825 
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TT Hạng mục Quy mô Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m3/ngày) 

Nước 

thải phát 

sinh 

(m3/ngày) 

Định 

mức 

phát 

thải 

Chu 

kỳ xả 

thải 

1.1 Nước cấp sinh hoạt 
465 

người 
80 lít/người 37,2 37,2 

100% 

nước 

cấp 

Hàng 

ngày 

1.2 
Nước dùng cho nấu 

ăn 

465 

người 
25 lít/suất ăn  11,625 11,625 

100% 

nước 

cấp 

Hàng 

ngày 

III Nước tưới cây  
5.391,9 

m2 

5 lít/m2/ngày 

đêm (QCVN 

01:2021/BXD) 

30,7 - - - 

IV Nước rửa đường 
6.077,9 

m2 

0,4 lít/m2/ngày 

đêm (QCVN 

01:2021/BXD) 

2,5 -- -- -- 

 

TỔNG CỘNG 

(Không bao gồm 

nước tưới cây, rửa 

đường, PCCC) 

  82 48,825 

 

 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Cơ cấu sử dụng đất 

Chi tiết cơ cấu sử dụng đất như sau: 

Bảng 1.9. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Loại đất Diện tích  (m2) Tỷ lệ (%) 

3 Đất xây dựng  15.223 57,04 

4 Đất cây xanh 5.391,9 20,2 

5 Đất giao thông, sân bãi 6.077,9 22,76 

 Tổng diện tích 26.692,8 100% 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

Các hạng mục công trình của dự án như sau: 

Bảng 1.10. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục 
Diện tích Ghi chú 

m2 %  

1  Nhà xưởng 2C 750 2,82% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

03 tầng, diện tích sàn 2.250m2 

2  Nhà xưởng văn phòng 11.084 44,52% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

02 tầng, diện tích sàn 22.168m2 

3  
Mái che ram dốc 

container 
60 0,27% 

Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

 tầng, diện tích sàn 60m2 

4  Nhà ăn công nhân 1.250 4,68% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

diện tích sàn 1.250 m2 

5  Nhà nghỉ giữa ca 212 0,79% Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 
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02 tầng, diện tích sàn 424m2 

6  
Nhà vệ sinh công 

nhân 
171 0,64% 

Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

diện tích sàn 171 m2 

7  Nhà bảo trì 90 0,34% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

diện tích sàn 90 m2 

8  Nhà xe 2 bánh 1.300 4,87 % 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

02 tầng, diện tích sàn 2600m2 

9  Nhà bảo vệ 40 0,15% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

02 nhà, mỗi nhà 20m2 

10  Nhà xe hơi 96 0.36% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

diện tích sàn 960m2 

11  Hồ nước ngầm 96 0.36% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

Thể tích xây dựng 403,2 m3 

12  Trạm điện 40 0.15% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

diện tích sàn 40m2 

13  Nhà chứa rác 60 0.22% 
Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

diện tích sàn 60m2 

14  
Hồ xử lý nước thải 

sinh hoạt 
70 0.26% 

Đã xây dựng, tiếp tục sử dụng 

Thể tích xây dựng 294 m3 

15  Cây xanh 5.391,9 20,2% 
 

16  Đất giao thông 6.077,9 22,76%  

Tổng 26.692,8 100%  

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

❖Hệ thống thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải tại Công ty được tách riêng biệt. 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế: độ dốc thiết kế: 0,3%. 

Ống PVC114. 

Ống bê tông thườngØ 400 trong khuôn viên công ty. 

Ống bê tông cường lực Ø 400 - Ø 600 đối với đoạn ống có đi qua đường có tải nặng. 

Hệ thống thoát nước mưa hiện tại của dự án được bố trí dọc theo nhà xưởngvà bố trí các 

hố ga chạy dọc theo. Nước mưa được thu gom và các tuyến ống thoát nước mưa sau đó xả ra 

hệ thống thoát nước mưa của KCN Minh Hưng III. 

❖Hệ thống thoát nước thải 

Công ty đã xây dựng Hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày đêm. Hiện nay tại 

Công ty có hoạt động nấu ăn, do đó nước thải phát sinh từ nhà ăn và nhà vệ sinh được thu gom 

và xử lý tại hệ nước thải công suất 70 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT,Cột B (Kq=0,9; Kf=1,1) trước khi đấu nối dẫn về khu công nghiệp tại 01 vị 

trí đấu nối. 

❖Hệ thống cấp nước 
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Nguồn cung cấp nước: Hiện nay Công ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K Vina sử dụng 

nguồn nước cấp từ Công ty TNHH cấp thoát nước Bình Dương. 

❖Hệ thống cấp điện 

Hiện nay, điện được sử dụng cấp cho các máy móc thiết bị của nhà máy, phục vụ chiếu 

sáng công trình sử dụng nguồn điện quốc gia qua tuyến 220 kV dọc theo quốc lộ 13. 

Nguồn cấp điện: Công ty Điện lực Bình Phước – Điện lực Chơn Thành. 

❖Bưu chính viễn thông 

Có mạng thông tin liên lạc hoàn chỉnh. Công ty đã trang thiết bị điện thoại và máy fax để 

đảm bảo thông tin liên lạc với các cơ quan hữu quan và khách hàng, đảm bảo cho hoạt động 

ổn định và hiệu quả của Côngty. 

5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án: hệ thống thoát nước mưa và thoát 

nước thải tại Công ty được tách riêng biệt. 

❖Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa hiện hữu: được xây âm dưới nền, khép kín đường 

kínhcống thu gom nước mưa: D600, cống BTCT hở 2 đầu, hướng độ dốc I = 0,3%, hệ thống 

nước mưa nhà máy được đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

❖Hệ thống thu gom và thoát nước thải: 

Nước thải phát sinh từ nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu, nước thải phát sinh từ 

nhà vệ sinh được thu gom xử lý bởi bể tự hoại 5 ngăn  sau đó được dẫn hệ thống xử lý nước 

thải với công suất 70m3/ngày đêm, để đảm đạt QCVN 40:2011/BTNMT,Cột B (Kq=0,9; 

Kf=1,1) trước khi đấu nối dẫn về khu công nghiệp. 

❖Hệ thống thu gom xử lý khí thải: 

Hiện nay, Công ty đã lắp đặt và sử dụng máy in offset 5 màu (4 cái), máy in offser 4 màu 

(2 cái) và máy in offset 6 màu (01 cái). Trong quá trình sản xuất, công đoạn in ấn đã được lắp 

đặt HTXL khí thải tại máy in offset 4 màu, máy in offset 5 màu và máy in offset 6 màu với 

công nghệ xử lý: khí thải→ chụp hút→hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính→ ống thoát, 

cụ thể: 

Khí thải phát sinh từ quá trình in ấn tại xưởng Offset được thu gom qua các chụp hút, nhờ 

có gắn bơm hút đi vào hệ thống xử lý, tại hệ thống xử lý có sử dụng than hoạt tính để giữ lại 

dòng khí có chứa bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình in. Dòng khí sạch qua ống được 

đưa ra ngoài.  

Đối với máy in UV: máy in sử dụng mực in UV, công nghệ in UV là công nghệ in thân 

thiện với môi trường. Tuy nhiên để xử lý triệt để hơi dung môi, Công ty đã lắp đặt chụp hút → 

xử lý bằng than hoạt tín → Khí sạch thoát ra môi trường. 

Khí thải sau xử lý thoát ra ngoài đảm bảo đạt quy định cho phép. 

Đối với máy in hình dạng ép nhiệt không sử dụng mực in, Máy sử dụng bản mẫu trên 

giấy than và in lên vật liệu bằng phương pháp ép nhiệt. nên lượng khí thải phát sinh do thao tác 

in nhanh và nhiệt độ in không cao. Công ty đã cho bố trí nhà xưởng khu vực in thông thoáng, 
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lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống, không lắp đặt hệ thống xử lý 

bụi, hơi dung môi cho máy in máy in hình dạng ép nhiệt không sử dụng mực in. 

❖Xử lý bụi 

Đối với bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản 

phẩm: 

Thường xuyên tưới đường để giảm thiểu lượng bụi và khí phát sinh. 

Tắt máy các phương tiện vận chuyển khi bốc dỡ hàng hóa. 

Đối với bụi và khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất: 

Trang bị khẩu trang cho công nhân 

❖Kho lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

Công ty đã xây dựng nhà kho chứa rác với tổng diện tích 60 m2 trong đó kho lưu trữ rác 

thải công nghiệp thông thường với diện tích 20 m2; kho lưu trữ rác thải sinh hoạt với diện tích 

20 m2 và kho lưu trữ chất thải nguy hại với diện tích 20 m2.  

❖Công trình phòng ngưà sự cố do cháy nổ 

Hệ thống PCCC của Nhà máy được thiết kế áp dụng theo các tiêu chuẩn sau: 

-Tiêu chuẩn TCVN 5760 : 1993 Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ thống 

chữa cháy. 

-Tiêu chuẩn TCVN 4513 : 1993 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 

-Tiêu chuẩn TCVN 5739 : 1993 Thiết bị chữa cháy – Đầu nối. 

-Tiêu chuẩn TCVN 2622 : 78 và TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy chống cháy cho nhà và 

công trình. 

Hệ thống báo cháy kiểm soát có tính năng kỹ thuật của một hệ thống báo cháy chuyên 

dụng: 

-Hiển thị chính xác vị trí khu vực khi có sự cố phát hiện cháy 

-Báo động tức thì 

-Báo lỗi nguồn khi có sự cố nguồn 

-Báo lỗi vùng khi có sự cố vùng 

-Các thiết bị ngoại vi bao gồm: 01 trung tâm báo cháy có nhân viên trực 24/24 

-Đầu báo khói, đầu báo nhiệt, công tắc khẩn, còi báo cháy lắp đặt tại các phòng, các tầng 

của công trình. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Về Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia: Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, trong đó:  

Về mục tiêu cụ thể:  

“- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến 

bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới đạt được 

mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường 

- Chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi 

trường. Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành 

công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến khích 

sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật về thu gom, xử lý nước thải; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, 

tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đồng bộ, hiệu quả, không gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Về nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng: Quyết định số 463/QĐ-TTTg 

ngày 14/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng Nam 

Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó: “Đầu tư các nhà máy thu gom và 

xử lý chất thải rắn, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp... Cụ 

thể hóa phương hướng tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ 

của vùng Đông Nam Bộ được đề ra trong các quy hoạch cấp quốc gia; là cơ sở để lập quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên phạm vi lãnh 

thổ vùng nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy 

hoạch”.  

- Về nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh  

+ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2023, Tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề cập: 

100% các khu, cụm công nghiệp, đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% cơ sở sản 

xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường; trên 70% chất thải rắn được thu gom, xử lý theo 

quy định. 

+ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 

về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 có 

đề cập: “Ưu tiên phát triển hạ tầng số gắn với phát triển thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu, 

lộ trình chuyển đổi số, trọng tâm là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển mạng lưới 

truyền tải điện vào nhà máy, khu, cụm công nghiệp, phục vụ cung ứng điện cho sản xuất và 

sinh hoạt của nhân dân. Xây dựng các cơ sở xử lý rác thải tập trung, xử lý rác thải rắn sinh 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án:  

“Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina        Trang 25 

hoạt, xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp, hệ thống quan trắc môi trường, 

hệ thống khai thác, cung cấp nước sinh hoạt, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông 

nghiệp”.  

+ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/07/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về phê 

duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Phước, trong đó đề cập: “Ưu tiên đầu tư cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, cấp điện thông tin liên lạc, xử lý chất thải công 

nghiệp và đô thị”.  

+ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 17/04/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

phê duyệt Cơ sở Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước đến năm 2030 có đề cập: 

“Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ, quy trình 

sản xuất, thiết bị sản xuất nhằm hạn chế phát sinh khí thải; nâng cao năng lực, trình độ công 

nghệ quản trị; áp dụng sản xuất sạch hơn, hệ thống chứng nhận theo TCVN ISO 14001; phát 

triển, ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường; lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải 

đảm bảo đáp ứng quy chuân kỹ thuật môi trường; lăp đặt và vận hành thiêt bị quan trăc khí 

thải tự động, liên tục”. 

“Tăng cường quản lý và kiểm soát chất thải rắn công nghiệp thông thường từ nguồn thải 

đến phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định” 

“Chất thải rắn nguy hại phải được quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thải đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý cuối cùng” 

Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, Bình Phước sẽ phát triển công nghiệp 

nhanh và bền vững theo hướng ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao như: chế biến, chế tạo, 

công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin,… Chú trọng 

nâng cao trình độ công nghệ; mở rộng và phát triển mới các khu, cụm công nghiệp. Đối với 

công nghiệp chế biến: Phát triển công nghiệp chế biến sâu theo hướng cụm ngành; phát triển 

03 nhóm ngành chủ lực: chế biến điều, chế biến cao su và gỗ, chế biến thực phẩm (các sản 

phẩm từ gia súc, gia cầm). 

Đối với quy hoạch phát triển của KCN Minh Hưng III:  

Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2 

nằm trong khu quy hoạch phát triển của KCN Minh Hưng III. KCN được đầu tư hoàn chỉnh về 

mặt cơ sở hạ tầng để mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển công 

nghiệp. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở tại Lô G5 - G6 Đường Đ4, KCN Minh Hưng III 

của Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển 

chung của Khu công nghiệp.   

KCN Becamex – Bình Phước đã được các cơ quan chức năng cấp các quyết định sau:  

-Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21 tháng 04 năm 2008 của Thủ Tướng Chính Phủ về 

việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN của tỉnh Bình Phước.  

-Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành 

về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Phước. 

Công văn số 1005/TTg-NN ngày 30/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 
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chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất ở tại đô thị.  

Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 30/03/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê 

duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng Khu công nghiệp Minh Hưng III 

giai đoạn 2;  

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022 về thực hiện điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình Long. 

− Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy 

phép môi trường thành phần:  

Cơ sở “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình 

Long–GĐ1” được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 22/05/2008 theo quyết 

định số 1042/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước.  

Cơ sở “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Minh Hưng III – Cao su Bình 

Long–GĐ 2” được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 17/12/2008 theo 

quyết định số 2735/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước.  

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1769/QĐ - UBND ngày 

15/08/2014 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

cơ sở “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III – cao su Bình Long – 

giai đoạn 1 – diện tích 163,872 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư)” do Công ty Cổ phần 

khu công nghiệp Cao su Bình Long làm chủ đầu tư.  

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2947/QĐ-UBND ngày 

31/12/2014 của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của cơ sở Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng III – 

cao su Bình Long – giai đoạn 2 diện tích 129,998 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư) tại 

phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần Khu Công 

nghiệp cao su Bình Long làm chủ đầu tư.  

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận hành số 07/GXN-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước ngày 

30/05/2013 về nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3 /ngày.đêm của KCN Minh 

Hưng III.  

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 62/GP-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 

của UBND tỉnh Bình Phước.  

Văn bản số 2153/UBND-KT ngày 26/07/2019 về việc điều chỉnh quy trình, công nghệ 

xử lý nước thải so báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt của KCN Minh Hưng 

III.  

Giấy phép xả thải giai đoạn 1 và 2 công suất 4.000 m3 /ngày.đêm đã được Bộ tài nguyên 

và môi trường cấp giấy phép xả thải số 265/GP-BTNMT ngày 31/12/2020.  

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 07/GXN-STNMT ngày 

08/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước với hạng mục nhà máy xử lý 

nước thải tập trung KCN Minh Hưng III, giai đoạn 1 và 2, công suất 4.000 m3 /ngày.đêm. 

Địa điểm thực hiện nằm tại Khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh Hưng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 
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Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 và Quyết định số 2947/QĐ- UBND ngày 

31/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phước. 

Khu Công Nghiệp Minh Hưng III được quy hoạch với tổng diện tích sau quy hoạch điều 

chỉnh có tổng diện tích 293,872ha với nhiều ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư trong đó có 

ngành nghề sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy. 

Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina hoạt động sản xuất sản xuất và gia công in ấn 

nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy thuộc ngành nghề trên do đó việc triển khai cơ sở 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và định hướng ngành nghề phát triển của KCN. 

Như vậy, có thể thấy việc đầu tư thực hiện Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác 

hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2 là hoàn toàn phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan. 

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, lượng nước thải phát sinh tối đa tại dự án là 48,8 

m3/ngày.đêm, Nhà máy XLNT KCN Minh Hưng III có tổng công suất 8.550 m3. Hiện nay, 

KCN đã xây dựng và đang vận hành giai đoạn 1 có công suất 2.000 m3 /ngày.đêm, đáp ứng 

các tiêu chuẩn loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra suối Bưng Rục, đảm bảo 

cho các công ty hoạt động hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường.  
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

 Dự án được thực hiện trong Địa điểm thực hiện nằm tại Khu công nghiệp Minh Hưng 

III, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 và Quyết định 

số 2947/QĐ- UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phước; Giấy phép xả thải giai đoạn 

1 và 2 công suất 4.000 m3 /ngày.đêm đã được Bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy phép xả 

thải số 265/GP-BTNMT ngày 31/12/2020; Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ 

môi trường số 07/GXN-STNMT ngày 08/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Phước với hạng mục nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Minh Hưng III, giai đoạn 1 và 2, 

công suất 4.000 m3 /ngày.đêm. 

 Khu công nghiệp Minh Hưng III đã đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện 

dự án, do đó theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự 

án không phải thực hiện quá trình đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu 

tư. Do đó, trong phạm vi báo cáo không thực hiện đánh giá nội dung này. 

(Đính kèm bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu công 

nghiệp Minh Hưng III tại Phụ lục báo cáo).  

2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước thải sản xuất 

70 m3/ngày.đêm, sau đó sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải của KCN và dẫn về trạm XLNT 

tập trung của KCN để tiếp tục được xử lý trước khi thải ra môi trường. Chủ dự án sẽ hợp đồng 

với Hạ tầng Khu công nghiệp để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. Do đó, trách nhiệm 

quản lý xả thải ra môi trường bên ngoài sẽ thuộc về trách nhiệm của đơn vị quản lý hạ tầng 

KCN. Vì vậy, trong phạm vi báo cáo sẽ tập trung đánh giá các đặc điểm liên quan đến KCN 

Minh Hưng III và hiện trạng hạ tầng – kỹ thuật nói chung cũng như hiện trạng thu gom xử lý 

nước thải của KCN Minh Hưng III nói riêng.  

❖Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải sau xử lý của dự án sẽ được thu gom về hệ thống thoát nước thải của KCN và 

đưa về Trạm XLNT tập trung của KCN để xử lý trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. Do 

đó, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án cũng chính là nguồn tiếp nhận nước thải của KCN 

Minh Hưng III. 

Hiện nay, KCN đã xây dựng và đang vận hành giai đoạn 1 có công suất 2.000 m3 

/ngày.đêm, đáp ứng các tiêu chuẩn loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra suối 

Bưng Rục, đảm bảo cho các công ty hoạt động hiệu quả không gây ô nhiễm môi trường.  
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Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải KCN Minh Hưng III 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

Căn cứ tại khoản mục c, khoản 2, điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; 

dự án được thực hiện trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, Khu công nghiệp nên 

không đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí.  
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Các công trình chính, công trình phụ trợ, công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

của dự án đã được Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina xây dựng hoàn chỉnh. Chỉ bổ 

sung nục tiêu nâng công suất, cụ thể là cho thuê nhà xưởng. Không thực hiện đầu tư xây dựng 

các hạng mục công trình 

Do đó, trong phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chỉ đánh giá cho giai 

giai đoạn vận hành của Dự án, không đánh giá giai đoạn lắp đặt máy móc và xây dựng. 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành dự án bao gồm các 

nguồn sau đây: 

Bảng 4.1. Bảng tổng hợp nguồn gây tác động đến môi trường của dự án 

Stt Hoạt động Nguồn gây tác động 
Xác suất xảy ra tác 

động 

I Tác động môi trường không khí 

- 
Hoạt động sản xuất 

của Dự án 

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc 

xếp và lưu trữ nguyên vật liệu 

- Hơi mực in 

- Bụi phát sinh từ quá trình bồi, 

bế, cắt, xén 

- Công đoạn quét keo, rửa thiết 

bị 

- Bụi và khí thải từ lò hơi   

Mức độ Cao 

(phát sinh trực tiếp từ 

công đoạn bồi, bế, cắt, 

xén,…) 

 

- 

Hoạt động của các 

phương tiện vận 

chuyển, đi lại 

Bụi và khí thải từ hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển, đi 

lại. 

Mức độ cao 

(phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, 

sản phẩm của dự án) 

- 

Sự phân huỷ chất thải 

tại hố ga, khu vệ sinh, 

khu vực chứa chất thải 

rắn. 

- Mùi hôi 

Mức độ Cao 

(chất thải từ các hố ga, 

khu vực chứa chất 

thải…) 

II Tác động môi trường nước  

- 
Hoạt động sản xuất 

của Dự án 

Nước thải từ quá trình vệ sinh 

bản in 

Mức độ ô nhiễm không 

cao, tính chất nước thải 

này tương đối sạch 

- 

Từ hoạt động vệ sinh, 

rửa tay chân của công 

nhân. 

Nước thải sinh hoạt: khu vệ 

sinh, rửa tay, khu nhà ăn. 

Mức độ cao (phát sinh 

từ khu nhà vệ sinh, khu 

nhà ăn) 
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- 
Mưa trên khu vực dự 

án 
- Nước mưa chảy tràn. Mức độ trung bình 

III Phát sinh chất thải rắn  

- 
Sinh hoạt của công 

nhân  

- Bao bì, giấy, túi nylon, thực 

phẩm dư thừa… 
Mức độ trung bình 

- 
Chất thải rắn công 

nghiệp không nguy hại 

- Phế liệu thải, bao bì, carton, 

thùng chứa, … 

Mức độ trung bình (chất 

thải có thể tái sử dụng) 

- Chất thải nguy hại 

- Bóng đèn huỳnh quang thải 

- Dầu nhớt thải 

- Bao bì chứa chất thải nguy hại 

- Giẻ lau, găng tay nhiễm thành 

phần nguy hại 

- Dung dịch thải sau quá trình vệ 

sinh máy móc, thiết bị 

Mức độ cao (giao cho 

đơn vị có chức năng xử 

lý) 

1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a. Tác động của bụi và khí thải  

❖ Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, 

sản phẩm 

Các phương tiện giao thông ra vào dự án không chỉ gây ra sự xáo trộn lôi cuốn bụi mặt 

đất mà quá trình sử dụng nhiên liệu để vận hành xe cũng phát sinh ra các nguồn ô nhiễm. 

Trong quá trình vận hành, các phương tiện này sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng, dầu, một 

số phương tiện sử dụng điện (xe máy, xe ô tô,…)  nên quá trình đốt cháy nhiên liệu sẽ phát 

sinh ra khí thải. 

Nguồn ô nhiễm sinh ra từ các phương tiện giao thông vận tải là nguồn phân tán, không 

chỉ tập trung trong khuôn viên Dự án mà còn phát tán trên các tuyến đường vận chuyển. Thành 

phần khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải chủ yếu là bụi, SO2, NOX, CO, CO2, THC. 

Lượng xe ra vào dự án thường xuyên được tính là: 

+ Khi dự án đi vào hoạt động, khối lượng nguyên vật liệu các loại (Xe chở nguyên vật 

liệu là các loại xe có tải trọng 30 tấn/xe, như vậy cần như vậy số lượng xe ra vào tối đa tại dự 

án là 10 chuyến/ngày. 

Lượng sản phẩm khi dự án đạt công suất tối đa là 70.000 tấn sản phẩm/năm, tương 

đương với 233 tấn/ngày (Với quy ước 01 năm có 300 ngày làm việc). Dự án sử dụng các loại 

xe có tải trọng khoảng 30 tấn để vận chuyển, như vậy số xe tham gia vận chuyển sản phẩm 

khoảng 8 xe/ngày. 

Vậy, tổng số lượng xe tải ra vào dự án nhiều nhất trong giai đoạn hoạt động của Dự án 

khoảng 18 chuyến/ngày.  

Ngoài ra, trong giai đoạn hoạt động còn có sự tham gia của các phương tiện giao thông 

của công, nhân viên làm việc tại nhà máy, số lượng phương tiện như sau: 

+  Ước tính các chuyên gia nước ngoài đi xe ô tô (sử dụng nhiên liệu xăng, dầu DO và 

xe chạy bằng điện), giả định 100% xe đều chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu DO. Như vậy mỗi ngày 

có khoảng 20 lượt ô tô ra vào nhà máy. 
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+ Số nhân viên, cán bộ, công nhân còn lại sử dụng phương tiện xe máy, giả định 100% 

đều dùng xe máy chạy nhiên liệu xăng, số lượng xe máy ra vào dự án trong ngày là 465 lượt 

xe. 

+ Tốc độ chạy bình quân của xe ra vào dự án là 20 km/h = 5,5.10-3 km/s. 

Tải lượng ô nhiễm được xác định theo công thức sau: L (g/s) =   Số lượng xe × 5,5.10-3 

× hệ số ô nhiễm. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm của các khí phát thải theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, 

Water, and Land Pollution” của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) và công thức trên kết quả 

tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.1.  Hệ số và tải lượng ô nhiễm của các khí phát thải 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Xe gắn máy 4 thì 
Xe ôtô dung tích 1400 – 

2000cc 
Xe tải 

Hệ số ô 

nhiễm (*) 

(g/km) 

Tải 

lượng ô 

nhiễm 

(g/s) 

Hệ số ô 

nhiễm (*) 

(g/km) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/s) 

Hệ số ô 

nhiễm 

(*) 

(g/km) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(g/s) 

1 SO2 0,76S 0,052 1,94S 0,1067 0,9 0,0053 

2 NOx 0,3 0,42 0,25 0,0275 4,29 S 0,017 

3 CO 20 27,5 1,49 0,1639 1,18 0,13 

4 Bụi - - 0,07 0,077 6 0,66 

5 VOC 3 4,125 0,19 0,0209 - - 

Nguồn (*): Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993. 

Trong đó:  S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%). 

                 Theo Petrolimex, hàm lượng lưu huỳnh (xăng là 0,05%; dầu DO là 0,25%). 

Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng và môi trường Đại Phú tính toán 

Như vậy kết quả trên cho thấy tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ phương tiện 

giao thông ra vào dự án là không lớn, bên cạnh đó khu vực dự án có môi trường nền khá tốt, 

khuôn viên dự án khá rộng, trong khuôn viên dự án có nhiều cây xanh, đồng thời phương tiện 

giao thông ra vào dự án sẽ phân tán theo thời gian trong ngày do đó, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khu vực sẽ thấp hơn nhiều so với dự báo trên. 

❖ Bụi phát sinh từ quá trình bốc xếp và lưu trữ nguyên vật liệu và thành phẩm 

Sau khi nhập nguyên liệu (bao gồm các loại nguyên vật liệu, hóa chất, bao bì đóng gói...) 

về thì công nhân sẽ tiến hành bốc xếp hàng để chuyển giao cho bộ phận kiểm tra đưa về khu 

vực chứa nguyên vật liệu. Sản phẩm sau khi hoàn thiện được đóng thùng và chuyển giao cho 

khách hàng. Do đó, bụi phát sinh trong các công đoạn bốc xếp gây ảnh hưởng cục bộ đến sức 

khỏe của công nhân làm việc tại công đoạn này. Một số tác hại của bụi đến sức khỏe con 

người như sau: 

-Tổn thương đường hô hấp. Các bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm 

phế quản, ... 
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-Các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí bị hít vào phổi của người lao động gây tổn 

thương đường hô hấp; 

-Bệnh ngoài da: Bụi có thể dính bám vào da làm viêm da, bịt kín các lỗ chân lông và 

ảnh hưởng đến bài tiết mồ hôi, có thể bịt các lỗ của tuyến nhờn, gây ra mụn, lở loét ở da, viêm 

mắt, giảm thị lực,… 

Tuy nhiên, lượng bụi chỉ phát sinh trong khu vực bốc xếp hàng hóa của nhà máy sản 

xuất, khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh thấp và chỉ tác động trực đến công 

nhân lao động tại khu vực này. 

❖ Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

 Bụi phát sinh từ quá sản xuất 

-Bụi phát sinh tại công đoạn trong quá trình xử lý kỹ thuật (ở công đoạn này thưc hiện: 

nếu là giấy cuộn thì xả cuộn và cắt theo khổ được phê duyệt, nếu là giấy đã cắt sẵn thì kiểm 

tra chất lượng) do đó chủ yếu là loại bụi có đặc trưng chung là có kích thước lớn, không phát 

tán trên diện rộng.  

-Bụi phát sinh trong quá trình gia công (ở công đoạn này thực hiện: cắt định hình, dán, 

dập, gấp nếp giấy) do đó chủ yếu là các loại bụi đặc trưng chung là có kích thước nhỏ, phát 

tán trong khu vực nhỏ. 

Lượng bụi thải phát sinh cho toàn bộ hoạt động sản xuất của dự án có thể được ước tính 

bằng phương pháp đánh giá nhanh dựa vào hệ số phát thải của Cơ quan bảo vệ môi trường 

Úc (NPI). Tải lượng phát sinh chất thải trong trường hợp không áp dụng bất kỳ biện pháp 

giảm thiểu nào được tính toán nhờ công thức: L = E*D (1) 

Trong đó: 

L: Tải lượng phát sinh chất thải (kg/ngày) 

E: Hệ số phát thải (kg/tấn nguyên liệu) : trong trường hợp không có biện pháp kiểm soát 

là 0,11 (kg/tấn nguyên liệu). 

D: Lượng nguyên liệu sử dụng trong ngày – Khối lượng nguyên liệu sử dụng sản xuất 

ổn định là 23.561kg/tháng =282732kg/năm (282,732 tấn/năm), ước tính lượng bụi phát sinh 

trong quá trình này chiếm khoảng 1% trên tổng lượng nguyên liệu khô, tương đương với 5,65 

tấn/năm= 9,42 kg/ngày = 1,17kg/giờ (làm việc 300 ngày/năm; ngày làm việc 01 ca, mỗi ca 

8h). 

→ L = E x D = 9,42 x 0,11 = 1,036 (kg/ngày)  

Từ tải lượng có được ta có thể tính được nồng độ bụi phát sinh: Nồng độ = tải lượng / 

lưu lượng bụi= 
1,036

9,42
= 0,11.10-3 (mg/m3) – Nằm trong quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (nồng độ bụi = 200mg/m3). 

Hơi dung môi từ hoạt động sản xuất 

Khí thải phát sinh từ công đoạn in ấn, công đoạn sản xuất này được bố trí tại nhà xưởng 

hiện hữu có diện tích 11.084m2. 
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Keo sử dụng là keo resin – thành phần nhựa tổng hợp, một phần nhỏ Ethylene được 

nhập khẩu từ Hàn Quốc. 

Mực in sử dụng tại Nhà máy cũng nhập từ từ Hàn Quốc. Thành phần chính là toluene, 

vinyl acetate.  

Các dung môi này bay hơi thường rất độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí, VOC 

có thể phản ứng tạo ozon ở tầng thấp gây hiện tượng quang hóa, gây một số bệnh hô hấp, 

bệnh nghề nghiệp cho người lao động, một số VOC có tiềm năng gây ung thư, vô sinh. Nếu 

thải dung dịch dung môi hữu cơ vệ sinh thiết bị, chứa dung môi và kim loại nặng chúng sẽ 

gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng thủy sinh của môi trường tiếp nhận. Đây là nguồn 

gây tác động chủ yếu của nhà máy sản xuất sơn. Vì vậy, nhà máy sẽ có biện pháp xử lý để 

hạn chế tác động của hơi dung môi đến môi trường xung quanh. 

Hợp chất hơi dung môi hữu cơ chính phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án là VOC 

(Ethylene, toluene, vinyl acetate). Ước tính trước khi mở rộng toàn dự án sử dụng lượng keo, 

mực in sử dụng khoảng 16.000kg/tháng (615,38 kg/ngày) quá trình lưu trữ và sản xuất sẽ làm 

hao hụt khoảng1 % lượng hơi dung môi chiếm khoảng 6,153 kg/ngày (do nhiệt độ gia nhiệt 

thấp khoảng 500C, theo tài liệu hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp- Chương trình 

hợp tác sản xuất Đan Mạch- Việt Nam về môi trường – Bộ Công thương). Trong 6,153 kg 

hao hụt, có khoảng 615,3g hơi VOC (Ethylene, toluene, vinyl acetate) (chiếm 10% lượng hao 

hụt). 

Tính toán mức cộng dồn và tích lũy 

Các công đoạn in và dán keo phát sinh hơi dung môi được sắp xếp trong xưởng riêng có 

diện tích 11.084 m2. 

Giả sử dự án không có biện pháp để hạn chế ô nhiễm này, lượng VOC phát tán ra ngoài 

khu vực sản xuất, thể tích khu vực sản xuất bị ảnh hưởng khoảng 23.772m3 (áp dụng chiều 

cao ảnh hưởng khoảng 2 m), ước tính hàm lượng hơi dung môi phát sinh chi tiết như sau: 

Bảng 4.2. Ước tính lượng mùi, hơi dung môi VOC phát sinh từ quá trình in phun 

Lượng VOC 

(Ethylene, toluene, 

vinyl acetate) 

phát sinh 

(g/ngày). 

Thể tích 

khu vực 

ảnh hưởng 

 

Nồng độ 

phát sinh 

theo 

Tính toán lý 

thuyết 

TCVS 

3733/2002/QĐ–

BYT 

VOC (Ethylene, 

vinyl acetate) 

 

QCVN 

03/2019/BYT 

(Toluene)  

615,3(mg/m3)  23.772 (m3) 
25,88 

(mg/m3) 
8 (mg/m3) 

100 

(mg/m3) 

Nguồn: Kế hoạch bảo vệ môi trường, 2020. 

Theo các kết quả tính toán lý thuyết và thực tế ở bảng trên cho thấy lượng hơi dung môi 

phát sinh trong điều kiện cộng dồn và tích lũy,thì chỉ tiêu Ethylene, vinyl acetate vượt so với 

quy định, riêng toluen vẫn nằm đạt so với quy chuẩn cho phép. Do đó để giảm thiểu đến mức 

thấp nhất các tác động có thể có do hơi dung môi gây ra cho công nhân và môi trường tự 

nhiên, dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu như được mô tả ở phần sau.  
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Bảng 4.3. Tác hại của bụi và các chất ô nhiễm do khí thải 

Stt Thông số Tác động 

1  Bụi - Tắc nghẽn cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí. 

- Gây ra chứng khí thủng, cản trở quá trình hô hấp 

- Gây hư hại các mô phổi dẫn tới ung thư phổi 

2  CO - Giảm khả năng vận chuyển ô xy của máu đến các tổ chức, tế bào, 

làm suy yếu các chứng năng của chúng, có thể dẫn đến tử vong 

- Khí CO đặc biệt nguy hại đối với thai nhi và người mắc bệnh 

tim mạch 

3  Khí Axit 

(SO2, NO2) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, gây nhiễm độc qua da 

- Làm giảm khả năng vận chuyển  ô xy trong máu làm mô phổi bị 

sơ hóa và chai cứng gây ung thư phổi 

- Tạo mưa a xít làm ảnh hưởng xấu tới thực vật và cây trồng 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu  

- Ảnh hưởng đén khí hậy, hệ sinh thái và tầng o zôn 

4  Hydrocacbon 

(THC) 

- Gây ra triệu chứng nhiễm độc mản tính như suy nhược, chóng 

mặt, say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi 

- Gây nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng như: tức ngực khó 

thở, chóng mặt, rối loan các giác quan, tâm thần, nhức đầu 

5  Hơi dung môi 

pha sơn 

- Dung môi pha sơn có chứa nhiru chất gây ung thư như các hợp 

chất có vòng thơm benzen, toluen, xylene…Ngoài ra còn có các 

chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, 

bất tỉnh thậm chí tử vong. Tiếp xúc thường xuyên có thể mắc các 

bệnh về đường hô hấp. 

Bụi và các thành phần ô nhiễm loại khí thải, bụi… đều có khả năng gây ảnh hưởng đến 

môi trường và sức khỏe cộng đồng, mức độ tác động sẽ còn phụ thuộc vào nồng độ của chúng 

trong không khí, thời gian tác dụng và đặc điểm vi khí hậu tại khu vực đang xét (chế độ mưa, 

tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm,…). Do đó, Công ty sẽ có các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu 

tối đa ô nhiễm môi trường. 

❖Khí thải máy phát điện dự phòng 

Để ổn định điện cho hoạt động của Nhà máy trong trường hợp mạng lưới điện có sự cố, 

Công ty có sử dụng 2 máy phát điện Diesel dự phòng với công suất 350KVA ( tuy nhiên 

không hoạt động cùng lúc, một máy chỉ dự phòng). Khi chạy máy phát điện, định mức tiêu 

thụ nhiên liệu khoảng 80 lít dầu DO/giờ/máy, tương đương 69,6 kg dầu DO/giờ/máy (tỷ trọng 

dầu DO khoảng 0,87 kg/lít). 
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Sau khi mở rộng, Công ty vẫn tiếp tục sử dụng 2 máy phát điện dự phòng công suất 

350KVA. 

Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng phát sinh không thường xuyên, chỉ xảy 

ra khi, khu vực dự án mất điện bất ngờ và chỉ chạy dự phòng từ 1 – 2 giờ.  

Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lập, có thể ước tính tải lượng các chất ô 

nhiễm do máy phát điện sinh ra như sau: 

Bảng 4.4. Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (Kg chất ô nhiễm/tấn dầu) 

1  Bụi 0,28 

2  SO2 20 x S 

3  NOx 2,84 

4  CO 0,71 

5  VOC 0,035 

Nguồn: World Health Organization – 1993 

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO = 0,05%  

Bảng 4.5. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của  máy phát điện dự phòng 

STT Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm máy 350 KVA (Kg/h) 

1  Bụi 0,02 

2  SO2 0,07 

3  NOx 0,2 

4  CO 0,05 

5  VOC 0,002 

Nguồn: Công ty TNHH MTV KTAT HSE tính toán, 2020. 

Theo tính toán ở trên, ở điều kiện nhiệt độ 2000C và hệ số không khí thừa là 1,15, khi 

tiêu thụ hết 1kg nhiên liệu sẽ thải ra môi trường 23,23m3 khí thải. 

Như vậy lượng khí thải ra trong 1h của máy 560 KVA là: 72.9 kg/h x 23,23 m3 kk/kg = 

1.693,5 m3/h = 0,470 m3/s. 

Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO), nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khí thải được tính toán trên cơ sở tải lượng ô nhiễm và lưu lượng khí thải. Kết quả tính 

toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện dự phòng như sau: 

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm khí từ khí thải củamáy phát điện 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ 

(mg/m3) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp = 1,0; Kv = 1,0 

1 Bụi 12 11,76 200 

2 SO2 41 40,18 500 

3 NOx 118 115,64 1.000 

4 CO 30 29,4 1.000 

5 VOC 1,18 1,16 - 
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Nguồn: Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú tính toán 

Nhận xét: 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện sử dụng nhiên liệu 

dầu DO với Quy chuẩn Việt Nam, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của máy 

phát điện đều thấp hơn giá trị giới hạn của Quy chuẩn 19:2009/BTNMT, cột B. Thêm vào đó, 

máy phát điện hoạt động không thường xuyên và công suất thấp nên mức độ tác động của khí 

thải máy phát điện là không đáng kể 

❖Khí thải phát sinh từ khu vực nhà bếp 

Để cung cấp nhiệt cho hoạt động nấu ăn tại khu vực nhà bếp của Công ty dự kiến sử 

dụng nhiên liệu là khí gas. Khi đốt nhiên liệu này, sẽ phát sinh khí thải gồm các thành phần: 

bụi, CO2, CO, SO2, H2S, VOC... Hoạt động nấu ăn tại khu vực dự án trong giai đoạn vận hành 

phục vụ cho nhu cầu của 465người. Căn cứ vào hoạt động thực tế tại nhà máy trung bình định 

mức gas sử dụng là 0,05 kg/người/ngày thì lượng gas sử dụng hàng ngày trong giai đoạn vận 

hành là 23,25kg/ngày. Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land 

Pollution” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có thể ước tính tải lượng ô nhiễm do hoạt động 

đun nấu của dự án được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 4.7. Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu 

Nội dung 
Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Hệ số (kg/tấn) 0,06 0,007 2,9 0,71 0,12 

Khối lượng (kg/ngày) 15 15 15 15 15 

Tải lượng (kg/ngày) 0,9 0,105 43,5 10,65 1,8 

Qua bảng kết quả trên cho thấy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động nấu 

ăn tại dự án là nhỏ. Mặt khác, thời gian nấu ăn không diễn ra liên tục trong ngày mà chỉ vào 

một khoảng thời gian nhất định, các chất ô nhiễm nhanh chóng khuếch tán vào môi trường 

không khí và chỉ có tác động cục bộ trong khu vực nấu ăn nên tác động từ nguồn khí thải này 

là nhỏ, không liên tục và có thể kiểm soát. 

❖Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu vực tập trung chất thải rắn và hệ thống xử lý 

nước thải 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ tại khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt, trong 

hệ thống xử lý nước thải, bùn thải và cống thoát nước của dự án sẽ phát sinh các khí gây mùi 

hôi như H2S, CH4, NH3,… 

Theo nghiên cứu của Tchobanoglous và cộng sự (năm 1993), các khí thải tạo ra từ hoạt 

động trên chủ yếu là CH4 (chiếm 40 -60%), CO2 (Chiếm 40 -60%), N2 (Chiếm 2 -5%) NH3 

(Chiếm 0,1 -1%), H2S, Mercaptan và các hợp chất chứa lưu huỳnh (Chiếm 0,1 – 1%),còn lại 

là các khí khác (CO, H2,…). 

Bảng 4.8. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ sự phân hủy kỵ khí nước thải 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptane CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi-cà phê mạnh 0,00005 
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Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

Amyl mercaptane CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptane C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptane CH3-CH=CH-CH2-SH Hôi hám 0,000029 

Dimethyl sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptane CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sunfide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptane CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptane CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sunfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert-butyl 

mercaptane 
(CH3)3C-SH Hôi hám 0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

Nguồn: Matsis, E.Grigoropoulou, 2001 

Các loại khí thải phát sinh ở trên gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, gây mùi hôi, 

khó chịu cho nhân viên làm việc tại dự án.  

Tuy nhiên, các cống thoát nước của dự án được đặt ngầm dưới các trục đường giao 

thông, trạm xử lý nước thải và kho chứa chất thải được bố trí tại khu vực riêng, cách ly với 

các khu vực khác nên tác động từ nguồn này có thể kiểm soát bằng các biện pháp quản lý môi 

trường phù hợp. 

b. Tác động của nước thải 

Nước thải phát sinh tại dự án từ các nguồn như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân. 

+ Nước thải từ hoạt động nấu ăn. 

+ Nước mưa chảy tràn. 

❖Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa khi rơi xuống mặt bằng dự án làm cuốn theo các chất bẩn, đất, cát, cành lá 

khô và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất trong khu vực dự án xuống lưu vực xung quanh dự 

án. Lượng nước mưa này nếu không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn 

nước bề mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. Về cơ bản, nước mưa được 

xem là nước sạch, nếu không chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm. 

Để tính toán lượng nước chảy qua mặt bằng dự án ta áp dụng công thức sau:  

Q = *q*F 

Trong đó:  

-Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3); 

- : hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán. Đối với khu dự án 

chưa xây dựng,  = 0,5; Đối với khu dự án đã xây dựng,  = 0,8. 

-F: diện tích lưu vực tính toán: F = 26.692,8m2 (trong đó diện tích đất trống là 

6.077,9m2). 
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-q: cường độ mưa (mm/ngày). Ở khu vực dự án trong các năm vừa qua lượng nước mưa 

cao nhất là tháng 9/2014 với lượng mưa 758,3 mm (Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước, 

2019). Như vậy lượng mưa cao nhất trong ngày khoảng 25,3 mm/ngày. Trong tháng này, trận 

mưa kéo dài khoảng 2 giờ. Do đó, lượng mưa trung bình giờ khoảng 12,65 mm/giờ = 

0.0035mm/s  = 3,5.10-6 m/s 

Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án: 

Qmax = [0,5 x 3,5.10-6 x 6.077,9] + [0,8 x 3,5.10-6  x (26.692,8– 6.077,9)] 

= 0.07 m3/s = 70 l/s 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn trung bình Q = 0.07 m3/s.  

Lượng nước mưa này nếu không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến 

nguồn nước bề mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. Về cơ bản, nước mưa 

được xem là nước sạch, nếu không chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm.  

Với lưu lượng nước mưa chảy tràn như trên, cống thoát nước có đường kính 0,6m. Lưu 

lượng dòng trong cống khoảng 0,014 m/s (< 0,5 m/s) đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa của 

nhà máys. 

Bảng 4.9. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thành phần Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 -1,5 

2 Tổng phospho 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 

Do đó, để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thu gom, thoát nước mưa, 

Chủ Dự án cần thiết kế hoàn thiện, đồng bộ hệ thống thu gom và thoát nước mưa với kết cấu 

nhà xưởng và các hạng mục công trình, giảm thiểu tới mức thấp nhất tác động của nước mưa 

trong giai đoạn hoạt động của dự án công ty cần có những biện pháp quản lý để tránh những 

tác động tiêu cực có thể xảy ra do nước mưa chảy tràn như không để hóa chất, dầu máy rơi 

vãi, thưởng xuyên vệ sinh, tưới rửa sân đường nội bộ, nạo vết cặn lắng tại các hố ga của hệ 

thống tiêu thoát nước mưa,… 

-Mức độ tác động: Thấp. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào công tác, thu gom, quản lý và 

xử lý chất thải của Công ty. 

-Thời gian tác động: Trong quá trình hoạt động của Dự án. 

❖ Tác động của nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán tại chương 1, giai đoạn vận hành có 465 công nhân làm việc, tổng lượng 

nước cấp sinh hoạt phục vụ cho 250 công nhân là 37,2 m3/ngày đêm; nước cấp phục vụ cho 

hoạt động nấu ăn khoảng 11,625 m3/ngày.  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp (theo nghị 

định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải) thì tổng lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày khoảng 48,825 m3/ngày. 
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Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất 

hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật gây bệnh. 

Trong nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và 

vi khuẩn,… Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt được trình bày dưới đây: 

Bảng 4.10. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm Chưa qua xử lý 
Giới hạn tiếp nhận nước thải 

KCN Minh Hưng III  

BOD5 469 - 563 50 

COD 750 – 1.063 150 

Chất rắn lơ lửng 730 – 1.510 100 

Dầu mỡ 104 - 313 10 

Tổng Nitơ 63 - 125 40 

Amoni 25 – 1.510 10 

Tổng Phospho 8 - 42 6 

Coliform (*) 106 - 109 5.000 

Nguồn: Hoàng Huệ - Xử lý nước thải 

Theo bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành nếu 

không được xử lý sẽ có nồng độ BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 1,17  1,4 lần; TSS 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1,825  3,775 lần; dầu mỡ vượt quá tiêu chuẩn 6,5 – 19,56; 

tổng N vượt quá tiêu chuẩn 3,15 – 6,25 lần; tổng N-NH3 vượt quá tiêu chuẩn 3,125 – 188,75 

lần. Như vậy, nước thải nếu không xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 

tiếpnhận. Các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm giảm lượng ôxy trong nguồn 

nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các loài thủy sinh. Chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho 

tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, gây ra hiện tượng phú dưỡng, làm mất cân bằng sinh 

thái của thủy vực tiếp nhận.  

Đặc trưng nước thải của dự án 

Tác động của các chất ô nhiễm có trong nước thải cụ thể như sau: 

Bảng 4.11. Các tác hại của các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường 

STT Thông số Tác động 

1 Chất rắn lơ lửng Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh 

2 Các chất hữu cơ 
Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước 

Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh 

3 Tổng N 

Các dạng thường gặp trong nước của hợp chất nitơ là amôni, nitrit, 

nitrat, là kết quả của quá trình phân hủy các chất hữu cơ hoặc do ô 

nhiễm từ nước thải. Trong nhóm này, amôni là chất gây độc nhiều 

nhất cho cá và các loài thủy sinh. Nitrit được hình thành từ phản 

ứng phân hủy nitơ hữu cơ và amôni và với sự tham gia của vi 

khuẩn. Sau đó nitrit sẽ được oxy hóa thành nitrat. Ngoài ra, nitrat 

còn có mặt trong nguồn nước là do nước thải từ các ngành hóa chất, 

từ đồng ruộng có sử dụng phân hóa học, nước rỉ bãi rác, nước mưa 

chảy tràn. Sự có mặt hợp chất nitơ trong thành phần hóa học của 
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STT Thông số Tác động 

nước cho thấy dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước. Đồng thời, N cũng là 

môt trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa 

4 Dầu mỡ 

Gây ô nhiễm môi trường nước 

Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, không tạo điều kiện tốt 

cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước. 

Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng thủy sản. 

Gây chết các động vật nuôi dưới nước như tôm cá… 

Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, các dẫn 

xuất Clo của Phenol 

5 Clorua  
Là một trong các ion quan trọng trong nước và nước thải, nếu nước 

chứa nồng độ ion Cl- cao gây ảnh hưởng đến cây trồng. 

6 
Các vi khuẩn gây 

bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh 

thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột 

c. Tác động của chất thải rắn thông thường  

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong quá trình vận hành của dự án, số công nhân lao động trong Nhà máy dự kiến tối 

đa là 465 người. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì, chai 

lọ đựng đồ ăn, thức uống... Với định mức phát sinh CTRSH trên địa bàn thị xã Chơn Thành 

theo QCVN 01:2021/BXD là 0,8 kg/người.ngày. Lượng chất thải rắn phát sinh được tính như 

sau:  

Q = N * 0,8 kg/người.ngày 

Trong đó: 

Q: Lượng chất thải rắn sinh hoạt, kg/ngày; 

N: Số lượng công nhân viên, người. 

Vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt sinh ra: Q = 465 x 0,8 = 372 (kg/ngày)  

Thành phần các loại rác thải sinh hoạt này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy nếu 

không được thu gom, xử lý thích hợp thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cán bộ công nhân làm 

việc ở nhà máy, cụ thể: 

- Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý triệt để khi phân hủy sẽ là nguyên 

nhân phát sinh mùi khó chịu, ô nhiễm môi trường nước, đất, làm mất mỹ quan, cảnh quan môi 

trường khu vực. 

- Làm tăng độ đục nước khi có mưa lớn, nước mưa kéo theo bùn cát từ bề mặt có thể 

gây ra hiện tượng tắc đường ống, cống rãnh dẫn nước khu vực Dự án. 

- Là ổ chứa dịch bệnh do các chất thải có chứa thành phần hữu cơ dễ phân huỷ, các vi 

sinh vật dễ lây nhiễm như bệnh: tả, lị, thương hàn, sốt vi rút,... 

❖Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy là các chất thải có khả 

năng tái chế như: các loại bìa carton, nhựa phế liệu…không dính chất thải nguy hại. Đối với 

các sản phẩm không đạt chất lượng sẽ được xử lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Theo số liệu tham khảo các nhà máy đã hoạt động của Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K 

Vina, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.12. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Thùng carton, bao bì giấy văn phòng 1.840 

2 Giấy hư, sản phẩm lỗi 1.610 

3 Bao bì ni lông 1.550 

  Tổng cộng 5000 

Nguồn: Công ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K Vina 

Nhìn chung các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường này không gây ô nhiễm 

đáng kể đến môi trường nhưng nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ gây ô 

nhiễm môi trường đất, nước thông qua nước rỉ rác. Ngoài ra, chất thải này còn làm mất vẻ mỹ 

quan, tạo thành nguồn phát sinh tia lửa điện, dễ bốc cháy gây thiệt hại nặng nề đến tài sản của 

Công ty và tính mạng của công nhân viên. 

 Bùn thải từ bể tự hoại 

Dự án sử dụng tối đa 465 lao động, trung bình phát sinh chất thải 0,5 lít/người, như vậy 

lượng bùn thải trung bình là 232,5 lít/ngày (tương đương khoảng 145 kg/ngày), với thời gian 

lưu cặn trong 6 tháng thì có khoảng 80% cặn bị phân hủy (mỗi tháng làm việc 30 ngày). 

Lượng bùn cần thu gom xử lý là: 

145 kg/ngày x 6 tháng x 30 ngày x 20% = 5.220 kg/6tháng = 10.440 kg/năm. 

d. Tác động của chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của của nhà máy chủ yếu 

là bao bì dính hóa chất, giẻ lau dính hóa chất, dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang thải, .... Ước 

tính lượng chất thải nguy hại phát sinh, cụ thể như sau: 

Bảng 4.13. Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất của Dự án 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 
18 02 01 695 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 01 

3 Hộp mực in thải  08 02 04 780 

4 Mực in thải có chứa thành phần nguy hại 08 02 01 770 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

5 Chất lây nhiễm (bông băng, kim tiêm thải) 13 01 01 01 

6 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá 

trình xử lý nước thải công nghiệp khác 
12 06 06 1100 

7 
Chất kết dính và chất bịt kín thải có chứa dung môi 

hữu cơ hoặc thành phần nguy hại khác (keo thải) 
08 03 01 05 

8 Dung dịch thải thuốc tráng bản in offiset gốc nước 19 01 02 05 

9 Pin, ắc quy thải 19 06 01 01 

TỔNG 2.662 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

Tác hại của các thành phần trong chất thải rắn và chất thải nguy hại ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người và môi trường 

-Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các chất gây 

mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi trường không khí 

khu vực dự án. Khi bị lối cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ đối với nguồn nước. 

-Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong môi trường 

gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môi trường đất. Một phần thành. 

-Phần này đi vào chuỗi thức ăn bắt đất từ thực vật hấp thụ các thành phần náy từ môi 

trường đất. 

-Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu cực 

lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng và chất hữu cơ khó phân hủy gây độc có thể gây các tác 

động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

và sự sống của sinh vật.  

-Vấn đề an toàn: do tính chất dễ cháy, nổ, hoạt tính hóa học cao, gây ăn mòn, các chất 

nguy hại có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của con người. Đồng thời khi diễn ra quá trình 

cháy nổ còn phát sinh thêm nhiều chất thải độc hại thứ cấp khác, gây ngạt do mất oxy có thể 

dẫn đến tử vong. Ngoài ra, chất thải nguy hại còn phá hủy vật liệu nhanh chóng. Do đó chúng 

gián tiếp có ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của con người. 

-Vấn đề sức khỏe con người: chất nguy hại gây tổn thương cho các cơ quan trong cơ 

thể, kích thích, dị ứng, gây độc cấp tính và mãn tính, có thể gây đột biến gen, lây nhiễm, rối 

loạn chức năng tế bào… dẫn đến các tác động nghiêm trọng cho con người và động vật như 

gây ung thư, ảnh hưởng đến sự di truyền. 

-Con người khi tiếp xúc với chất thải nguy hại có thể biểu hiện nhiễm độc qua các triệu 

chứng lâm sàn và rối loạn chức năng như sau: 

Biểu hiện ở đường tiêu hóa: tăng tiết nước bọt, khô miệng, kích thích đường tiêu hóa, 

nôn, tiêu chảy, chảy máu đường tiêu hóa, vàng da. 

 Biểu hiện ở đường hô hấp: tím tái, thở nông, ngừng thở, phù phổi… 
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Biểu hiện rối loạn tim mạch: mạch chậm, mạch nhanh, trụy mạch, ngừng tim. 

Các rối loạn thần kinh, cảm giác và điều nhiệt: hôn mê, kích thích và vật vã, nhức đầu 

nặng, chóng mặt, điếc, hoa mắt, co giãn đồng tử, tăng giảm thân nhiệt. 

Rối loạn bài tiết: vô niệu… 

Do đó, nhà máy phải có các biện pháp quản lý và xử lý thích hợp đối với từng loại chất 

thải rắn này để không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tại khu vực.  

1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải  

a. Tác động của tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn và độ rung là một trong những tác động cần quan tâm trong giai đoạn hoạt 

động của dự án. Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây: 

+ Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa và các phương tiện 

giao thông. 

+ Hoạt động của máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất: Máy trộn nguyên liệu, 

máy sấy,… 

+Hoạt động sinh hoạt của công nhân sản xuất trong nhà máy. 

❖ Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có một lượng các phương tiện giao thông (các xe vận 

chuyển hàng hoá, chất thải; xe đưa đón CBCNV; xe tự túc của cán bộ công nhân viên) ra vào 

nhà máy. Tiếng động cơ khi chạy của các phương tiện nói trên sẽ phát sinh tiếng ồn đáng kể. 

Theo tham khảo từ Tài liệu “Môi trường không khí” của tác giả Phạm Ngọc Đăng, mức 

ồn tối đa do các phương tiện giao thông gây ra được dự báo như sau: 

Bảng 4.14. Mức ồn từ các loại xe cơ giới 

Loại xe Mức ồn tối đa (dBA) 
QCVN 26:2010/BTNMT  

(Khu vực thông thường, 6-21 giờ) 

Xe ô tô 04 chỗ 80 

70 Xe mô tô 04 thì 86 

Xe mô tô 02 thì 75 - 80 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT Hà Nội, 1997 

Từ bảng trên cho thấy tại thời điểm Dự án hoạt động lớn nhất của dự án, mức độ ồn khá 

lớn và vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Tiếng ồn (Đối với khu vực thông thường). Do đó, nếu không bố trí hợp lý và không có 

biện pháp giảm thiểu thì nguồn ồn, độ rung này có thể ảnh hưởng đến người dân sống gần 

khu vực dự án. Tiếp xúc với tiếng ồn cao, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thính giác của con 

người, thậm chí có thể gây rối loạn chức năng thần kinh, đau đầu chóng mặt. Tiếng ồn do xe 

cộ gây ra thường gây cho con người sự bực dọc, khó chịu đặc biệt là tiếng còi xe. 
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Tuy nhiên, các phương tiện giao thông ra vào dự án tại nhiều thời điểm khác nhau, ít tập 

trung vào một thời điểm nên tác động trên sẽ được giảm thiểu phần nào. Các tác động trên 

mang tính chất cục bộ, do lượng xe ra vào khu vực Dự án phân tán, không tập trung vào cùng 

lúc. Xung quanh dự án và KCN đều trồng cây xanh cách ly, có vai trò quan trọng trong việc 

giảm thiểu tác động của tiếng ồn. 

b.  Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất chủ yếu từ các máy móc, thiết bị 

trong xưởng sản xuất, máy móc, thiết bị của HTXL nước thải. Đây là nguồn ô nhiễm tiếng ồn chính 

của ngành nghề hoạt động của dự án. 

Khoảng cách tối thiểu đảm bảo tiếng ồn không vượt tiêu chuẩn cho phép đối với khu 

vực xung quanh (không tính đến các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn) là 150m. Do đó, tiếng ồn 

chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực gây ồn, hoàn toàn không ảnh 

hưởng tới dân cư gần khu vực Dự án. Ngoài ra, còn có rung động do sự va đập của các bộ 

phận cơ học của máy, truyền xuống sàn và lan truyền trong kết cấu. Chủ Dự án cần có biện 

pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động ngay từ giải pháp thiết kế nhà xưởng, lắp đặt máy móc 

thiết bị và trang bị phương tiện chống ồn cho công nhân. 

Tiếng ồn khi vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 

Tác động tổng hợp của tiếng ồn lên con người ở ba mức: 

-Ảnh hưởng về mặt cơ học như che lấp âm thanh cần nghe. 

-Ảnh hưởng về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính giác và hệ thần 

kinh. 

-Ảnh hưởng về hoạt động xã hội của con người. 

Tất cả các quấy rầy đó cuối cùng dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh lý, bệnh lý 

và hiệu quả lao động của con người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người: gây mất 

ngủ, giảm thính giác và suy nhược thần kinh. 

Mức độ tác động đến sức khoẻ con người theo dải cường độ như sau: 

Bảng 4.15. Tác động của tiếng ồn ở các dải cường độ 

STT Mức tiếng ồn (dB) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Chói tai 

5 130 – 135 Kích thích mạnh thần kinh, nôn mửa, suy xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 150 Thủng màng tai 

Nguồn: Bộ Y tế và Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động 
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Nhìn chung, do Khu vực dự án nằm trong KCN nên ảnh hưởng của tiếng ồn đến người 

dân ở mức thấp, tiếng ồn chỉ gây ảnh hưởng đến người lao động trực tiếp tiếp xúc với các 

thiết bị gây ồn. 

- Phạm vi tác động: Chủ yếu trong phạm vi của dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt đời dự án. 

c. Tác động do ô nhiễm nhiệt 

Nguồn phát sinh nhiệt trong giai đoạn hoạt động của dự án chủ yếu từ các nguồn sau: 

+ Nhiệt dư phát sinh từ các máy in 

+ Bức xạ mặt trời 

Tác động: Khi làm việc ở nhiệt độ cao đòi hỏi sự cố gắng cao của cơ thể, sự tuần hoàn 

máu mạnh hơn, tần suất hô hấp tăng, sự thiếu hụt oxy tăng dẫn đến cơ thể phải làm việc nhiều 

để giữ cân bằng nhiệt, người lao động bị mất nước và muối. Cơ thể con người chiếm 75% là 

nước, nên việc mất nước không được bù đắp kịp thời dẫn đến những rối loạn các chức năng 

sinh lý của cơ thể do rối loạn chuyển hoá muối và nước gây ra. Khi cơ thể mất nước và muối 

quá nhiều sẽ dẫn đến các hậu quả sau đây: 

+ Cảm thấy khó chịu, gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, gây trở ngại nhiều cho sản 

xuất và công tác. Nếu không có biện pháp khắc phục dẫn đến hiện tượng say nóng, say nắng, 

kinh giật, mất trí. 

+ Khi cơ thể mất nước, tim làm việc nhiều nên dễ bị suy tim. Khi điều hoà thân nhiệt bị 

rối loạn nghiêm trọng thì hoạt động của tim cũng bị rối loạn rõ rệt. 

+ Đối với các cơ quan như thận, bình thường bài tiết từ 50-70% tổng số nước của cơ 

thể. Nhưng trong môi trường lao động nóng, do cơ thể thoát mồ hôi nên thận chỉ bài tiết 10-

15% tổng số nước, nước tiểu cô đặc gây viêm thận, sỏi thận. 

+ Hệ thần kinh trung ương có những phản ứng nghiêm trọng. Do sự rối loạn về chức 

năng điều khiển của vỏ não sẽ dẫn đến giảm sự chú ý và tốc độ phản xạ sự phối hợp động tác 

lao động kém chính xác..., làm cho năng suất kém, phế phẩm tăng và dễ bị tai nạn lao động. 

Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt đến công nhân lao động 

trực tiếp tại khu vực này. 

d. Tác động do tập trung đông công nhân 

Giai đoạn hoạt động, số lượng công nhân viên của dự án nhiều. Dự án sẽ cố gắng tận dụng 

tối đa nguồn lao động sẵn có ở địa phương. Nhưng do nhu cầu lao động của Dự án là rất lớn nên 

số lượng công nhân được tuyển dụng từ các địa phương khác cũng nhiều. Việc tập trung đông 

công nhân trong thời gian dài và phần lớn không phải dân địa phương sẽ kéo theo một số tác 

động tiềm ẩn: 

-Làm tăng mật độ dân số quanh vùng dự án, gây sức ép đến không gian sống, tài nguyên, 

đời sống kinh tế, môi trường khu vực dự án. 

-Gây ra các vấn đề về mặt xã hội, an ninh trật tự như: 
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+ Mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương do khác biệt về văn hóa, tập 

quán, cũng như nhận thức, cư xử trong xã hội,... 

+ Gia tăng các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, trộm cướp, mại dâm,.. Gia tăng khả 

năng lây lan dịch bệnh, HIV/AIDS,... 

+ Ảnh hưởng tới công tác quản lý nhân khẩu, quản lý xã hội, công tác an ninh trật tự 

của địa phương. 

-Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người công nhân: 

+ Người công nhân phải sống trong điều kiện có nhiều hạn chế như nhà trọ tạm chật 

chội, không đảm bảo vệ sinh, an toàn, không có nơi vui chơi, giải trí,... 

+ Người công nhân làm ca kíp, do vậy thời gian để họ tham gia các hoạt động văn hóa, 

vui chơi giải trí là rất ít, đời sống tinh thần bị hạn chế... 

Ngoài những tác động tiêu cực, sự tập trung công nhân trong thời gian dài cũng mang 

lại những lợi ích nhất định cho các hộ dân trong khu vực, chủ yếu là các hộ kinh doanh nhà 

trọ, nước giải khát, lương thực thực phẩm, ... 

e. Tác động đến giao thông trong khu vực 

Trong quá trình vận hành sản xuất của Dự án sẽ diễn ra các hoạt động giao thông như sau: 

+ Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu và xuất hàng hoá. 

+ Các phương tiện di chuyển của cán bộ công nhân viên như ô tô, xe máy. 

+ Hoạt động vận chuyển rác thải, chất thải của đơn vị được thuê thu gom, xử lý chất thải 

của dự án. 

Các hoạt động này sẽ chỉ diễn ra trong khu vực Dự án (cổng ra vào, kho tập kết nguyên 

vật liệu, kho chứa hàng hoá, nhà để xe, kho chất thải), và không thường xuyên. Vì vậy, tác 

động của các hoạt động này đến vấn đề giao thông ở địa phương là không đáng kể.  

f. Tác động của dự án đến môi trường kinh tế-xã hội và sức khỏe cộng đồng 

❖Các tác động mang tính tích cực 

-Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, đồng thời thúc đẩy nhanh 

quá trình kêu gọi đầu tư vào KCN. 

-Đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và 

địa phương dưới dạng thuế và phí: Thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tài nguyên, 

phí bảo vệ môi trường,... 

-Sử dụng hợp lý, làm gia tăng thêm giá trị tài nguyên đất đai, biến vùng đất nông nghiệp 

thành đất công nghiệp với hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất và 

kinh tế cho địa phương; 

-Tạo cơ hội việc làm cho CBCNV, đảm bảo đời sống và tạo công ăn việc làm cho người 

dân địa phương về các dịch vụ công nhân. 
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-Tăng phúc lợi xã hội, góp phần xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: cầu đường, 

trạm y tế, trường học, nhà trẻ mẫu giáo và các hoạt động xã hội cho địa phương. 

-Phát triển các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của dự án 

cũng được phát triển. 

❖Các tác động mang tính tiêu cực 

-Ảnh hưởng tới vấn đề sử dụng đất đai của địa phương. 

-Ảnh hưởng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và bồi lắng sông, suối. 

-Tăng mật độ giao thông dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn. 

-Việc tập trung một số lượng lớn CBCNV khi Dự án đi vào hoạt động như vậy sẽ ảnh 

hưởng tiêu cực đến môi trường kinh tế xã hội của khu vực: 

+ Gia tăng các nguy cơ như tệ nạn xã hội do tập trung một lượng lao động sinh hoạt tập 

trung trong một thời gian dài. 

+ Các hoạt động của dự án sẽ phát sinh chất thải rắn, nước thải,… gây ảnh hưởng đến 

môi trường tự nhiên, có nguy cơ lan truyền dịch bệnh đến khu vực dân cư xung quanh trong 

khu vực. 

+ Ảnh hưởng đến cấu trúc dân số của địa phương, gia tăng dân số do nhập cư người tới 

địa phương. 

- Tác động do bụi, khí thải: Các chất thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên 

nhiên vật liệu, hoạt động của dự án, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động, một phần dân 

cư lân cận dự án. 

- Tác động do tiếng ồn và rung: Tiếng ồn, rung phát sinh từ dự án, các phương tiện vận 

chuyển nguyên nhiên vật liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của công nhân và người 

dân địa phương xung quanh, gây ra các bệnh liên quan đến thính giác.  

- Ngoài ra, mùi hôi bốc ra từ nước thải, rác thải sinh hoạt từ khu vực sinh hoạt không 

được thu gom cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. 

1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi rủi ro, sự cố của dự án 

a. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình vận hành Dự án, sự cố cháy nổ có thể xảy ra với những nguồn có tiềm 

năng gây cháy nổ như: Kho hóa chất, kho rác thải, kho nguyên liệu, khu vực nhà ăn,... Xác 

suất xảy ra sự cố cháy nổ của dự án là rất cao nên cần có biện pháp phòng cháy chữa cháy 

nghiêm ngặt. Ảnh hưởng của hỏa hoạn là đặc biệt nghiêm trọng đối với môi trường và bản 

thân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đối với môi trường, khi xảy ra hỏa hoạn, một lượng lớn các sản phẩm của quá trình cháy như 

CO, CO2, NOx… sẽ phát thải vào môi trường, gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí ở mức độ 

nghiêm trọng. Các khí này còn đóng góp vào việc gia tăng hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu diễn 

ra nhanh chóng và phức tạp hơn. Đối với bản thân chủ dự án, hỏa hoạn gây tổn thất một lượng lớn 
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tài sản dưới dạng hàng hóa. Việc khắc phục sau hỏa hoạn cũng đòi hỏi một chi phí đáng kể mới có 

thể đưa dự án hoạt động trở lại bình thường. Mặt khác, việc xảy ra hỏa hoạn còn ảnh hưởng tới tâm 

lý cán bộ nhân viên làm việc tại dự án. Nếu để xảy ra hỏa hoạn thì uy tín của doanh nghiệp suy 

giảm đáng kể. Đây là hiệu ứng tổn thất kép với doanh nghiệp bên cạnh tổn thất trực tiếp cho việc 

sửa chữa, khôi phục kinh doanh. 

Bảng 4.16. Một số nguyên nhân gây ra cháy nổ tại các khu vực của Dự án 

STT Khu vực Nguyên nhân cháy nổ 

1 Nhà xưởng 

- Vi phạm các quy định về an toàn PCCC trong sử dụng điện, lửa 

trần và các loại nguồn nhiệt khác. 

- Để quá nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm trong xưởng sản xuất 

gần các thiết bị sinh lửa, nhiệt. 

- Sự cố kĩ thuật của hệ thống điện. 

- Không thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp PCCC để nhiều 

bụi, khí, hơi, chất thải có nguy hiểm cháy, nổ tồn đọng trong các 

phân xưởng sản xuất. 

- Bảo quản chung nhiều loại nguyên vật liệu, hàng hoá có tính 

chất nguy hiểm cháy, nổ có tác dụng phản ứng hoá học khi để gần 

nhau. 

- Lắp ráp thiết bị máy móc không đảm bảo các khoảng cách an 

toàn PCCC. 

2 Nhà để xe 

- Thiết bị chứa xăng không đảm bảo để xăng dầu rò rỉ, bay hơi, 

khi gặp nguồn nhiệt sẽ cháy. 

- Để xe máy, ô tô có xăng dầu gần nguồn nhiệt. 

- Vệ sinh công nghiệp không thường xuyên như để cây cỏ, bụi, 

rác...tạo điều kiện cho cháy lan từ bên ngoài vào. 

- CBCNV thiếu hiểu biết về kiến thức PCCC hoặc thiếu tinh thần 

trách nhiệm làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy định khi bảo quản, tiếp 

xúc, sử dụng xăng dầu như hút thuốc, sử dụng lửa tại khu vực cấm, 

mở nắp bình xăng bằng thanh sắt... 

3 Nhà ăn 

- Trong bảo quản đặt bình và sản phẩm gas không đúng vị trí, gần 

nguồn nhiệt làm bình nóng lên rò rỉ khí gas gây cháy. 

- Khi bảo quản bình gas không đảm bảo an toàn bị nắng mưa, đổ 

vì cấu kiện nên bình gas hoặc bình gas xếp quá cao bị đổ vì gây 

cháy, nổ. 

- Quá trình bốc dỡ không cẩn thận làm va đập bình gas. 

- Bình gas và đường ống dẫn không đảm bảo kín, rò rỉ khí gas ra 

ngoài gặp nguồn nhiệt gây cháy 

- Người tiếp xúc với khí gas thiếu hiểu biết về kiến thức PCCC, 

không thực hiện các quy định an toàn trong bảo quản, vận chuyển, 

sử dụng khí gas. Tự ý thay thế sửa chữa đường ống dẫn và van 

khoá gas. 

4 Trạm điện 

- Đối với dây dẫn có bọc cách điện, thì có những nguyên nhân 

dẫn đến hỏng vỏ bọc và gây chập điện như sau: 

+ Các mối nối hở, khoảng cách gần không đảm bảo an toàn. 
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STT Khu vực Nguyên nhân cháy nổ 

+ Đặt dây dẫn trong môi trường có hoá chất ăn mòn, có nhiệt độ 

cao.... 

+ Do sử dụng lâu ngày, vỏ bọc bị ải mục, rách hỏng.... 

+ Do kéo căng dây quá mức hay treo, đè vật nặng sắc cạnh lên 

dây dẫn 

+ Do đường dây bị quá tải, cháy lớp vỏ nhựa 

- Đối với dây trần: 

+ Khoảng cách giữa 2 dây quá gần nhau. 

+ Do giông bão dây dẫn va chạm vào nhau hay cành cây, đồ vật 

rơi vào 

- Do đầu nối của 2 dây dẫn vào các thiết bị điện không đúng kỹ 

thuật (bị lỏng chạm vào nhau). 

- Do sét đánh thẳng vào đường dây. 

5 
Kho hóa 

chất 

- Hoá chất ở thể hơi, khí hỗn hợp với ôxy trong môi trường ở tỷ 

lệ nhất định và gặp nguồn nhiệt xuất hiện bất ngờ. 

- Các chất nguy hiểm, có thể tác dụng với nhau được để chung 

trong1 khu vực. 

- Sử dụng ngọn lửa trần trong kho hóa chất. 

- Vi phạm quy định an toàn về PCCC trong quá trình vận 

chuyển xuất nhập. 

b. Sự cố tai nạn lao động  

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, dự báo sự cố tai nạn lao động là một vấn đề 

quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người lao động. Các sự 

cố tai nạn điển hình có thể gặp trong giai đoạn này là: 

-Tai nạn về điện trong giai đoạn sản xuất như bị điện giật, chập điện và bất cẩn khi đóng 

ngắt điện. 

-Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu trong quá trình bốc dỡ nếu xảy ra sự cố 

sẽ có thể gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người. 

-Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong nhà máy cũng có thể gây ra tai nạn rất 

nguy hiểm cho người lao động nếu có những sơ sót khi vận hành.  

Tùy thuộc vào sự quan tâm của Công ty và ý thức chấp hành an toàn lao động của công 

nhân viên mà tần suất xảy ra tai nạn và mức độ thiệt hại là nhiều hay ít. Do đó, Chủ Dự án cần 

có các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động đến mức tối đa và có giải pháp 

cứu chữa kịp thời nếu như xảy ra sự cố. 

c. Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

Quá trình vận hành của Dự án có sử dụng hóa chất do đó trong quá trình lưu chứa và sử 

dụng có nguy cơ xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho sức 

khỏe và tính mạng con người.  

Nguyên nhân xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất là do: 

-Công nhân bất cẩn, thao tác không đúng kỹ thuật, không tuân thủ các quy định về an 
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toàn làm việc với hóa chất. 

-Hệ thống giá đỡ, kệ chứa bị hỏng hay chứa quá trọng tải quy định; sắp xếp không đúng 

kỹ thuật; bị ăn mòn bởi các hóa chất khác; va chạm với xe nâng trong quá trình vận hành. 

-Thiết bị chứa bị hỏng do sử dụng quá lâu hoặc không đạt tiêu chuẩn; 

-Cháy nổ bất ngờ, bão lụt, thiên tai,... 

d. Sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm 

Dự án tổ chức nấu ăn cho công nhân, xảy ra khi các công nhân ăn uống tập trung do đó 

sẽ có nguy cơ xả ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm đối với cán bộ công nhân viên. Sự cố ngộ 

độc thực phẩm xảy ra sẽ tác động đến sức khoẻ của công nhân viên, giảm năng suất lao động,... 

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thường không được coi trọng nên rất dễ xảy ra tình trạng 

ngộ độc thực phẩm. Khi xảy ra tình huống này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân, nếu 

không được cấp cứu kịp thời sẽ đe dọa đến sức khỏe con người. 

Các bệnh do thực phẩm gây nên không chỉ là các bệnh cấp tính do ngộ độc thức ăn mà 

còn là các bệnh mạn tính do nhiễm và tích lũy các chất độc hại từ môi trường bên ngoài vào 

thực phẩm, gây rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, trong đó có bệnh tim mạch và ung 

thư. 

Trước mắt, thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cơ thể, đảm 

bảo sức khỏe con người nhưng đồng thời cũng là nguồn có thể gây bệnh nếu không đảm bảo vệ 

sinh. Về lâu dài thực phẩm không những có tác động thường xuyên đối với sức khỏe mỗi con 

người mà còn ảnh hưởng lâu dài đến nòi giống. Sử dụng các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh 

trước mắt có thể bị ngộ độc cấp tính với các triệu chứng ồ ạt, dễ nhận thấy, nhưng vấn đề nguy 

hiểm hơn nữa là sự tích lũy dần các chất độc hại ở một số cơ quan trong cơ thể sau một thời gian 

mới phát bệnh hoặc có thể gây các dị tật, dị dạng cho thế hệ mai sau.  

Dự án sẽ có phương án phòng chống sự cố này theo luật An toàn vệ sinh thực phẩm và 

hướng dẫn ở thông tư 15/2012/TT-BYT và thông tư số 30/2012/TT-BYT. 

e. Sự cố đối với các công trình xử lý môi trường 

❖ Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải  

Bảng 4.17. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân 

1 
Bể điều 

hòa 

Bơm yếu hoặc không chạy 

 - Do tác rác dẫn đến kẹt cánh quạt bơm                                                       

 - Mất nguồn điện cấp vào 

 - Phao tín hiệu hỏng 

Tràn nước bể điều hòa 
- Bơm bể điều hòa sang thiếu khí bị lỗi 

- Đường thu gom quá tải 

Không có khí cấp vào bể 
 - Máy thổi khí 

 - Chưa mở van điều chỉnh 

2 
Bùn không đảo hoặc đảo 

không đều 

- Mất nguồn điện cấp vào máy khuấy 

- Do máy khuấy mắc rác 
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STT Tên bể Sự cố Nguyên nhân 

Bể 

thiếu 

khí 

Nước đảo nhưng không có 

bùn, màu nước trong hoặc 

đen 

- Do vận hành sai dẫn tới mất bùn 

3 
Bể hiếu 

khí 

Máy thổi khí yếu hoặc 

không chạy 
 - Mất nguồn điện cấp vào 

Không có khí cấp vào bể 
- Máy thổi khí 

- Chưa mở van điều chỉnh 

Đệm vi sinh bị bung và 

không cố định 1 chỗ 

- Hỏng chức năng cố định đệm trên mặt bể 

- Đệm hết thời hạn sử dụng (12-24 tháng) 

Mất bùn hoặc bùn bị vỡ nhỏ 
- Do sục khí quá mạnh 

- Sai quy trình vận hành hoặc mất điện,… 

Bể sinh học chứa đầy bọt 

trắng 

- Hỗn hợp rắn lơ lửng có thể thấp  

- Vi sinh bị ức chế dẫn đến phân hủy nội 

bào 

Khí không đều trên bề mặt 

bể, bọt khí đường kính 

không nằm trong khoảng 4-

5mm  

- Bị mất áp cho dàn khí 

- Đĩa khí hết thời hạn sử dụng 

4 Bể lắng  

- Bơm định lượng yếu hoặc 

không chạy 

- Bùn nổi nhiều 

- Mất nguồn điện cấp vào 

- Bùn bị phân hủy kỵ khí và lắng chưa 

hiệu quả do quy trình hoặc cấu tạo bể lắng 

Tràn bể lắng 

Đường bơm bể điều hòa điều chỉnh không 

đúng công suất. 

Do tắc lọc -> tràn  bể lắng 

Độ đậm đặc trong bùn hồi 

lưu rất thấp 

- Tỉ lệ bùn hồi lưu quá cao. 

- Dạng hình sợi phát thiển. 

5 
Bể khử 

trùng 

Mọc tảo rêu hoặc có vi sinh 

vật phù du 
Chlorin khử trùng thiếu hoặc không có. 

Nước màu không trong Sai quy trình vận hành 

 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải  

❖ Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển có tính chất là phân tán, tác động không liên tục 

và nồng độ không cao, hơn nữa các sản phẩm của nhà máy nói chung và dự án nói riêng đều 

là những sản phẩm công nghệ cao không phát sinh ô nhiễm trong quá trình vận chuyển. Tuy 

nhiên, để khống chế nguồn khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, các phương tiện 

giao thông ra vào khuôn viên nhà máy, ngay từ khâu xây dựng dự án và trong suốt quá trình 

triển khai hoạt động dự án, Công ty có một số biện pháp khống chế như sau: 
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-Bê tông hóa và thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực 

kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

-Xây dựng chế độ ra vào của xe vận chuyển hàng và chế độ bốc dỡ hàng hợp lý. Xe khi 

vào đến khu vực dự án phải chạy chậm với tốc độ cho phép trong thời gian bốc dỡ nguyên 

liệu và sản phẩm không nổ máy. 

-Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy đảm bảo diện tích ≥ 20% tổng diện tích khu 

đất, có vai trò điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu quả.  

-Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi. 

-Cấm toàn bộ xe vận chuyển hàng hóa, công tác nhập nguyên liệu và xuất hàng trong 

các giờ vào và tan ca của công nhân viên. 

-Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt động 

trong dự án cùng thời điểm. 

-Tăng cường nhân viên bảo vệ, an ninh tại các vị trí tập trung phương tiện giao thông 

tại các thời điểm vào và tan ca. 

-Kiểm định các phương tiện vận chuyển đúng theo luật định, đồng thời thường xuyên 

bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật để giảm thiểu 

các khí độc hại của các phương tiện này. 

-Quy định vị trí đỗ xe thích hợp và tắt máy trong thời gian bốc xếp nguyên vật liệu và 

sản phẩm. 

-Phun nước sân bãi giảm bụi do xe vận chuyển ra vào nhất là vào mùa nắng. 

-Các biện pháp trên được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

❖ Giảm thiểu bụi từ hoạt động bốc xếp và lưu trữ nguyên vật liệu thành phẩm 

Để giảm thiểu bụi từ hoạt động bốc xếp và lưu trữ nguyên vật liệu, thành phẩm Công ty 

thực hiện các biện pháp sau: 

-Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất cục bộ, tác động 

không liên tục và nồng độ không cao, hơn nữa các sản phẩm của nhà máy đều là những sản 

phẩm công nghệ cao nên bụi phát sinh từ công đoạn này là không đáng kể; 

-Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc tại các khu vực này; 

-Thường xuyên quét dọn và vệ sinh khu vực chứa nguyên liệu và thành phẩm. 

❖ Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình sản xuất 

Để giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình cắt bể, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

- Công ty quy định bắt buộc công nhân trực tiếp vận hành máy cắt, dập phải đội mũ, đeo 

kính bảo hộ, khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay,... khi làm việc cũng như trang bị bảo hộ 

lao động cho công nhân tại các bộ phận khác.  

- Công ty thường xuyên cho công nhân thu gom các bụi rìa sau mỗi ca làm việc về khu 

vực riêng biệt có mái che chắn gió, tránh phát tán gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ trang bị các thiết bị hút bụi di động để thu gom các bụi nhỏ chưa 
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thu gom hết trên sàn để hạn chế tối đa bụi phát tán vào không khí và tập trung vệ khu vực lưu 

chứa chất thải công nghiệp thông thường. 

- Công ty thường xuyên vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ sau mỗi ca làm việc. 

- Kho bãi được làm bằng nền bê tông có mái che tránh nước mưa và tường bao quanh 

để tránh bụi phát tán vào môi trường xung quanh.  

-Nhà xưởng được xây dựng cao ráo, thoáng mát, có bố trí cửa thông thoáng gió. 

-Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng vào cuối ca hoặc cuối ngày làm việc. 

-Trang bị kính, khẩu trang và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân và 

thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện của công nhân lao động cũng như khám sức 

khỏe định kỳ cho công nhân. 

+ Bố trí các quạt hút trên trần mái và quạt để hút hơi ẩm, nhiệt thừa, kết hợp với hút các 

hơi khí độc hại khác và bụi ra khỏi khu vực sản xuất. Khí sạch được đưa vào bên trong nhà 

xưởng sau đó trao đổi không khí bên trong nhà xưởng, dòng khí bên trong nhà xưởng được 

quạt hút cho ra bên ngoài thông qua ống thoát khí. Hệ thống quạt hút sẽ hoạt động 03 giờ/01 

lần để cấp khí tươi vào bên trong nhà xưởng. Chủ dự án bố trí quạt hút xung quanh khu vực 

sản xuất và các khu vực khác của dự án. 

Khu vực bố trí máy ép nhựa sẽ được bố trí trong phòng riêng để giảm việc phát sinh mùi 

và khí thải ra khu vực xung quanh nhà máy. 

Hình 4.1. Sơ đồ thông gió nhà xưởng 

Với các giải pháp trên với việc trang bị bảo hộ lao động cho toàn bộ công nhân làm việc 

tại nhà máy sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường. 

❖Giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình in ấn: 

Khí thải hơi dung môi phát sinh từ khu vực in ấn (được bố trí tách biệt) sẽ được thu gom 

bằng hệ thống: thiết kế chụp hút thu gom toàn bộ mùi và khí thải dung môi cho thoát ra qua 
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hệ thống ống dẫn riêng, sau đó tiếp tục cho hấp phụ qua than hoạt tính trước khi phát thải ra 

môi trường xung quanh, cụ thể : 

+ Đối với máy in offset 5 màu: đã lắp chụp hút, nhờ có gắn bơm hút đi vào hệ thống xử lý, 

tại hệ thống xử lý có sử dụng than hoạt tính để giữ lại dòng khí có chứa bụi và hơi dung môi phát 

sinh từ quá trình in. Dòng khí sạch qua ống được đưa ra ngoài. 

+ Đối với máy in offset 6 màu: đã lắp chụp hút, nhờ có gắn bơm hút đi vào hệ thống xử 

lý, tại hệ thống xử lý có sử dụng than hoạt tính để giữ lại dòng khí có chứa bụi và hơi dung 

môi phát sinh từ quá trình in. Dòng khí sạch qua ống được đưa ra ngoài bằng 1 ống thoát cao 

12m. 

+ Đối với máy in UV: đã lắp chụp hút, từ chụp hút khí thải theo đường ống dẫn đến hệ 

thống xử lý khí bằng than hoạt tính sau đó thoát ra ngoài bằng 1 ống thoát riêng. 

❖Quy trình công nghệ: 

 

Thuyết minh quy trình: Khí thải từ quá trình in ấn tại xưởng in offset được thu gom qua 

các chụp hút theo đường ống dẫn vào hệ thống xử lý. Đối với máy in offset 5 màu và máy in 

UV khí thải được qua bộ phận lọc hấp phụ bằng than hoạt tính, các chất gây mùi hôi trong 

khí thải sẽ được giữ trên bề mặt vật liệu hấp phụ là than hoạt tính và dòng khí sạch được dẫn 

ra ngoài. Đối với máy in offset 6 màu quy trình xử lý như máy in offset 5 màu, tuy nhiên khí 

thải được đưa ra ngoài bằng ống thoát cao 12m. Hệ thống xử lý khí thải đảm bảo xử lý đạt 

QCVN 20:2009/BTNMT. Lớp than hoạt tính sử dụng cho quá trình xử lý hơi dung môi được 

thay mới 6 tháng/lần và lượng than hoạt tính đã xử lý được đóng thùng đưa vào khu vực chứa 

chất thải nguy hại và xử lý.  

Bảng 4.18. Thông số kỹ thuật của thiết bị hấp phụ hơi dung môi bằng than hoạt tính 

của hệ thống như sau: 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

01 Chụp hút 
- Kích thước 640 x 800 x 1850 mm. 

-  Chất liệu: tôn kẽm, độ dày 1mm 
10 

Chụp hút 

HT xử lý hơi dung môi ( chứa than hoạt tính) 

Ống thoát 

Khí thải 
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02 Đường ống thu gom 

- Chiều dài 100m x1500mm. 

-  Kích thước Ø500 

- Chất liệu: tôn kẽm, độ dày 1mm 

01 hệ 

03 Đĩa chứa than 

- Đĩa tròn, đường kính 200mm 

- Chất liệu: Thép không gỉ, độ dày của 

3mm 

10 cái 

04 Quạt hút 
- Điện: 3 pha 380 V 

- Lưu lượng: 1.200- 1.500 m3/h 
10 cái 

05 Ống thoát 

- Ống Ø500. 

- Chiều cao 12 m 

- Chất liệu: tôn kẽm, độ dày 0,6mm 

01 cái 

06 

Vật liệu hấp phụ: than 

hoạt tính 

 

- Đường kính = 100cm 

- Số lớp vật liệu: 01 lớp 

- Khối lượng miếng than:  1,8kg 

- Tần suất thay than: 6 tháng/lần 

-Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ áp dựng các biện pháp quản lý tốt để đảm bảo hạn chế tác động 

do mùi và khí thải hơi dung môi (VOC) phát sinh từ quá trình sảnxuất đến công nhân, tăng 

cường một số biện pháp quản lý hơi dung môi như sau: 

-Trang bị đồ bảo hộ cần thiết cho công nhân như khẩu trang, găng tay, áo,... 

-Thông thoáng nhà xưởng để tạo môi trường làm việc thoải mái cho công nhân 

❖Giảm thiểu khí thải phát sinh từ máy phát điện: 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các máy phát điện dự phòng, Công ty đã thực 

hiện các biện pháp như sau: 

-Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ thường xuyên. 

-Phát tán khí thải qua ống khói cao 10m để hạn chế gây ô nhiễm cục bộ khu vực mặt 

đất. 

-Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S 0,05% (dầuDO). 

-Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên quan đến 

lướiđiện. 

Công ty cam kết quản lý xử lý đảm bảo nồng độ bụi và khí thải tại ống thoát khí thải máy 

phát điện có nồng độ đạt  QCVN 19:2009/ BTNMT, cột B, Kv = 1,0; Kp = 1,0. 

1.2.2. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải 

Nước thải phát sinh từ dự án được xử lý như sau: 

Nước thải sinh hoạt của công nhân sau khi được xử lý tại bể tự hoại 5 ngăn và nước sử 

dụng nhà ăn sau khi qua bể tách dầu được thu gom về  Hệ thống xử lý nước thải công suất 70 
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m3/ngày đêm để đảm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B (Kq=0,9; Kf=1,1) trước khi đấu nối 

dẫn về hệ thống thoát nước thải của khu công nghiệp 

Nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom theo đường ống HDPE D300, i=10,33% 

đưa về các hố ga thu gom và sau đó được bơm theo đường ống HDPE D300 và tiếp tục theo 

hệ thống ống HDPED300, i=0,33% để dẫn về hệ thống thu gom tập trung của dự án để xử lý 

với công suất 70 m3/ngày.đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được đấu nối ra hố ga 

nước thải đường N4 của khu công nghiệp. 

❖Bể tự hoại 

Nguyên tắc: không được thấm vào đất, vào nước ngầm 

Cấu tạo xây dựng bằng bê tông M200. 

-Số lượng công nhân sau khi mở rộng là 465 người. Lưu lượng là Q = 37,2 m3/ngày.đêm. 

-Thể tích bể tự hoại được tính toán như sau: W = WN + Wb 

-Trong đó:   

-WN: thể tích phần nước. 

-Wb: thể tích phần bùn. 

Thể tích phần nước: WN:= K x Q = 2,5 x 38,25 = 95,625 m3/ngày.đêm. 

Trong đó:  

-K: hệ số lưu lượng, K = 2,5. 

-Q: lưu lượng trung bình ngày đêm, Q =38,25 m3/ngày.đêm. 

Thể tích phần bùn:  

Wb= a x N x t (100-P1) x 0,7 x 1,2 x (100 - P2)/100.000 

= 0,4 x 465 x 180 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 

= 25,7 m3/ngày.đêm. 

Trong đó:  

-a: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, q = 0,4 – 0,5 lít/người.ngày đêm. 

-N: số công nhân viên 465 người. 

-T: thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại, t= 180-365 ngày đêm. 

-0,7: hệ số tính đến 30% đã được phân giải. 

-1,2: hệ số tính đến 20% cặn đã được giữ lại bể tự hoại để “nhiễm vi khuẩn” cho cặn 

tươi. 

-P1: độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%. 

-P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%. 

Diện tích tổng cộng của bể tự hoại: W = WN + Wb = 95,625 + 25,7 = 121,325 m3. 
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Với tổng thể tích của bể tự hoại hiện hữu là 150 m3 đã xây dựng đảm bảo khả năng lưu 

chứa cũng như xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy ở giai đoạn mở rộng 

 
Hình 4.2. Sơ đồ mặt bằng và bể tự hoại 03 ngăn 

Thuyết minh cơ chế hoạt động của bể tự hoại:  

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về bể tự hoại 

và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách chất rắn ra khỏi nước 

thải. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ở ngăn này, cặn lắng xuống 

đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các chất hữu cơ trong nước. Sau đó, nước 

chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ sinh khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải, 

còn lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 

hầm cầu).   

Trong bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình 

lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

Tần suất thuê đơn vị chức năng tiến hành thu gom bùn từ các bể tự hoại dự kiến khoảng 

6 tháng/lần. 

❖Bể tách mỡ 

Khối lượng nước thải từ nhà ăn phát sinh khoảng 11,62 m3/ngày. Đặc trưng nước thải 

chứa nhiều dầu mỡ, do đó sẽ được Công ty thu gom, xử lý bằng bể tách dầu mỡ trước khi dẫn 

về hệ thống xử lý công suất 70m3/ngày.đêm.  

Công ty xây dựng 02 bể tách dầu mỡ: thể tích 7m3/bể bằng BTCT, tại khu vực nhà ăn. 

Sơ đồ bể tách dầu mỡ của công ty như sau: 
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Hình 4.3. Sơ đồ bể tách dầu mỡ 

- Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ dựa trên nguyên lý khác nhau về trọng lượng 

của nước, mỡ, được thiết kế để tách mỡ, chất béo nổi lên bề mặt. Mỡ thải được công nhân 

định kỳ 1-2 lần/ngày vớt thủ công bằng vợt và chứa vào thùng nhựa có nắp đậy. Mỡ sau khi 

được vớt được hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

❖ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 70 m3/ngày.đêm: 

Sơ đồ quy trình của hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 60 m3/ngày.đêm:  

 

Hình 4.4. Hệ thống xử lý nước thải 70 m3/ngày.đêm của dự án 

Bể bơm bùn sh 

Bể tách dầu 

Cơ chất 

Bể điều hòa 

Bể tử hoại 

Tuần hoàn  

Nước thải sinh hoạt 

Máy thổi khí 

Nước thải nhà ăn 

Anoxic 

Bể Aerotank 

Bể lắng sinh học 

Bể phân hủy bùn Bể trung gian 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí Lọc áp lực 

Bể khử trùng  

Nước thải đại QCVN 

40:2011/BTNMT cộtt B 

  

Chlorine 

Đấu nối vào KCN 

 

Bể tiếp nhận 
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Thuyết minh  

Nước thải gồm 2 nguồn được thu gom riêng biệt như sau: nước thải từ nhà bếp, nhà ăn 

được thu gom vào bể tách dầu, để loại bỏ dầu mỡ trước khi chảy vào Bể Tiếp nhận; Còn nước 

thải nhà vệ sinh, nhà tắm từ bể tự hoại sẽ được thu gom và theo hệ thống thoát nước dẫn về 

bể điều hòa.  

Bể điều hòa: có nhiệm vụ tiếp nhận và điều hòa về lưu lượng và nồng độ hữu cơ trong 

nước thải nhằm tránh gây quá tải cho vi sinh vật trong các bể phía sau. Bể điều hòa làm giảm 

kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng quá 

tải. Nhờ vào hệ thống sục khí, nước thải được xáo trộn đều và tránh sự lắng cặn trong bể, 

tránh hiện tượng phân hủy kị khí tạo mùi hôi. Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm đến công 

trình xử lý tiếp theo là bể Anoxic để khử nitơ trước khi được chảy sang bể sinh học hiếu khí 

(Aerotank). 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): nơi diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và 

quá trình Nitrat hoá trong điều kiện cấp khí nhân tạo bằng máy thổi khí. 

Bể lắng sinh học: có nhiệm vụ phân tách hỗn hợp nước và bùn, giữ lại lượng bùn trôi 

qua từ bể lọc sinh học vật liệu đệm. Tại bể lắng, nước thải đi từ dưới lên trên qua ống trung 

tâm, bùn sẽ lắng xuống và được gom vào đáy bể. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS = 

8,000mg/L, tự chảy về bể chứa bùn sinh học. Một phần sẽ tuần hoàn trở lại bể sinh học hiếu 

khí để giữ ổn định mật độ cao vi khuẩn, tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời 

ổn định nồng độ MLSS = 3000mg/L. Lưu lượng bùn dư còn lại sẽ được bơm về bể phân hủy 

bùn. Độ ẩm bùn hoạt tính dao động trong khoảng 98-99.5%. Phần nước trong được dẫn sang 

bể khử trùng. 

Bể trung gian: Có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải sau lắng, điều hòa lưu lượng, chứa 

nước phục vụ cho máy bơm áp lực, trước bể lọc áp lực. 

Lọc áp lực:Có tác dụng lọc triệt để cặn trong nước thải. 

Bể khử trùng: Nước thải sau khi tách bùn được chảy bể khử trùng, tại đây chlorine được 

bơm vào nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh trước khi đấu nối vào nguồn tiếp nhận. 

Phần nước sau khử trùng sẽ thải ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn cột B-QCVN 

40:2011/BTNMT. 

Xử lý bùn 

Quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong bể sinh học. 

Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả năng xử lý chất 

ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Lượng bùn này còn gọi là bùn dư và được đưa về bể bơm 

bùn bùn. Một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. Phần 

còn lại được bơm về bể phân hủy bùn, tại đây hệ thống khí được cấp và thổi liên tục, bùn sinh 

học được cấp khí trong điều kiện thiếu dinh dưỡng sẽ tự phân hủy nội bào biến thành CO2 và 

H2O. 

Nước tách bùn phát sinh từ bể phân hủy bùn được đưa về bể điều hòa. 

Bảng 4.19. Thông số kỹ thuật của các hạng mục xử lý nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án:  

“Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina        Trang 61 

TT Công trình Kích thước xây dựng Đơn vị 
Thể 

tích 

1 Bể tiếp nhận 

L*B*H = 1,5m*1,5m*2,0m 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 4,5 

2 Bể Điều Hòa 

L*B*H = 3.0m*3.0m*3,5m 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 31,5 

3 Bể Anoxic 

L*B*H = 3,0m*2,0m*3,5m 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 21 

4 Bể Aerotank 

L*B*H = 3,0m*3,0m*3,5m 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 31,5 

5 
Bể Lắng Sinh 

Học 

L*B*H = 3,0m*3,0m*3,5m 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 31,5 

6 Bể trung gian 

L*B*H = 1,2m*0,8m*3,5m 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 3,36 

7 BồnLọc áp lực 
D*H = 0,63m*2,5m 

- Vật liệu: Inox 
m3 7,8 

8 
Bể khử trùng 

(A&B) 

Bể khử trùng A: L*B*H = 

(0,8m*0,7m*3,5m) 

Bể khử trùng B: L*B*H = 

(08,m*0,7m*3,5m) 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 3,92 

9 Bể phân hủy bùn 

L*B*H = 3,0m*1,0m*3,5m 

- Vật liệu: BTCT M250, bên trong sơn 

chống thấm 

m3 10,5 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 04:2011/BTNMT cột B. 

Chế độ vận hành 

Chế độ vận hành: Vận hành theo hai chế độ tự động và bằng tay. Khi gặp sự cố, bảo trì 

bảo dưỡng, khởi động lại hệ vi sinh trong bể (vận hành bằng tay). Còn trong trường hợp hệ 

thống hoạt động ổn định, bình thường thì sẽ vận hành tự động. 

Công tác vận hành hàng ngày:  

+ Xem xét nhật ký: có ghi nhận bất thường nào xảy ra không?  

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông qua bảng hiển thị (các chỉ số đồng 

hồ đo, đèn hiển thị trạng thái trên tủ điều khiển). 
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+ Kiểm tra bằng trực quan quá trình bùn hoạt tính: Có bọt nổi trên bề mặt bể hay không? 

Bọt màu gì? Độ dày của lớp bọt? 

+ Nước trong bể có được khuấy trộn đều hay không? 

+ Bùn trong bể màu gì? 

+ Mùi? 

+ Bể lắng có hiện tượng bất thường: bùn nổi, nước ra trong/ đục? 

+ Vệ sinh và thu gom rác tại lược rác: chu kỳ thu gom rác tối thiểu 1 lần/1ngày, tùy theo 

lượng rác thực tế trong quá trình vận hành.  

+ Kiểm tra hoạt động của các máy bơm, máy thổi khí, máy khuấy,…: nước bơm lên, 

tiếng ồn, van một chiều, độ rung, thời gian hoạt động…Và vệ sinh máy 

+ Kiểm tra lượng hóa chất trong kho và mức hóa chất đã pha còn lại trong bồn chứa. 

Tiến hành pha hóa chất nếu cần.  

+ Kiểm tra lượng bùn dư ở bể chứa bùn để xác định thời gian hút bùn.  

+ Kiểm tra toàn bộ hệ thống để bảo trì sửa chữa kịp thời các vị trí rò rỉ.  

+ Kiểm tra lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng theo 

kế hoạch.  

Ghi chép đầy đủ các thông số đo đạc, kết quả công tác kiểm tra, sự cố, hướng khắc phục 

và những điều chỉnh vào Nhật ký vận hành. Kiểm tra và cài đặt các thông số vận hành. 

+ Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng: Kiểm tra mực hóa chất ở tất cả các bồn chứa. Đảm 

bảo mực nước tối thiểu để vận hành không được nhỏ hơn 1/4 chiều cao bồn chứa. 

Cài đặt mức lưu lượng cho các bơm định lượng hóa chất: Muốn điều chỉnh lưu lượng 

thì thực hiện cài đặt bằng cách xoay tay. Mức điều chỉnh công suất cho bơm theo lưu lượng 

hóa chất cần thiết cấp vào nước thải trong mỗi giờ. 

Ghi chép đầy đủ số lượng hóa chất sử dụng trong từng ca làm việc. 

+ Kiểm tra tủ điện điều khiển trung tâm:Kiểm tra về điện áp: đủ áp (380-400V), đủ pha 

(3 pha). Nếu không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc dư áp thì không nên hoạt động 

hệ thống vì lúc này các thiết bị sẽ dễ xảy ra sự cố. Kiểm tra trạng thái làm việc của các công 

tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

+ Kiểm tra hệ thống van và đường ống công nghệ. Kiểm tra các van trên đường ống đã 

đúng vị trí đóng / mở phù hợp với quy trình vận hành hay chưa. 

Kiểm tra thiết bị: Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra 

tình trạng của tất cả các thiết bị trong HTXLNT. Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định 

cần kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày, chú ý những hiện tượng 

có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. 

STT Hạng mục thiết bị Công tác kiểm tra 

1 Lược rác Khả năng thoát nước (do nghẹt rác). 
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STT Hạng mục thiết bị Công tác kiểm tra 

2 Thùng rác Vận chuyển rác đến nơi xử lý. 

3 

Bơm nước thải 

Bơm bùn thải 

Bơm hóa chất 

• Nguồn điện cấp vào bơm. 

• Hoạt động của bơm theo phao hoặc/ và chương trình điều 

khiển tự động. 

• Lưu lượng bơm khi hoạt động. 

• Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

• Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van… 

• Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt động: 

phốt bơm, lượng dầu, nhớt, mỡ bò, ron, mối nối… 

4 
Máy thổi khí, thiết 

bị khuấy trộn 

• Nguồn điện cấp vào máy. 

• Hoạt động của máy chương trình điều khiển tự động. 

• Lưu lượng khí cấp và áp suất làm việc. 

• Độ rung, tiếng ồn khi hoạt động. 

• Rò rỉ tại các mối hàn, khớp nối, van… 

• Các phụ tùng, linh kiện hao mòn trong quá trình hoạt động: 

V-belt, dầu, nhớt, mỡ bò, ron, mối nối… 

5 
Thiết bị phân phối 

khí  

Khả năng phân phối khí trên bề mặt bể ở tất cả các vị trí. 

6 
Đồng hồ đo lưu 

lượng 

• Giá trị lưu lượng tổng cộng. 

7 Van điều khiển 
• Nguồn điện cấp vào van. 

• Hoạt động theo chương trình điều khiển tự động. 

8 
Phao đo mức 

 

• Khả năng đóng/ mở tiếp điểm. 

• Chế độ nổi lên và chìm xuống so với đối trọng. 

9 Bồn chứa hóa chất 

• Lượng hóa chất trong bồn. 

• Mối nối từ bồn vào các thiết bị khác như: bơm, van, ống 

thông khí… 

 

b. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải của dự án. Hệ 

thống thoát nước mưa dùng ống HDPE, trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nước, khoảng cách 

hố ga trung bình từ 10-60m/1hố, tùy theo khu vực.  

Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án như sau: 
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Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa của dự án bao gồm: 

+Nước mưa mái và nước mưa ban công được thu gom qua các phễu thu thoát về các ống 

đứng D168mm chạy xuống các hố ga thu nước. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án, khu vực 

đất trống, sân đường nội bộ một phần tự thấm phần còn lại theo độ dốc địa hình chảy về các hố ga 

thu nước được bố trí trong khuôn viên dự án.  Nước mưa từ các hố ga theo các tuyến ống D500 dọc 

theo nhà xưởng đến đầu khu xưởng và nối vào đường ống D500 độ dốc i = 0,3% sau đó tiếp tục 

theo đường ống HDPE D500 i = 0,3% chảy ra vị trí đấu nối nước mưa của KCN được bố trí dọc 

theo đường N4 để thoát theo hệ thống thoát nước mưa chung của KCN. 

+ Phễu thu nước mái được gắn thiết bị chắn rác dạng cầu hoặc mặt phẳng, tùy thuộc vào từng 

vị trí phù hợp với kết cấu và mỹ thuật kiến trúc công trình để lựa chọn thiết bị phù hợp. 

Vị trí đấu nối thoát nước mưa của dự án nằm trên tuyến đường N4, số lượng vị trí đấu nối: 

01 vị trí, cụ thể: 

+ Điểm đấu nối số 1: Tuyến cống thu gom nước mặt đường và nước mưa mái sau đó 

thoát ra hệ thống thoát nước của khu công nghiệp tại hố ga hiện hữu trên đường N4, có tọa 

độ 

Chế độ xả: Tự chảy. 

Nước mưa chảy tràn 

Hố ga thu nước 

Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa của KCN 

Ống HDPE 

DN200,400 

Ống HDPE DN 

600,800,1000,1200 

Ống HDPE DN 1000, 

1200 

Nước mưa từ mái 

Ống HDPE DN168 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án:  

“Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina        Trang 65 

1.2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, Công ty phân loại và thực hiện theo quy trình 

như sau: 

Hình 4.6. Sơ đồ thu gom chất thải của Công ty  

Dự án không có công trình xử lý chất thải rắn thông thường mà chỉ có các công trình 

thu gom, lưu trữ sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và mang đi xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật. Vị trí khu vực tập kết chất thải của dự án: Công ty sẽ bố trí khu 

vực tập kết chất thải riêng biệt với các khu sản xuất. Vị trí tập trung chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và chất thải nguy hại, phế liệu (vị trí được thể hiện 

trong bản vẽ đính kèm trong phần phụ lục). 

Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh sẽ được Chủ dự án thu gom, 

phân loại theo quy định tại Khoản 1, Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể sẽ phân loại 

thành các nhóm chất thải sau đây: 

+ Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên 

liệu sản xuất; 

+ Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng; 

+ Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý. 

Phân loại, thu gom, vận chuyển 

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 
Chất thải nguy hại 

Khu vực tập kết CTR CN 

(không nguy hại) của Công ty 

Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom 

và vận chuyển xử lý 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Thu gom, vận chuyển 

Khu tập kết rác thải sinh 

hoạt của Công ty 

Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom và vận chuyển 

xử lý 

 

Chất thải rắn 

Bán 

cho cơ 

sở thu 

mua 

Phân loại, thu gom, vận chuyển 

Khu vực tập kết CTNH của 

Công ty 

Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom 

và vận chuyển xử lý 
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a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Trang bị các thùng chứa (màu xanh, có nắp đậy) đặt tại khu vực văn phòng, nhà xưởng, 

sân đường nội bộ để thu gom rác sinh hoạt của nhân viên và công nhân, vị trí đặt các thùng 

như sau: 

-Thùng 10 lít, đặt tại nhà vệ sinh, số lượng thùng ước tính khoảng 10 thùng; 

-Thùng 20 lít, đặt tại khu vực văn phòng, nhà xưởng, số lượng thùng ước tính khoảng 

16 thùng; 

-Thùng 240 lít (có nắp đậy, có bánh xe) đặt tại khu vực bên ngoài nhà xưởng (nằm phía 

sau mỗi xưởng), số lượng thùng ước tính khoảng 4 thùng để thu gom rác thải phát sinh của 

nhà máy; 

-Tại khu nhà ăn đặt thùng 20 lít tại các góc nhà ăn, số lượng 10 thùng; 

-Các loại chất thải rắn này sẽ được thu gom hằng ngày và vận chuyển về khu tập kết 

chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty. Khu vực chứa rác sinh hoạt được đặt phía bên ngoài, có 

diện tích khoảng 20 m2. 

-Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt 

này. 

b.  Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

-Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom và lưu trữ trong kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp thông thường có diện tích 20 m2 . Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina sẽ 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý lượng chất thải rắn công nghiệp 

thông thường theo đúng quy định. 

1.2.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) của dự án được 

thực hiện theo các quy định nhà nước về quản lý CTNH: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản 

theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, 

kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm 

các thông tin sau:  

-Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

-Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa, …); 

-Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - dấu 

hiệu cảnh báo”. 
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Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo mã, chất thải được chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng và được tập trung trong kho CTNH của công ty, có diện tích khoảng 20 m2. Sau 

đó giao cho đơn vị có đủ chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định hiện hành. 

-Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu trữ chất thải; 

-Kết cấu kho chứa, hoạt động thu gom, xử lý đối với các loại chất thải rắn sản xuất thông 

thường tuân theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

1.2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

❖Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện giao thông  

Các phương tiện giao thông tham gia trên các tuyến đường đều gây ra các tác động về 

tiếng ồn và rung. Tiếng ồn, độ rung gây ra bởi động cơ của xe máy, tiếng còi xe, tiếng người 

dân tham gia giao thông. Do đó, các xe vận chuyển cần thường xuyên bảo trì máy móc, lắp 

đặt hệ thống 

❖Đối với xưởng sản xuất  

Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động như máy phát điện, máy nghiền, máy ép nhựa,... Để 

hạn chế tối đa các tác động của các hoạt động này, Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau: 

-Đối với các công nhân làm việc trực tiếp tại hoặc gần máy móc thiết bị có độ ồn cao, 

bố trí cho công nhân các dụng cụ an toàn lao động phù hợp như nút tai giảm tiếng ồn. 

-Đảm bảo diện tích cây xanh xung quanh theo đúng quy định nhằm hạn chế các  

tác động từ hoạt động sản xuất đến khu vực xung quanh; Cụ thể, diện tích cây xanh của dự án 

chiếm 20% tổng diện tích khu đất. Trong đó, bố trí tập trung bao quanh khu vực nhà xưởng 

và bố trí trồng cây xanh bao quanh khu vực dự án, dọc các tuyến đường để bảo vệ môi trường, 

điều hòa vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn. 

-Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, thường 

kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt); 

-Lắp đệm chống ồn cho các thiết bị có khả năng gây ồn; 

-Gắn bộ phận giảm thanh, lót đệm cao su ở chân đế để giảm bớt chấn động, độ rung khi 

hoạt động.  

1.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường  

a. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của Công ty 

❖ Các biện pháp chung 

-Xây dựng quy trình chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó trong tình trạng khẩn cấp. 
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-Lập kế hoạch bảo trì, kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị. 

-Lắp đặt thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố môi trường phù hợp: bồn chứa nước thải 

dự phòng, hệ thống báo động, phương tiện PCCC 

-Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị trước khi hết hạn. 

-Quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/ lần. 

-Theo dõi kết quả quan trắc hằng tháng của công ty cở sở hạ tầng Sonadezi tại vị trí đấu 

nối với khu công nghiệp. 

-Ký kết hợp đồng và chuyển giao các loại chất thải cho đơn vị vận chuyển và xử lý có 

chức năng theo quy định. 

-Thiết lập phiếu theo dõi, kết quả kiểm tra hằng ngày. 

-Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh lao động hằng năm 

-Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm về an toàn lao động cho người lao động, huấn 

luyện đội chữa cháy thực hành chữa cháy, thực hành ứng phó tràn đổ hóa chất, ứng phó sự cố 

môi trường. 

-Định kỳ 6 tháng/ lần kiểm tra việc tuân tủ các quy định về phân loại rác và quản lý, sử 

dụng hóa chất trong công ty. 

❖ Biện pháp kỹ thuật an toàn 

Đây là Biện pháp quan trọng nhất trong quá trình thao tác của người công nhân, yêu cầu 

tối thiểu cho người công nhân, hiểu các thao tác nghiệp vụ trước khi vận hành hệ thống xử lý, 

thiết bị cơ giới, cơ khí và pha chế hóa chất. 

Đối với hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, sau khi nhận bàn giao 

hệ thống từ đơn vị thiết kế thi công. Công nhân viên của bộ phận quản lý hệ thống sẽ hướng 

dẫn cách vận hành, thao tác thực hiện từ đơn vị cung cấp. Đồng thời thiết lập quy trình thực 

hiện để hiển thị tại khu vực làm việc. 

 Đối với hóa chất của các vị trí toàn nhà máy, nghiệp vụ quan trọng nhất là kỹ thuật an 

toàn hóa chất, vì vậy công ty đã triển khai các khóa huấn luyện an toàn kỹ thuật theo nội dung 

của Công ty đặt ra. 

Bên cạnh đó, công ty thuê đơn vị đào tạo đủ yêu cầu theo quy định pháp luật huấn luyện 

An toàn hóa chất cho công nhân viên thực hiện công việc liên quan đến hóa chất định kỳ 2 

năm/lần. 

Chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố môi trường.  

Hằng năm, công ty tổ chức các buổi diễn tập cho đội ứng phó sự cố môi trường và sự 

cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất nhằm trao dồi kiến thức, nâng cao khả năng xử lý và khắc phục khi 

sự cố xảy ra. Tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt cho cán bộ công nhân viên. 

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thành lập ban chỉ huy 

thống nhất trong việc lập phương án xử lý sự cố, phòng cháy chữa cháy và tổ chức diễn tập 

chữa cháy để đảm bảo hiệu quả ứng cứu khi có sự cố. 
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❖ Biện pháp giám sát sửa chữa 

Đây là rủi ro thiết bị của Công ty, trong quá trình vận hành hệ thống. Các máy bơm, bể 

chứa, đường ống bị ăn mòn, rỉ sét do tác động của hóa chất, của thời tiết,  thời gian dẫn đến 

bị hư hỏng, xuống cấp. Để ngăn ngừa sự hư hao máy móc, thiết bị công ty đã sử dụng các 

chất liệu phù hợp và đưa ra các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng và thay thế kịp thời. 

Trong quá trình sử dụng xe nâng hàng, dụng cụ chuyên dùng để vận chuyển, san chiết, 

sử dụng hóa chất. Các thao tác nghiệp vụ khắc phục sự cố của động cơ và vận hành pha chế 

nhằm đảm bảo vận hành tốt tránh các sự cố trong quá trình xếp dỡ, pha chế, vận chuyển hóa 

chất. 

❖ Biện pháp giám sát vận hành 

Một trong những yếu tố quan trọng trong Công ty là giám sát quá trình các thao tác vận 

hành của người công nhân lao động trực tiếp tại các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, công 

đoạn có sử dụng hóa chất. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố, tai nạn trong quá trình 

làm việc là sự chủ quan hoặc không theo quy trình tác nghiệp. Do đó, thao tác không đúng 

quy trình, không an toàn sẽ dẫn đến các sự cố không mong muốn. Công ty luôn chủ động thực 

hiện việc giám sát vận hành pha chế và tạo tính tự giác cao nên khả năng xảy ra sự cố dẫn đến 

rủi ro hay tai nạn nhỏ rất hạn chế. 

b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Việc xảy ra cháy nổ tại trạm xử lý nước thải chủ yếu là do nguyên nhân: cháy nổ do khí 

mêtan, bồn hoá chất bị ăn mòn rỉ sét, cháy bơm nước thải, hệ thống điện bị sự cố. Các biện 

pháp giảm thiểu tác động do cháy nổ HTXLNT được đưa ra là: 

-Thiết kế vận hành tốt hệ thống sục khí trong quá trình xử lý hiếu khí để hạn chế tối đa 

việc hình thành các vùng yếm khí trong nước thải, tránh tạo ra khí mêtan không mong muốn. 

-Kiểm soát tốt tuần hoàn bùn hoạt tính và bùn dư sẽ giảm thiểu lượng bùn thải xử lý dẫn 

tới giảm lượng chất hữu cơ trong bùn bị phân huỷ yếm khí trong quá trình xử lý bùn, giảm 

lượng khí mêtan phát sinh. 

-Kiểm tra các hệ thống thoát khí trong các bể nước thải. 

-Kiểm tra bồn chứa hoá chất thường xuyên để tránh hiện tượng rò rỉ, phát nổ bồn hoá 

chất. 

-Kiểm tra thường xuyên các thiết bị, không để máy bơm hoạt động trong tình trạng 

không có nước. 

-Duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện cung cấp cho trạm xử lý. 

-Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại HTXL. 

Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục: 

Bảng 4.20.  Các sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước thải 
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Stt Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 

Bơm chìm 

nước thải 

không hoạt 

động 

Chưa cấp điện cho bơm 

Nước trong bể quá ít 

Van máy bơm chưa mở 

Bơm bị chèn vật lạ hay bị sự cố 

Đóng tất cả thiết bị điện điều khiển 

bơm (CB, contactor, công tắc mở 

bơm tại tủ điện). 

Chờ nước đầy 

Mở van và điều chỉnh van ở vị trí 

thích hợp. 

Kiểm tra bơm để tìm cách khắc phục 

2 

Bùn bị nghẹt 

trong ống 

dẫn bùn 

Thể tích bùn vào lớn hơn công 

suất thiết kế 

Không thể làm sạch bùn tích 

luỹ trên đường ống 

Điều chỉnh khối lượng bùn đầu vào 

đúng thiết kế 

Kiểm tra định kỳ đường ống. Loại 

bỏ và làm sạch bùn tích luỹ trên 

đường ống. 

3 

Bơm định 

lượng hoá 

chất không 

hoạt động 

Chưa cấp điện cho bơm 

Có vật lạ nghẹt trong van của 

đầu hút và đầu đẩy 

Bị khí lọt vào 

Đóng tất cả thiết bị điện điều khiển 

bơm (CB, contactor, công tắc mở 

bơm tại tủ điện). 

Vệ sinh đầu hút và đầu đẩy 

Kiểm tra đệm và xả khí 

4 Máy thổi khí 

Quá nhiệt và 

tiếng ồn bất 

thường 

Hết dầu Cấp dầu vào 

Bạc đạn bị hư 
Cấp dầu vào hoặc yêu cầu nhà sản 

xuất kiểm tra 

Công suất 

giảm 

Dây đai bị 

đùn hoặc hư 

Điều chỉnh hoặc thay thế 

Bị nghẹt ở bộ 

lọc khí 

Vệ sinh 

Các hạng mục chính cần kiểm tra hằng ngày 

5 Bồn hoá chất 
Ăn mòn/Rò rỉ 

Kiểm tra giá đỡ, sơn bọc lại những 

chỗ bị rỉ sét, tìm ra nguyên nhân để 

sửa chữa 

Kiểm tra mực hoá chất còn lại Kiểm tra và thêm hoá chất vào bồn 

6 Van Rò rỉ 

Kiểm tra sự hư hỏng của các con vít 

và các bộ phận bọc bên ngoài, sửa 

chữa hoặc thay thế 

7 Kệ, giá đỡ Lỏng do rung động Siết chặt bu lông lại 

8 
Thiết bị trong 

tủ điện 

Sự rung động hoặc vật lạ 

vướng vào công tắc từ và rơ le 

bổ trợ  

Siết chặt tiếp điểm, lấy vật lạ ra và 

thay thế những bộ phận nếu cần 

Nổ cầu chì 
Kiểm tra công suất và tìm ra nguyên 

nhân 

Nhiệt độ tăng bất thường trong 

tủ thiết bị 

Không quá 400C. Nếu vượt qua phải 

tìm hiểu nguyên nhân 

Mối nối không chặt Siết chặt ốc nối 
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Stt Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

9 

Song chắn 

rác tại hầm 

bơm 

Bị nghẹt rác Lấy chất thải ra 

10 

Nhiều chất 

rắn lơ lửng 

cuốn theo ra 

từ bể lắng 

Bùn dư không được xả hoặc 

chất lượng bùn kém 

Kiểm tra chất lượng bùn trong bể 

bằng thông số MLSS rồi quyết định 

lượng bùn xả định kỳ mỗi ngày. 

Vớt bùn nổi trên bề mặt bể lắng 

Trên đây là các biện pháp khắc phục khi trạm xử lý nước thải xảy ra các sự cố nhằm 

giảm thiểu tối đa các hư hỏng của hệ thống. Ngoài ra, với các biện pháp trên thì khi dự án xảy 

ra sự cố sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian để sửa chữa hoặc thay thế. 

c. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Trường hợp hệ thống xử lý khí thải bụi, hơi dung môi gặp sự cố cần sửa chữa, cải tạo. 

Công ty luôn có người vận hành theo dõi hệ thống xử lý khí thải hàng ngày để kịp thời báo 

cáo các sự cố có thể xảy ra. Hàng tháng Công ty luôn có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho hệ 

thống đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Thời gian bảo trì, sửa chữa được thực hiện vào 

những ngày nghỉ của Công ty. 

Trường hợp các hạng mục xử lý môi trường gặp sự cố ngưng hoạt động hoặc hoạt động 

không hiệu quả thì Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất để tiến hành khắc phục cải tạo, đến khi các 

hạng mục xử lý môi trường hoạt động ổn định thì Công ty mới sản xuất trở lại.  

d. Đối với quá trình lưu giữ chất thải rắn và chất thải nguy hại 

-Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo 

chất thải vào đường thoát nước theo đúng quy định; 

-Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, 

hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi 

khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, 

các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

-Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có xây dựng mương bao quanh đề phòng trường 

hợp chất thải lỏng bị rò rỉ. Khi chất thải lỏng bị rỏ rỉ sẽ chảy vào mương rồi chảy vào hố thu 

gom. Chủ dự án sẽ thu gom chất thải này chứa vào thùng chứa giao cho đơn vị xử lý chất thải 

nguy hại. 

-Các chất thải được phân loại và lưu trữ theo đúng layout đã được hiển thị. 

- Thiết lập và hiển thị các quy định khi lưu trữ chất thải tại kho. 

- Các chất thải lỏng được bố trí đặt để trong các khay chống tràn 

- Trang bị các phương tiện ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất tại kho lưu trữ CTNH  

- Công nhân viên quản lý kho sẽ được đào tạo về an toàn hóa chất, quy định về phân 

loại rác và cách xử lý khi có sự cố trước khi thực hiện công việc 
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- Quản lý kho: chỉ khi có nhân viên có trách nhiệm và bảo vệ giám sát mở kho thì mới 

được vào kho, có hệ thống theo dõi cập nhật và ghi nhận khối lượng và mã CTNH khi nhập 

vào kho. 

-Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức 

năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn 

vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong 

quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

e. Sự cố hóa chất và khu chứa hóa chất 

❖Biện pháp lưu trữ: 

-Khu vực lưu trữ phải có biển báo. 

-Có dữ liệu an toàn về hóa chất: 

+Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có). 

+Thành phần hóa chất. 

+Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất. 

+Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất. 

+Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy… 

+Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính… 

-Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí. 

-Nhà kho phải có tính chịu lửa, ngăn cách cháy, thoát hiểm, vật liệu cách nhiệt, hệ thống 

báo cháy, hệ thống chữa cháy và phòng chống cháy. Xung quanh nhà kho chứa hóa chất được 

xây các rãnh để thu gom hóa chất khi có sự cố tràn đổ, lượng hóa chất này sẽ được chảy theo 

các đường rãnh và về hố thu gom. 

-Vật liệu xây dựng kho là vật liệu không bắt lửa và khung nhà được gia cố chắc chắn 

bằng bê tông hay thép. 

-Nhà kho có lối ra, vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển một 

cách an toàn. 

-Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích 

hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần tuân thủ khi sắp 

xếp, vận chuyển, san rót… hóa chất. 

- Hóa chất được đặt lên các pallet, phân biệt rõ từng loại hóa chất khác nhau. 

Kế hoạch thực hiện: xây dựng các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng MSDS – Material 

Safety Data Sheet): 

-Mục đích của bảng MSDS: báo cho người lao động về thuộc tính của các loại hóa chất, 

các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của hóa chất trong khu vực sản xuất theo luật thì người 

lao động có quyền được biết. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm 

việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một 

cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó. 

-Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) phải bao gồm các mục sau: 
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+ Tính đại diện hóa chất hay sự nguy hiểm hóa học. 

+ Lý và hóa tính: dễ cháy, dễ phát hỏa, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng 

chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, 

thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như 

nước, dung môi hữu cơ … 

+ Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ 

thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp 

xúc với hóa chất. 

+ Nguy hiểm lý tính: sản phẩm phản ứng như thế nào đối với hóa chất khác. Khả năng 

phát nổ, phát hỏa. 

+ Nguy hiểm đến sức khỏe: những dấu hiệu và triệu chứng có thể gây bệnh tật. 

+ Thông tin về sản phẩm có gây ung thư hay không. 

+ C ách xử lý và sử dụng an toàn: làm gì khi hóa chất bị đổ ra ngoài. 

+ Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất. 

+ Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất. 

+ Kiểm tra và biện pháp bảo vệ. 

+ Tình trạng khẩn cấp và thủ tục giúp đỡ đầu tiên làm thế nào để xử lý tai nạn khi sử 

dụng hóa chất. 

+ Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển. 

+ Tờ MSDS được chuẩn bị lúc nào. Cập nhật hay thay đổi. 

+ Tên, địa chỉ, số điện của người chịu trách nhiệm soạn thảo MSDS. 

+ Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng ký 

CAS, RTECS v.v. 

-Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực lưu trữ hóa chất. 

-Không được hút thuốc hay ăn uống khi sử dụng hóa chất. 

-Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công nhân 

viên khi chiết rót hóa chất. 

-Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa chất của 

nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu nguy hiểm thường 

được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối nguy hiểm của loại hóa chất đó). 

-Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn và có 

thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

-Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng. 

-Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có thuốc tiệt trùng, gạc đệm vô 

trùng cho mắt, kim tây, bông băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết thương… 

-Tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa 

chất và Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa 

chất. 
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❖Các biện pháp an toàn trong vận chuyển nguyên liệu, hóa chất 

-Vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các quy định của pháp luật có liên 

quan. 

-Vận chuyển hóa chất theo đúng lịch trình được ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ khác 

có liên quan về vận chuyển giữa chủ phương tiện và chủ sở hữu hàng hóa. 

-Nghiêm cấm việc vận chuyển hóa chất trên các phương tiện cùng với chuyên chở khách 

hàng, chuyên chở vật nuôi, chuyên chở lương thực, thực phẩm, các chất dễ gây cháy, nổ và 

các hàng hóa khác. 

-Người vận chuyển phải hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất như: độc hại, dễ cháy, 

dễ nổ, ăn mòn và phải biết xử lý sơ bộ khi sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển; Khi đi 

theo hàng, nhân viên vận chuyển phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. 

-Thùng chứa hóa chất để vận chuyển phải được làm bằng các vật liệu dai, bền, ít thấm 

nước. 

-Tất cả các thùng chứa thuốc phải được dán biểu tượng nguy hiểm. 

-Trước khi xếp hóa chất nguy hiểm lên phương tiện vận chuyển, người xếp hàng và 

người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương tiện vận chuyển 

đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên. 

❖Các biện pháp ngăn ngừa chảy tràn đổ và rò rỉ hóa chất và an toàn lao động cho 

công nhân 

Nhà máy bố trí khu vực chứa hóa chất tại vị trí thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với 

ánh sáng mặt trời, có mái che chắn. 

Các bồn chứa hóa chất luôn phải đóng chặt nắp; 

Bồn chứa hóa chất thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng nhằm sửa chữa, thay thế và 

khắc phục kịp thời việc rò rỉ nhiên liệu. 

Khu vực chứa hóa chất không được đặt bắt cứ vật gì phía trên. 

Tại khu vực chứa có gắn biển “Cấm lửa”, các loại xe và động cơ hoạt động phải cách ly 

với khu vực chứa khoảng 10m. 

Trong trường hợp bị rò rỉ trên mặt bằng nhà xưởng: 

+ Nếu có sự cố tràn đổ hóa chất, nhà máy sẽ xử lý tràn đổ bằng cát, sau đó cát này được 

thu gom như chất thải nguy hại và được đem đi xử lý. Đối với phần còn xót lại, sẽ được dùng 

giẻ lau, bông thấm lau sạch và thu gom giẻ lau và xử lý như chất thải nguy hại. 

+Không cho chất lỏng thoát vào cống, ống thoát nước hoặc các vùng ẩm thấp. 

+Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về việc sử dụng các nguyên liệu nào để khắc 

phục những hậu quả xảy ra và đảm bảo phải tuân thủ theo những nguyên tắc của địa phương. 

-Hạn chế công nhân làm việc tại khu vực phát sinh hơi hóa chất, trang bị đủ các phương 

tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Nón bảo hộ, quần áo, giày, khẩu trang, bao tay, kính, 

mặt nạ che mặt… 

-Khi gặp trường hợp bị dính, hay nuốt phải dung môi thực hiện các biện pháp sơ cứu 

sau: 
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+Nếu nuốt phải: Ngay lập tức gọi trung tâm cấp cứu hoặc gọi bác sỹ hoặc chở bệnh nhân 

đến bệnh viện. 

+Nếu bị dính trên da hoặc tóc: Cởi bỏ ngay lập tức quần áo bị dính sản phẩm. Ngâm bộ 

phận bị dính bẩn bằng vòi nước hoặc vòi hoa sen ít nhất 15 phút và sau đó rửa lại bằng xà 

bông và nước nếu có thể. Nếu da trở nên đỏ, sưng, đau và phồng rộp, chuyển bệnh nhân đến 

cơ sở y tế gần nhất để điều trị thêm 

+Nếu hít phải: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ngực nạn nhân ở tư thế thuận lợi 

cho hô hấp. Liên hệ với trung tâm giải độc hoặc bác sỹ nếu thấy mệt mỏi. Nếu không hồi phục 

nhanh chóng, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có các điều trị tiếp theo. 

+Nếu bị dính vào mắt: thận trong rửa bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng 

nếu đang đeo và nếu thấy dễ dàng. Sau đó tiếp tục rửa mắt bằng nước sạch. Nếu bị kích ứng 

kéo dài, cần phải được chăm sóc y tế 

+Nếu có hoả hoạn: Dùng loại bọt chống cồn, nước phun có áp hoặc ở dạng phun sương 

để dập lửa. 

f. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại nhà máy 

Khi dự án xảy ra các sự cố về chất thải phát sinhh do các thiết bị hư hỏng, máy móc sản 

xuất, công trình bảo vệ môi trường trục trặc, cúp điện. Chủ dự án sẽ có kế hoạch ứng phó 

khẩn cấp do Tổng giám đốc làm trưởng ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, các đội trưởng, thành 

viên. Nếu như sự cố phức tạp, công ty sẽ thông tin ra các đơn vị có liên quan bên ngoài. Kế 

hoạch ứng phó sự cố như sau: 

❖Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp của công ty 

 Trưởng ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp: tổng giám đốc 

- Trợ giúp, chỉ huy ứng cứu khẩn cấp về mọi phương diện như người, phương tiện, vật 

chất đủ để xử lý, khắc phục tình trạng ứng phó khẩn cấp. 

- Chỉ đạo tổ chức ứng phó, hoàn thành mục tiêu đề ra trong chiến lược ứng phó. Đánh 

giá chiến lược ứng phó bao gồm đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố và xác định mức 

độ tham gia của công ty 

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm đánh giá và xác định chiến lược ứng phó để trình trưởng 

ban chỉ đạo trong giai đoạn đầu tiên của sự cố, theo sát và điều chỉnh chiến lược khi cần, kiểm 

tra công tác ứng phó của công ty và cập nhật các thông tin về sự leo thang của sự cố cũng như 

về tác động do sự cố gây ra 

- Thông báo và hợp tác với chính quyền công an địa phương, Ban quản lý các khu công 

nghiệp Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai với các cơ quan chức năng 

liên quan yêu cầu trợ giúp nguồn lực ứng phó và quyết định thời điểm kết thúc công tác ứng 

phó 

- Triệu tập, điều hành công việc của ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp, chỉ đạo các phòng 

ban chức năng, đơn vị thuộc công ty xử lý, khắc phục tình huống ứng phó sự cố khẩn cấp 

- Điều phối công tác ban chỉ đạo ứng phó 

- Quyết định mức độ tham gia của Công ty trong hoạt động ứng phó khẩn cấp 
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- Quyết định giải pháp ứng phó tổng thể, điều động triển khai nguồn lực ứng phó thông 

qua các trưởng ban điều hành phối hợp sự cố 

- Quyết định cung cấp những thông tin cần thiết về sự cố tai nạn cho các cơ quan truyền 

thông, thông tấn báo chí,.. 

 Đội trưởng đội ứng cứu sự cố của các khối 

- Hỗ trợ trưởng ban chỉ đạo ứng cứu trong việc điều hành công việc, huy động nhân lực, 

vật dụng trong nhà máy, trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên viên trợ giúp 

- Hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp tại hiện trường trong tình huống sự cố đặc biệt nghiêm trọng 

- Đầu mối tổng hợp các thông tin liên quan tới tình hình sự cố, tai nạn 

- Chịu trách nhiệm liên lạc với các cơ quan ngoài Công ty tham gia phối hợp các hoạt 

động ứng cứu khẩn cấp 

- Phụ trách việc soạn thảo các văn bản, báo cáo liên quan sự cố, tai nạn 

- Trong một số trường hợp trưởng ban ứng cứu khẩn cấp có thể ủy quyền cho đội trưởng 

đội ứng phó sự cố. Người được ủy quyền có thể thay mặt trưởng ban điều hành công việc của 

ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp.  

 Các thành viên khác trong ban hỗ trợ ứng phó khẩn cấp 

- Trợ giúp trưởng ban trong chỉ đạo điều hành phối hợp ứng cứu khẩn cấp về những nội 

dung có liên quan đến nghiệp vụ, chuyên môn, phòng chức năng đơn vị trực thuộc Công ty 

- Khi cần thiết, có thể trực tiếp phụ trách một đơn vị hoặc một bộ phận tham gia ứng 

cứu khẩn cấp 

- Chịu trách nhiệm những công việc cụ thể theo sự phân công, chỉ định của trưởng ban 

Phòng quản lý thiết bị 

- Đề xuất chỉ đạo biện pháp kỹ thuật sửa chữa khắc phục sự cố, tài liệu bản vẽ liên quan 

đến ứng phó khẩn cấp, cung cấp nhân lực ứng phó kịp thời dưới sự điều động của chỉ huy ứng 

cứu khẩn cấp 

❖ Thông báo (thông tin) ra bên ngoài 

- Thông báo đến các cơ quan chức năng (PCCC-Cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống 

cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp, đơn 

vị kinh doanh hạ tầng…) để được hỗ trợ nếu xét thấy cần thiết. 

- Báo công an khu vực, chính quyền địa phương. 

g. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã áp dụng các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự 

cố tai nạn lao động: 

-Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất; 

-Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

-Chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề 

nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 
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-Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc khám 

sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 

19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động 

và sức khỏe người lao động. 

h. Đối với xưởng sản xuất 

- Bố trí đặt quạt hút, thông gió tại các vị trí. 

- Thiết kế các thiết bị giải nhiệt khu sản xuất, tồn trữ bằng cách thông gió để cải thiện 

môi trường làm việc. Lưu giữ các hóa chất dễ cháy và độc trong các thiết bị kín để làm giảm 

khả năng bay hơi. 

- Kiểm soát tình hình kỹ thuật của bình chứa, can chứa hóa chất (đã phối trộn),… thiết 

bị bao bì chứa  hóa chất theo hướng dẫn kiểm soát của Công ty, không sử dụng các thiết bị 

chứa, bao bì chứa khi có tình trạng kỹ thuật không đảm bảo an toàn, yêu cầu, lý lịch kiểm soát 

đầy đủ. 

- Thiết bị xử lí sự cố dung môi, phương tiện BHLD dùng khi xử lí sự cố dung môi được 

bảo quản, bảo trì phù hợp, kiểm tra để luôn sẵn sàng.  

- Định kỳ tổ chức huấn luyện, kiểm tra công nhân vận hành về quy trình vận hành tại 

từng công đoạn sản xuất. 

i. An toàn vệ sinh thực phẩm 

Phòng ngừa  

-Nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an toàn theo quy định của 

pháp luật. 

-Thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể 

lây truyền sang người, động vật, thực vật. 

-Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

-Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt quy chuẩn quy định; 

-Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo 

bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, 

không gây ô nhiễm thực phẩm; 

-Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường. 

-Thực hiện theo hướng dẫn tại điều 7 thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-

BYT ngày 10 tháng 1 năm 2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao 

động trong cơ sở lao động. 

-Thành lập tổ y tế của nhà máy và các biện pháp sơ cứu khi xảy ra sự cố. 

-Khi có sự cố ngộ độc xảy ra đối với hàng loạt công nhân, liên hệ đưa công nhân đến 

trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu và xác định nguyên nhân. 

Ứng cứu 
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Khi nhận thấy các dấu hiệu của ngộ độc như: đau bụng quằn quại, nôn nhiều, tiêu 

chảy,… các công nhân bị ngộ độc thực phẩm sẽ được đưa đến các cơ sở y tế gần dự án để tiến 

hành chữa trị và các bệnh viện tuyến trên nếu cần thiết. Trong trường hợp tất cả các công 

nhân viên tại dự án đều bị ngộ độc thực phẩm thì sẽ tiến hành chuyển từng nhóm bệnh nhân 

đến các cơ sở này để đảm bảo đủ giường bệnh và chữa trị kịp thời. 

1.2.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):  

a. Công trình, biện pháp để giảm thiểu nhiệt thừa 

Để giảm thiểu nhiệt thừa Công ty áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tối đa các ảnh 

hưởng của yếu tố vi khí hậu đến sức khoẻ công nhân, tạo môi trường làm việc tốt như:  

-Khi thiết kế nhà máy quan tâm đến các giải pháp thông gió tự nhiên, triệt để lợi dụng 

hướng gió chủ đạo để bố trí hướng nhà hợp lý, tăng cường diện tích cửa mái, cửa chóp và cửa 

sổ. 

-Bố trí quạt thổi mát cục bộ cho những nơi phát sinh nhiều nhiệt như khu vực tập trung 

nhiều máy móc và nơi công nhân làm việc tập trung. 

-Bố trí các chụp hút trên trần mái và quạt để hút hơi ẩm, nhiệt thừa ra khỏi khu vực sản 

xuất. 

Các yếu tố vi khí hậu sẽ được quan tâm nhằm đảm bảo môi trường lao động hợp vệ sinh 

cho công nhân và hạn chế tác động do điều kiện làm việc trong môi trường nóng ẩm. Tiêu 

chuẩn các yếu tố vi khí hậu đối với các đối tượng như sau: 

Bảng 4.21. Tiêu chuẩn các yếu tố vi khí hậu đối với loại hình lao động 

Loại lao động 
Nhiệt độ  

(0C) 

Độ ẩm  

(%) 

Tốc độ gió  

(m/s) 

Nhẹ 24  - 28 50 – 70 0,3 – 1,0 

Vừa 22 – 29 50 – 75 0,5 – 1,0 

Nặng 22 – 28 50 – 75 0,7 – 2,0 

Bố trí trồng cây xanh, cây cảnh trồng xung quanh nhà xưởng, văn phòng, đường nội bộ 

vừa có tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ không khí và tạo cảm giác mát mẻ cho công nhân, 

vừa có tác dụng điều hoà điều kiện vi khí hậu trong khu vực. Nhiệt độ không khí trong vườn 

cây thường thấp hơn ngoài chỗ trống 2-30C, nhiệt độ trên mặt sân cỏ thấp hơn nhiệt độ trên 

mặt đường 3 – 6oC. 

❖ Một số biện pháp khác 

-Tỷ lệ trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy 

-Diện tích cây xanh trong khu đất Công ty hiện nay khá cao, chiếm > 20%. Việc trồng 

cây xanh xung quanh nhà máy rất có ích do có thể tạo ra một lượng oxy đáng kể, làm không 

khí mát hơn. 

-Hệ thống chống sét 
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-Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của các phân xưởng sản xuất, văn 

phòng làm việc. Công ty sẽ lắp đặt hệ thống chống sét theo các qui định hiện hành của Pháp 

luật Việt Nam. 

b. Biện pháp giảm thiểu tối ta đến kinh tế - xã hội 

Sử dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương; 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân, trong 

đó có chế độ thưởng phạt; 

- Giáo dục cho công nhân có ý thức bảo vệ môi trường sống; 

- Huấn luyện cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường; 

- Phối hợp với các cấp chính quyền và an ninh địa phương trong việc bảo đảm an ninh 

trật tự thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn; 

- Phối hợp với các đoàn thể trong các nhà máy, của Khu kinh tế cũng như của chính 

quyền địa địa phương, tổ chức liên đoàn lao động… tổ chức các chương trình hoạt động cộng 

đồng nhằm mục đích tạo sân chơi giao lưu cho các đối tượng công nhân, hỗ trợ các đối tượng 

này có đời sống tinh thần lành mạnh, hăng say lao động sản xuất và tránh xa các tệ nạn xã 

hội, qua đó góp phần giữ gìn trật tự an ninh khu vực. 

- Tuyên truyền vận động người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh quốc phòng, xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Không thực hiện mua, 

bán hàng rong xung quanh hàng rào và cổng doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, an ninh trật tự và đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh doanh nghiệp. Chỉ đạo 

bảo vệ phối hợp với đội bảo vệ của Ban quản lý KCN, Công an xã nghiêm cấm các hành vi 

mua bán trái phép xung quanh hàng rào và cổng doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường chung cho toàn khu vực. 

2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Để triển khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho dự án đã được 

lựa chọn áp dụng. Chủ dự án xây dựng phương án về tài chính, tổ chức, bộ máy quản lý vận 

hành các công trình bảo vệ môi trường cho dự án như sau: 

2.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và dự trù kinh phí, tiến độ 

thực hiện các công trình BVMT của dự án 

Vì các công trình bảo vệ môi trường của công ty đã được xây dựng sẵn, nên báo cáo 

không trình bày phần này. 

2.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Về công tác quản lý môi trường, khi dự án đi vào hoạt động thì chủ dự án sẽ trực tiếp 

quản lý như sau:  
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Sơ đồ tổ chức quản lý về công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án khi đi vào hoạt động 

như sau: 

Hình 4.7. Tổ chức quản lý công tác môi trường 

❖Chức năng của từng bộ phận: 

-Tổng Giám đốc: Quản lý và điều hành chung, gắn kết nhịp nhàng giữa các bộ phận liên 

quan, đảm bảo Công ty thực hiện theo quy định nhà nước và các quy định về bảo vệ môi 

trường.  

-  Giám đốc phụ trách: Quản lý công tác bảo vệ môi trường, báo cáo Giám đốc khi có vấn 

đề phát sinh cần xử lý, chỉ đạo phòng Môi trường và các đơn vị liên quan quản lý, thực hiện theo 

đúng quy định về Luật Bảo vệ môi trường. 

-Phòng Môi trường: Quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường của toàn bộ dự án, 

đề xuất các giải pháp thực hiện, khi phát sinh vấn đề liên quan có nhiệm vụ báo cáo tới Phó 

Giám đốc phụ trách kịp thời xử lý, thực hiện báo cáo định kỳ tới các cấp khi cần thiết. 

-Cán bộ phụ trách Môi trường: Có trách nhiệm chính trong việc giám sát thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định, đề xuất các công việc cần thực hiện, phối hợp với 

các đơn vị có chức năng về các lĩnh vực xử lý, thực hiện báo cáo định kỳ tới các cấp khi cần 

thiết. 

❖ Chi tiết việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cán bộ phụ trách trực 

tiếp về Môi trường: 

-Lập kế hoạch bảo vệ môi trường từng giai đoạn hoạt động của dự án, kế hoạch hàng 

năm và trình Giám đốc phê duyệt. 

-Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường sau khi đã được phê duyệt. 

-Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên các vấn đề môi trường, an toàn và sự cố 

môi trường của toàn bộ khu vực dự án. 

-Báo cáo lãnh đạo những vướng mắc, những vấn đề cần giải quyết có liên quan trong 

công tác bảo vệ môi trường. 

-Quản lý các văn bản, hồ sơ, thủ tục, số liệu có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

CB PHỤ TRÁCH MÔI TRƯỜNG 

 

P. MÔI TRƯỜNG 
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-Đầu mối theo dõi chỉ đạo việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ký kết hợp đồng 

về bảo vệ môi trường với các đơn vị có liên quan. 

-Đầu mối liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phối hợp và 

quan hệ với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương về các vấn đề liên quan đến môi 

trường, an toàn, sự cố,... 

-Đề xuất thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như Chương IV đề xuất; 

-Thông báo cho các tổ chức và cá nhân liên quan (đơn vị thi công, người lao động...) về quy 

định và hướng dẫn cần thiết để triển khai công tác bảo vệ môi trường. 

-Quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng, vận hành 

như: Quản lý môi trường xung quanh, quản lý chất thải và phòng chống các sự cố môi trường, 

tổ chức thực hiện giám sát môi trường trong quá trình thi công… 

-Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, các chương 

trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường của các đơn vị, cán bộ, công nhân. 

-Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các giải pháp. 

-Thường xuyên theo dõi giám sát những tác động, các biến động, báo cáo với lãnh đạo 

để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, xử lý và báo cáo các cơ quan chức năng về môi trường 

cấp Thành phố và cấp tỉnh.  

-Đề xuất thuê đơn vị có chức năng thực hiện công tác quan trắc, đo đạc trong chương 

trình giám sát môi trường. 

-Phối hợp với các cơ quan chức năng về môi trường của địa phương để giải quyết những 

xung đột về môi trường giữa dự án và cư dân địa phương. 

-Các kết quả phân tích và đo đạc về chất lượng môi trường sẽ được lưu giữ để đối chứng 

và kiểm soát, đồng thời được tập hợp để gửi định kỳ lên cơ quan Nhà nước có chức năng quản 

lý môi trường theo quy định. 

3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

3.1. Mức độ chi tiết của báo cáo 

Tác động tiềm ẩn được xác định và đánh giá đầy đủ đối với từng hoạt động có khả năng 

phát sinh chất thải theo từng giai đoạn của Dự án. Các đánh giá với mức độ chi tiết cần thiết 

theo yêu cầu của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau:  

-Xác định và định lượng tất cả các nguồn thải phát sinh từ các hoạt động của Dự án có 

khả năng gây tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội;  
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-Xác định tất cả các đối tượng có khả năng bị tác động trực tiếp và gián tiếp từ các nguồn 

thải;  

-Đánh giá mức độ tác động của các nguồn thải đến môi trường tự nhiên và kinh tế-xã 

hội;  

-Nhận dạng và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực thi Dự án. 

3.2. Về các phương pháp dự báo 

Phương pháp danh mục được sử dụng để xác định đối tượng gây tác động và đối tượng 

bị tác động, đồng thời chỉ ra mức độ tác động, căn cứ theo đó, đặt ra các yêu cầu giảm thiểu. 

Phương pháp luận và phương pháp thực hiện có cơ sở khoa học và sát thực tế.  

Dự báo nguồn thải dựa trên các phương tiện, máy móc, vật liệu sử dụng; công nghệ áp 

dụng; nhân lực thực hiện theo những định mức do Nhà nước Việt Nam, các tổ chức quốc tế.  

Việc dự báo các tác động và quy mô tác động được xác định dựa trên tính nhạy cảm của 

đối tượng tiếp nhận và quy mô của nguồn thải. Đánh giá mức độ ô nhiễm được thực hiện theo 

phương pháp so sánh giữa kết quả dự báo với TCVN và QCVN về môi trường cũng như các Tiêu 

chuẩn quốc tế quy định áp dụng cho các nước đang phát triển. Phương pháp luận là hợp lý. Tuy 

nhiên, do còn nhiều thay đổi nhỏ trong việc thực hiện thi công của nhà thầu và những biến động 

về thời tiết... Thêm vào đó, một số phương pháp định lượng và bán định lượng áp dụng trong báo 

cáo là những phương pháp tính nhanh, cùng với việc đầu vào có mức độ định lượng tương đối, 

nên kết quả định lượng có độ chính xác không cao. Do vậy, kết quả giám sát từ bước chuẩn bị 

xây dựng và quá trình xây dựng sẽ bổ sung các tác động chưa dự báo được và điều chỉnh các tác 

động đã được dự báo. 

3.3. Về các phương pháp tính 

a. Đối với phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí và nước  

Sử dụng mô hình Sutton áp dụng cho nguồn đường để dự báo mức độ ô nhiễm theo các 

dự báo tải lượng thải về bụi và các khí độc đặc trưng đối với Dự án giao thông trong điều kiện 

khí tượng khu vực thực hiện Dự án cho cả trong xây dựng và trong giai đoạn vận hành Dự án 

là phương pháp truyền thống. Nhìn chung các số liệu thực đo và dự báo là tương đối phù hợp.  

Các kết quả dự báo phát thải nước thải là tin cậy. Việc quan trắc diễn biến chất lượng 

môi trường nước trong giai đoạn vận hành sẽ giúp điều chỉnh kết quả dự báo và ứng xử thích 

hợp. 

b. Đối với phát thải gây ô nhiễm ồn  

Dự báo mức ồn nguồn và mức ồn suy giảm theo khoảng cách thực hiện theo giáo trình 

"Môi trường không khí" của GS, TSKH Phạm Ngọc Đăng - NXB KHKT 2003. Đây là các 

phương pháp có độ tin cậy cao, được thừa nhận và ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam. 

Mức độ tin cậy của các đánh giá về các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi trường 

có khả năng xảy ra khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án được nhận xét khách 

quan trong bảng sau: 

Bảng 4.22. Đánh giá độ tin cậy các phương pháp được áp dụng 
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STT Nội dung đánh giá Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy 

1 

Tác động bụi, khí thải của các 

phương tiện vận chuyển vật liệu 

xây dựng 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy cao nhờ 

có số liệu cụ thể về khối lượng vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng và tải lượng phát sinh 

2 
Tác động bụi, khí thải từ hoạt động 

xây dựng công trình 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy cao nhờ 

có số liệu cụ thể về lượng vật liệu và tải lượng 

phát sinh 

3 
Tác động chất thải rắn xây dựng, 

chất thải rắn sinh hoạt 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do số liệu 

được tính toán dựa trên các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành 

4 Tác động chất thải nguy hại 
Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình do các số 

liệu, tài liệu tham khảo còn thiếu 

5 

Tác động của nước thải thi công 

xây dựng, nước thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng, nước thải 

công nghiệp khi thi công xây dựng 

và vận hành 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do số liệu 

được tính toán dựa trên các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành và tham khảo số liệu trong 

quá trình thực hiện các Dự án khác tương tự. 

6 
Tác động của tiếng ồn do các thiết 

bị thi công trên công trường 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do áp dụng các 

công thức tính toán từ các tài liệu khoa học. 

7 Tác động của độ rung 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình do các số 

liệu, tài liệu khoa học nghiên cứu về độ rung 

còn thiếu. 

8 
Tác động đến kinh tế - xã hội khu 

vực 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cây cao do 

các đánh giá đều dựa trên điều kiện cụ thể của 

dự án 

9 
Tác động đến giao thông của khu 

vực 

Mức độ chi tiết khá, độ tin cậy tương đối do rút 

kinh nghiệm từ các Dự án trước 

10 Tác động đến môi trường dân sinh 
Mức độ chi tiết khá, độ tin cậy khá do nắm bắt 

được địa hình, tình hình dân cư khu vực. 

Trong quá trình thực hiện báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót do kỹ thuật biên 

soạn, lỗi chính tả, thiếu một số số liệu có liên quan đến dự án. Tuy nhiên, báo cáo này đáng 

tin cậy với những kết luận đưa ra. Thông tin được sử dụng trong quá trình lập Báo cáo là 

thông tin chính xác, mới cập nhật và chi tiết. Các tác động đều đánh giá ở mức giả định tối đa 

lượng và chất, mang tính hợp lý.  

Ngoài ra, báo cáo còn trợ giúp cho công tác thẩm định đánh giá đúng đắn bản chất tác 

động tới môi trường để có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục, đồng thời tạo cơ sở cho việc 

xác định đúng đắn quyền lợi và trách nhiệm của chủ dự án. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA 

DẠNG SINH HỌC 

 

Theo quy định tại Phụ lục IX, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, 

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học chỉ yêu cầu 

với các dự án khai thác khoáng sản; dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa 

dạng sinh học do đó dự án không thuộc danh mục cần lập phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

+ Nguồn số 01: nước thải từ quá trình sinh hoạt; 

+ Nguồn số 02: nước thải từ quá trình nấu ăn;  

1.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

Số lượng dòng nước thải là 01 dòng (là dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập 

trung tại nhà máy đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN). 

❖Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN 

Minh Hưng III.  

❖ Vị trí đấu nối 

Vị trí đấu nối: Hố ga thoát nước thải của KCN trên đường N4. 

Tọa độ vị trí đấu nối nước thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi 

chiếu 3o): X=1193367, Y=4173235). 

❖Lưu lượng xả nước thải 

Lưu lượng xả nước thải tối đa là 70 m3/ngày, công suất tối đa của  hệ thống xử lý nước 

thải. 

❖Phương thức đấu nối 

Phương thức đấu nối 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tự chảy theo đường ống BTCT 300mm thoát 

ra hệ thống thoát nước thải của KCN, đấu nối vào hố ga trên đường số N4.  

Phương thức đấu nối: Tự chảy. 

Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày.đêm. 

❖Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng III. 

 

 

Bảng 6.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng nước thải 
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STT Thông số 
Đơn 

vị 

Giới hạn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN Minh 

Hưng III 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

1 pH - 5,5-9 

06 tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc nước 

thải tự động, 

liên tục theo 

quy định tại 

khoản 2 điều 97 

nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP 

2 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 100 

3 BOD5  mg/L 50 

4 COD mg/L 150 

5 Amoni mg/L 10 

6 Tổng N mg/L 40 

7 Tổng P mg/L 6 

8 
Dầu khoáng và chất 

béo 
mg/L 10 

9 Clo dư mg/L 2 

10 Coliform 
MPN / 

100 ml 
5.000 

Hiện nay, Chủ dự án đã ký biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với 

hạ Tầng Khu công nghiệp để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. Do đó, sau khi Giấy 

phép môi trường được phê duyệt, Chủ dự án sẽ tiếp tục hoàn thành các công tác đấu nối thoát 

nước thải với hạ Tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III. Vì vậy, việc quản lý xả thải của dự 

án sẽ do hạ Tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III chịu trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ quy 

định chung và khả năng chịu tải của môi trường.  

Do đó, dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo 

quy định tại điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Minh Hưng III, không xả ra 

môi trường) 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục 

❖Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh từ các nguồn phát sinh 

nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom theo đường ống HDPE D300, i=10,33% 

đưa về các hố ga thu gom và sau đó được bơm theo đường ống HDPE D300 và tiếp tục theo 

hệ thống ống HDPED300, i=0,33% để dẫn về hệ thống thu gom tập trung của dự án để xử lý 

với công suất 70 m3/ngày.đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được đấu nối ra hố ga 

nước thải đường N4 của khu công nghiệp. 

❖Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

 Hệ thống xử lý nước thải công suất 70m3/ngày.đêm 
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Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải → Bể tiếp nhận → Bể điều hòa → Bể anoxit → Bể 

Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể trung gian → Bể lọc áp lực → Bể khử trùng  → Nguồn 

tiếp nhận KCN Minh Hưng III. 

Công suất thiết kế: 70 m3/ngày. 

❖Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

❖Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

-Thiết kế vận hành tốt hệ thống sục khí trong quá trình xử lý hiếu khí để hạn chế tối đa 

việc hình thành các vùng yếm khí trong nước thải, tránh tạo ra khí mêtan không mong muốn. 

-Kiểm soát tốt tuần hoàn bùn hoạt tính và bùn dư sẽ giảm thiểu lượng bùn thải xử lý dẫn 

tới giảm lượng chất hữu cơ trong bùn bị phân huỷ yếm khí trong quá trình xử lý bùn, giảm 

lượng khí mêtan phát sinh. 

-Kiểm tra các hệ thống thoát khí trong các bể nước thải. 

-Kiểm tra bồn chứa hoá chất thường xuyên để tránh hiện tượng rò rỉ, phát nổ bồn hoá 

chất. 

-Kiểm tra thường xuyên các thiết bị, không để máy bơm hoạt động trong tình trạng 

không có nước. 

-Duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện cung cấp cho trạm xử lý. 

-Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại HTXL. 

1.3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng 

theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Khu công nghiệp Minh Hưng III, không xả 

nước thải trực tiếp ra môi trường. 

Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu về tiêu 

thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của dự án. 

Đảm bảo bố trí đủ nhân lực, nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành hệ thống xử lý nước 

thải phải có nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các 

thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng 

hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối 

thiểu 02 năm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

❖Nguồn phát sinh khí thải 

-Nguồn số 01: tại ống thoát khí thải xử lý hơi dung môi mực in. 

❖Lưu lượng xả khí thải tối đa 
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-Nguồn số 01: tại ống thoát khí thải hơi dung môi công suất 1.500m3/giờ. 

❖Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Chất ô nhiễm chính (nguồn số 1): lưu lượng, bụi, ethylene, toluene, và vinyl acetate. 

Chất lượng khí thải trước khi xả thải ra môi trường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và một số chất vô cơ, Cột B, QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ  

❖Vị trí xả khí thải 

Bảng 6.2. Vị trí xả khí thải của dự án 

STT Dòng khí thải Vị trí xả thải 

Tọa độ (Hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 

107o45’, múi chiếu 3o) 

1 Dòng khí thải số 01 
tại ống thoát khí thải hơi dung 

môi công suất 1.500m3/giờ 

X = 1193421; Y = 

417537 

2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

❖Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Nguồn số 01: Được thu gom và thải ra ngoài môi trường bằng ống khói có chiều cao 

12m  

Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Hệ thống xử lý hơi dung môi (than hoạt tính) 

→ Quạt hút → Ống khói. 

Công suất thiết kế: 

-Nguồn số 01: 1.500m3/h (theo công suất quạt hút); 

❖ Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

❖ Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

-Công ty luôn có người vận hành theo dõi hệ thống xử lý khí thải hàng ngày để kịp thời 

báo cáo các sự cố có thể xảy ra. 

- Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng cho hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định; 

thời gian bảo trì, sửa chữa được thực hiện vào những ngày nghỉ của công ty. 

- Trường hợp các hạng mục xử lý môi trường gặp sự cố ngưng hoạt động hoặc hoạt động 

không hiệu quả thì Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất để tiến hành khắc phục cải tạo, đến khi các 

hạng mục môi trường hoạt động ổn định thì Công ty mới sản xuất trở lại. 
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2.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Đảm bảo nồng độ khí thải ra môi trường đáp ứng theo các quy chuẩn hiện hành. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại 

Giấy phép này ra môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

❖Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

-Nguồn số 01: khu vực sản xuất 

-Nguồn số 02: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất; 

-Nguồn số 03: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; 

❖ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 6.3.  Giá trị giới hạn cho phép đối với tiếng ồn  

STT 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

(dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

Bảng 6.4. Giá trị giới hạn cho phép đối với độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức 

gia tốc rung cho phép, dB 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn độ rung 

❖ Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:  

+ Đối với máy trộn, máy ép nhựa: Được bố trí tại khu vực nhà xưởng riêng, máy nghiền 

được tích hợp chung với máy ép nhựa và bố trí ngầm dưới lòng đất để hạn chế tiếng ồn phát 

sinh, lắp đệm chống ồn cho các thiết bị có khả năng gây ồn. 

+ Lắp đệm chống ồn cho các thiết bị có khả năng gây ồn, có kế hoạch thường xuyên 

trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi 

tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt 

Bên cạnh đó đối với các công nhân làm việc trực tiếp tại hoặc gần máy móc thiết bị có 

độ ồn cao, bố trí cho công nhân các dụng cụ an toàn lao động phù hợp như nút tai giảm tiếng 

ồn. Đảm bảo diện tích cây xanh xung quanh theo đúng quy định nhằm hạn chế các  
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tác động từ hoạt động sản xuất đến khu vực xung quanh; Cụ thể, diện tích cây xanh của dự án 

chiếm 20% tổng diện tích khu đất. Trong đó, bố trí tập trung bao quanh khu vực nhà xưởng 

và bố trí trồng cây xanh bao quanh khu vực dự án, dọc các tuyến đường để bảo vệ môi trường, 

điều hòa vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn 

Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Các động cơ công suất lớn được đặt trên các 

đệm cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi 

hoạt động. Khi lắp đặt hệ thống máy phát điện, chủ dự án sẽ tiến hành điều chỉnh và cải tiến 

vị trí đặt máy phát điện để đảm bảo khả năng cách âm tốt nhất, đảm bảo không ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh. 

3.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định tại Mục 3.1 của Chương này. 

Định kỳ bảo dưỡng, kiểm tra đối với các máy móc, thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Quản lý chất thải 

❖ Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp phải kiểm 

soát phát sinh thường xuyên 

Bảng 6.5. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy 

hại 
18 02 01 695 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 01 

3 Hộp mực in thải  08 02 04 780 

4 Mực in thải có chứa thành phần nguy hại 08 02 01 770 

5 Chất lây nhiễm (bông băng, kim tiêm thải) 13 01 01 01 

6 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá 

trình xử lý nước thải công nghiệp khác 
12 06 06 1100 

7 
Chất kết dính và chất bịt kín thải có chứa dung môi 

hữu cơ hoặc thành phần nguy hại khác (keo thải) 
08 03 01 05 

8 Dung dịch thải thuốc tráng bản in offiset gốc nước 19 01 02 05 

9 Pin, ắc quy thải 19 06 01 01 

TỔNG 2.662 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 
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Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh (không 

bao gồm các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường có ký hiệu phân loại là TT-R 

được quản lý như hàng hóa) 

Bảng 6.6. Khối lượng chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh  

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Thùng carton, bao bì giấy văn phòng 1.840 

2 Giấy hư, sản phẩm lỗi 1.610 

3 Bao bì ni lông 1.550 

  Tổng cộng 5000 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:  

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 372kg/ngày  

❖Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 20 m2. Tại kho lưu chứa 

được phân thành các lô để phân loại chất thải theo quy định.   

Kết cấu kho chứa, hoạt động thu gom, xử lý đối với các loại chất thải rắn nguy hại tuân 

theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ. 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chủ dự án bố trí kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 20m2. 

Tại kho lưu chứa được phân thành các lô để phân loại chất thải theo quy định.   

Kết cấu kho chứa, hoạt động thu gom, xử lý đối với các loại chất thải rắn công nghiệp 

thông thường tuân theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ. 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 
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Toàn bộ CTRSH sẽ được thu gom, phân loại vào các thùng rác có nắp đậy loại 10L, 

20L, 240L với chất liệu nhựa HDPE và tập kết tại khu vực bên ngoài nhà xưởng có diện tích 

20 m2. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ. 

4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn 

dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù 

hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. 

Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng 

với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi 

trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10  Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

5. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

❖Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

❖Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

❖Các nội dung chủ dự án đầu tư tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc văn bản tương đương với 

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) 

Không có 

❖Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo các 

khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn 

thực phẩm, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất (trong đó cập nhật 

các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Mục 4 của chương này, do các thay đổi này 

không thuộc đối tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường); công khai thông tin môi trường 

và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án:  

“Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina        Trang 93 

CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ vào Khoản 6 điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và căn cứ thời gian dự 

kiến hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án; dự kiến thời gian vận hành thử 

nghiệm các công trình xử lý chất thải như sau: 

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt 
Tên công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của Dự án 
Thời gian thực hiện 

1 
Hệ thống xử lý nước thải 70 

m3/ngày.đêm 
Không quá 06 tháng từ thời điểm bắt đầu thực 

hiện vận hành thử nghiệm được quy định tại 

khoản 6, điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ 
2 

Hệ thống xử lý hơi dung môi công 

suất 1.500 m3/h  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Vì dự án “Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy 

– S&K 2” của Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina không thuộc phụ lục II – Nghị định 

08/NĐ-CP/2022, danh mục các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường. Do đó, công ty thực 

hiện vận hành thử nghiệm theo quy định tại khoản 5, điều 21 TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, do 

đó, công ty chỉ cần lấy mẫu vận hành thử nghiệm trong 03 ngày của giai đoạn vận hành ổn 

định.  

Bảng 7.2. Kế hoạch quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành chi tiết của dự án 

Stt 
Vị trí đo đạc, lấy 

mẫu 

Loại 

mẫu 

Thời gian và tuần 

suất quan trắc, 

lấy mẫu 

Chỉ tiêu giám sát/ 

Quy chuẩn so sánh 

A 

Giai đoạn vận hành ổn định – Lấy mẫu trong vòng 3 ngày liên tiếp, tần suất 1 

ngày/lần, gồm 3 lần đối với mẫu chất thải đầu ra và 1 lần đối với mẫu chất thải 

đầu vào (Đánh giá hiệu quả xử lý của toàn bộ công trình xử lý chất thải) 

I HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 

1 

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi công suất 

1.500 m3/h 

Mẫu 

đơn 

- Thời gian: Trong 

thời gian vận hành 

ổn định 

- Tần suất: 03 đợt 

- Các chỉ tiêu giám sát: lưu 

lượng, bụi, ethylene, toluene, 

và vinyl acetate  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 

19:2009/BTNMT; QCVN 20: 

2009/BTNMT 

II HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
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Stt 
Vị trí đo đạc, lấy 

mẫu 

Loại 

mẫu 

Thời gian và tuần 

suất quan trắc, 

lấy mẫu 

Chỉ tiêu giám sát/ 

Quy chuẩn so sánh 

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải 70 m3/ngày.đêm 

Mẫu 

đơn 

- Thời gian: Trong 

thời gian vận hành 

ổn định 

- Tần suất: 03 đợt 

- Các chỉ tiêu giám sát: lưu 

lượng, pH, BOD5, COD, 

TSS`, Amoni, Tổng N, Tổng P, 

Tổng dầu mỡ, Tổng coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải  của 

KCN Minh Hưng III 

Nguồn: Công ty TNHH  Bao bì cao cấp S&K Vina 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch:  

-Tên tổ chức dự kiến phối hợp: Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú 

-Địa chỉ trụ sở chính: 156 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

-Người đại diện: Bà Đoàn Thị Thủy                    Chức vụ: Giám đốc 

-Số điện thoại: 028.66604779                              Hotline: 0909.210.925 

-Email: mtdaiphu@gmail.com 

-Website: www.giamsatmoitruong.com.vn 

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 292, cấp lần 01 ngày 15/11/2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

-Quyết định số 218/QĐ-BTNMT ngày 27/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

❖ Giám sát nước thải 

-Vị trí: Sau hệ thống xử lý nước thải.  

-Thông số giám sát: lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS`, Amoni, Tổng N, Tổng P, Tổng 

dầu mỡ, Tổng coliforms.  

-Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

-Tiêu chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng III . 

❖ Giám sát khí thải 

-Vị trí: Hệ thống xử Hơi dung môi công suất 1.500 m3/h . 

mailto:mtdaiphu@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án:  

“Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina        Trang 95 

-Thông số giám sát: lưu lượng, bụi, ethylene, toluene, và vinyl acetate 

-Tần suất giám sát: 3 tháng/lần  

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19: 2009/BTNMT (cột B); QCVN 20: 2009/BTNMT 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động do đó 

báo cáo này không đề xuất chương trình quan trắc. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

dự án 

❖Giám sát CTNH, CTCNTT 

-Vị trí giám sát: khu vực tập kết CTNH, CTCNTT 

-Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận, hình thức lưu trữ, vận 

chuyển đi xử lý; 

-Tần suất giám sát: Thường xuyên, định kỳ báo cáo cơ quan chức năng theo quy định; 

-Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

-Kinh phí quan trắc thực hiện quan trắc môi trường hằng năm khoảng 100.000.000 đồng. 

Do chủ dự án tự chi trả.   



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án:  

“Nhà máy sản xuất và gia công in ấn nhãn mác hàng hóa trên bao bì bằng giấy – S&K 2” 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K Vina        Trang 96 

CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ đầu tư cam kết tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

+ Cam kết xây dựng các công trình xử lý môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động. 

Cam kết thực hiện các công trình xử lý môi trường theo đúng tiến độ đề ra. 

Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể: 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và QCVN 

24/2016/BYT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 

nơi làm việc. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 

05:2023/BTNMT). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất độc hại trong không khí (QCVN 

06:2009/BTNMT). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu  tại nơi làm 

việc (QCVN 26:2016/BYT)  

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm 

việc (QCVN 22:2016/BYT). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 

05:2023/BTNMT). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất độc hại trong không khí (QCVN 

06:2009/BTNMT). 

+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và chất vô cơ. 

+ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. 

+ Cam kết thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Minh Hưng 

III. 

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công 

ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam hiện hành 

và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tir do - Hanh phuc

Binh Phuac, ngay 23 thdng 6 ndm 2022

UBND TINH BiNH PHl/OC
BAN QUAN LY KHU KINH TE

S6: 36 /TB-BQL

THONG BAO
KET QUA KIEM TRA CONG TAC NGHIEM THU 

HOAN THANH CONG TRiNH XAY DUNG

Kinh gui: Cong ty TNHH bao bi cao cap S&K Vina.

Can cu Ludt Xdy dung so 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014; Ludt sua doi, 
bo sung mot so dieu cua Ludt Xdy dung so 62/2020/QH14 ngay 17/6/2020;

Can cuNghi dinh so 82/2018/ND-CP ngay 22/5/2018 cua Chink phu quy 
dinh ve qudn ly khu cong nghiep vd khu kinh te;

Can cuNghi dinh so 06/2021/ND-CP ngay 06/1/2021 cua Chinh phu quy 
dinh chi tiet mot so noi dung ve qudn ly chat lucmg vd bao tri cong trinh xdy 

dung;
Can cu Quyet dinh so 38/2021/QD-UBND ngay 29/9/2021 cua UBND 

tinh ve viec ban hanh quy dinh ve qudn ly chat lupng, thi cong xdy dung, bdo tri 
vd su co cong trinh xdy dung tren dia ban tinh Binh Phuac;

Can cu Quyet dinh so 09/2019/QD-UBND ngay 18/01/2019 cua UBND 
tinh ve viec ban hanh quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen han vd ca cdu to 
chuc cua Ban Qudn ly Khu kinh te tinh Binh Phuac;

Can cu Gidy phep xdy dung so 13/GPXD ngay 01/4/2019; Gidy phep xdy 
dung so 14/GPXD ngay 08/4/2020 vd Gidy phep xdy dung so 11/GPXD ngay 
24/02/2021 do Ban Qudn ly Khu kinh te cap cho Cong ty TNHH bao bi cao cap 

S&K Vina;
Can cu Ket qua Idem tra thuc hien cong trinh bdo ve moi truang ngay 

29/4/2022 giita Ban Qudn ly Khu kinh te vd Cong ty TNHH bao bi cao cap S&K 

Vina;
Can cu Cong van so 125/NT-PC07 ngay 22/11/2019; Cong van so 72/NT- 

PC07 ngay 05/6/2020 cua Phdng cdnh sat PCCC&CNCH Cong an tinh Binh 
Phuac ve viec chap thudn kit qua vi nghiem thu ve phdng chdy vd chua chdy 

cong trinh: (iNhd may sdn xudt vd gia cong in an nhdn mac hang hda tren bao 
bi bdng giay - S&K 2 ” thuoc Cong ty TNHH bao bi cao cap S&K Vina;

Can cu Bdo cao hodn thdnh thi cong xdy dung hang muc cong trinh, cong 
trinh xdy dung so 01/BC-S&K ngay 10/6/2022 cua Cong ty TNHH bao bi cao 

cap S&K Vina;
Can cu Kit qua kiem tra hien trang vd doi chieu vdi ho so hodn thdnh 

cong trinh xdy dung ngay 16/6/2022 giita Ban Qudn ly Khu kinh te vd Cong ty 

TNHH bao bi cao cap S&K Vina,
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Ban Quan ly Khu kinh te chap thuan ket qua nghiem thu cua Cong ty
ft t i

TNHH bao bi cao cap S&K Vina de dua vao su dung doi vdi cong trinh, cu the 
nhu sau:

1. Thong tin ve cong trinh:
a) Ten cong trinh: Nha may san xuat va gia cong in an nhan mac hang 

hoa tren bao bi bang giay - S&K 2.
b) Dja diem xay du’ng: L6 G5, G6, dirong D4, Khu cong nghiep Minh 

Hung III, xa Minh Hung, huyen Chon Thanh, tinh Binh Phubc.
c) Loai va cap cong trinh: Cong trinh cong nghiep, cap III.
d) Mo ta cac thong so chinh cua cong trinh:
1. Nha xuong van phong: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh cong nghiep.
- Cap cong trinh: Cap III.
- So tang: 02 tang.
- Dien tich (tang 1) san lung: 2.976 m2 + 2.784 m2 = 5.760 m2.
- Tong dien tich san: 11.084 m2 +5.760 m2 = 16.844 m2.
- Chieu cao cong trinh: 12,9 m.
- Cot nen cong trinh: Cao hon 0,2 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng, cot bang BTCT; nen be tong; vi keo 

thep; tuong xay gach, mai lop tole; he thong cua nhom kinh.
- Nam xay dung: 2020.
2. Mai che ram doc Container: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh ha tang.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 60 m .
- C6t nen cong trinh: Cao hon 0,2 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng, cot bang BTCT; nen be tong; vi keo 

thep; mai lop tole.
- Nam xay dung: 2019.
3. Nha an cong nhan: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh dan dung.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 50 m x 25 m = 1.250 m2.

%
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- Chieu cao cong trinh: 5,9 m.
- Cot nen cong trinh: Cao hon 0,45 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng, dam san bang BTCT; nen lat gach 

Ceramic; tuong xay gach; mai tole; he thong cua nhom + kinh.
- Nam xay dung: 2019.
4. Nha nghi giua ca: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh dan dung.
- Cap cong trinh: Cap III.
- So tang: 02 tang.
- Dien tich xay dung: 212 m .
- Tong dien tich san: 212 m2 x 02 tang = 424 m2.

A

- Chieu cao cong trinh: 10,65 m.
- Cot nen cong trinh: Cao hon 0,45 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng, dam san bang BTCT; nen lat gach 

Ceramic; tudng xay gach; mai ngoi; he thong cua nhom ± kinh.
- Nam xay dung: 2019.
5. Nha ve sinh cong nhan: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh dan dung.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 38 m x 4,5 m = 171 m2.
- Chieu cao cong trinh: 4,05 m.
- Cot nen cong trinh: Cao hon 0,2 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng bang BTCT; nen lat gach Ceramic; 

tuong xay gach; mai tole; he thong cua nhom ± kinh.
- Nam xay dung: 2019.
6. Nha bao tri: 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh dan dung.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 6 m x 15 m = 90 m .
- Chieu cao cong trinh: 4,0 m.

■A
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- Cot nen cong trinh: Cao hon 0,25 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung : Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau : Mong, da kieng bang BTCT; nen lat gach Ceramic; 

tuong xay gach; mai tole; he thong cua nhom + kinh.
- Nam xay dung: 2019.
7. Nha xe 02 banh: 01 nha.
- Loai cong trinh : Cong trinh cong nghiep.
- Cap cong trinh: Cap III.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: (15 m x 85 m) + (5 m x 5 m) = 1.300 m2.
- Chieu cao cong trinh: 4,480 m.
- C6t nen cong trinh: Cao hon 0,10 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng, san bang BTCT; dam thep, nen be 

tong; lan can cao 01 m, mai lop tole.
- Nam xay dung: 2019.
8. Nha bao ve: 02 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh dan dung.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 5 m x 4 m = 20 m .
- Tong dien tich san: 20 m2 x 02 nha = 40 m2.
- Chieu cao cong trinh: 3,9 m.
- C6t nbn cong trinh: Cao hon 0,2 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi gioi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng bang BTCT; nen lat gach Ceramic; 

tuong xay gach; mai be tong; he thong cua nhom ± kinh.
- Nam xay dung: 2019.
9. Nha xe hoi : 01 nha.
- Loai cong trinh: Cong trinh cong nghiep.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 16 m x 6 m = 96 m“.
- Chieu cao cong trinh: 3,40 m.
- C6t nhn cong trinh: Cao hon 0,20 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
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- Chi giai xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng, san bang BTCT; dam thep, nen be 

tong, mai lap tole.
- Nam xay dung: 2019.
10. Ho nuoc ngam (diroi nha xe 02 banh): 01 hang muc.
- Loai cong trinh: Cong trinh ha tang ky thuat.
- Cap cong trinh: Cap IV.

2- Dien tich xay dung: 16 m x 6 m = 96 m
- The tich xay dung: 16 m x 6 m x 4,2 m = 403,2 m3.
- Cot nen cong trinh: Thap hon 4,2 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
\ 9 X /V >1- Chi giai xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.

- Giai phap ket cau: Nap va thanh be be tong cot thep.
- Nam xay dung: 2019.
11. Tram dien: 01 cong trinh.
- Loai cong trinh: Cong trinh ha tang ky thuat.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 8 m x 5 m = 40 m .

\
- Chieu cao cong trinh: 2,40 m.
- C6t nhn cong trinh: Cao hon 0,20 m so vai mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi giai xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng, san bang BTCT; dam thep; luai B40.
- Nam xay dung: 2019.
12. Nha chu-a rac: 01 cong trinh.
- Loai cong trinh: Cong trinh ha tang ky thuat.
- Cap cong trinh: Cap IV.
- So tang: 01 tang.
- Dien tich xay dung: 12 m x 5 m = 60 irf
- Chieu cao cong trinh: 4,0 m
- Cot nhn cong trinh: Cao hon 0.15 m so vai mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
- Chi giai xay dung: Theo mat bang t6ng thh xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mong, da kieng bang BTCT; nen be tong; tudng xay 

gach; mai lop tole; he thong cua sat lua.
- Nam xay dung: 2019.
13. Ho xu’ ly nuoc thai sinh hoat: 01 hang muc.
- Loai cong trinh: Cong trinh ha tang ky thuat.

IN

6V
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- Cap cong trinh: Cap IV.
- Dien ti'ch xay dung: 14mx5 m = 70 m“.
- The tich xay dung: 14 m x 5 m x 4,2 m = 294 m3.
- Cot nen cong trinh: Thap hon 4,2 m so voi mat san hoan thien cong trinh 

co ky hieu ±0,000.
>9 9

- Chi gidi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
r r r 9 r

- Giai phap ket cau: Nap va thanh be be tong cot thep.
- Nam xay dung: 2019.

14. Nha xirdng 2C: 01 cong trinh.
- Loai cong trinh: Cong trinh cong nghiep.
- Cap cong trinh: Cap III.
- So tang: 03 tang.
- Dien tich xay dung tang tret: 25m x 30m = 750 m2.
- Tong dien tich san: 750 m2 x 03 tang= 2.250 m2.
- Chieu cao cong trinh: 16,45 m.
- C6t nen cong trinh: Cao hon 0,2 m so voi mat san hoan thien cong t 

trinh co ky hieu ±0,000.
- Chi gidi xay dung: Theo mat bang tong the xay dung cong trinh.
- Giai phap ket cau: Mdng, da kieng, cot bang BTCT; Nen do be tong; 

tudng xay gach cao 5,6m mat trudc, cac mat ben va sau bang vach panel; Mai 
lop tole, xa go thep; Cua nhom kinh.

- Nam xay dung: 2021.
2. Yeu cau doi voi chu dau Ur:

V

f.

- Luu tru ho so cong trinh theo quy dinh.
- Quan ly, khai thac, van hanh cong trinh theo dung cong nang, thiet ke

duoc duyet.
- De nghi thuc hien day du cac yeu cau cua Co quan quan ly chuyen 

nganh ve ve sinh moi trudng, an toan phdng chay chua chay, an toan xay dung 

cong trinh theo quy dinh.
Ban Quan ly Khu kinh t4 thong bao ket qua kiim tra cong tac nghiem thu 

hoan thanh cong trinh xay dung voi cac hang muc neu tren, gui den Cong ty 
TNHH bao bi cao cap S&K Vina duoc biet va thuc hien tiep theo.

Tran trong./t KT.TRtTONG ban^ 
PpEMHUTCJNG BANNoi nhan:

- Nhir tren;
- Luu: VT, P.QH-XD-TN-MT.
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H-PR-1-01
Auto o set 5 color printing

5 color - 5x14m
220v - 3P - 80.5 kw - 42 ton

H-PR-1-02
Auto o set 5 color printing

5 color - 5x14m
220v - 3P - 115 kw - 42 ton

-PR-1-03
Auto o set 5 color printing

5 color - 5x14m
220v - 3P - 80.5 kw - 42 ton

-PR-1-04
Auto o set 5 color printing
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P1-PR-1-01
Auto o�set 5 color printing

220v - 3P - 80.5 kw - 42 ton (5x14m)

P1-PR-1-02
Auto o�set 5 color printing

220v - 3P - 115 kw - 42 ton (5x14m)

P1-PR-1-03
Auto o�set 5 color printing

220v - 3P - 80.5kw - 42 ton (5x14m)

P1-PR-1-04
Auto o�set 5 color printing

220v - 3P - 80.5kw - 42 ton (5x14m)

P1-PR-1-06
A

uto o�set 5 color printing
220v - 3P - 80.5kw

 - 42 ton (5x14m
)

P1-PR-1-05
A

uto o�set 5 color printing
220v - 3P - 80.5kw

 - 42 ton (5x14m
)

P1-PR-1-07
A

uto o�set 6 color printing
(5x20m

)

4 x 3m

12 X 12m
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11m13m 8m 8m
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LinhThanhLương

Material Paper
from
SK1

Carton Rack
4x1.5mCarton Wip Carton Rack

4x1.5m

Before printing

Before printing
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MOLD STORAGE
Glitter
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4.5 x 9m
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1.5x 4m

1.
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x 
0.
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1.5 x 0.45m

1.
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x 
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shelve shelve
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Mr. Ben
(Development
Manager)

Mrs. Ha 
(Development
Technician)

Mr. Tien 
(Development
Technician)

meeting
table

Packing sample
1.2 x 2.4m

Packing sample
1.2 x 2.4m

Making sample
1.2 x 2.4m

Making sample
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1x1.3m

Sample shelve
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1.8 x 1.23m

cutting machine 1
2.7x2.3m

cutting machine 2
1.9x2.3m

cutting machine 3
1.7x2m

5M 5M

CTP
CTF

8 X 9m

CTP machine
2.5x1.8m

Mr. Tung
(Assistant

Sta�
Printing)

Mr. Victor
(CTP)

Mr. Thai
(P1

Manager)

Clean machine
1.6 x 2m

Clean
machine
1.6 x 2m
3.96kw

CTP machine
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0.8 x 3.8 x 1.9m

0.8 x 3.8 x 1.9m

Shelve chemical
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Shelve
chemical
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INTERNET ELECTRIC

LIGHT BOX
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Mr. Nhat
(QMS/ LAB
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Mrs. Hang
(Nurse
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Bed
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Bed
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Production
Team

Mrs. Thao
(P3 Zone
Manager)

Mr. Khanh
(P2 Zone
Manager)

Mr. Hoa
(Production
Manager)

Mrs. Thao
(Assistant
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Mr. Tuyen
(QC Vice
Manager)

Mrs. Iris
(Customer
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Mrs. Trang
(P3
Assistant)
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P2- SC - 2 - 02P2- SC - 2 - 01

3m

4

4-1
5-1

6 6-1

2.5m

1.2m 0.8m

0.8m

5.2m

2.33m

0.85m

3m

1.2m

0.6m

IN/OUT

IN/OUT

IN/OUT

1.2m

0.5m

3m

4.6 x 1.47m
1.5m

0.7m

5.7m

0.6m

6.15m

P1-LA-1-05
BO

PP film
 lam

inating M
C

P1-LA-1-06
BO

PP film
 lam

inating M
C

0.6m

2m

9.4 m

IN/OUT

IN/OUT
0.7m

17.5m

9m

4.6 x 1.47m
0.6m

0.7m

0.6m

0.6m
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3.85m

2.7m 2.7m2.7m

0.85m

3.5m

2.1m

0.8m

P2- CU - 2 - 01
CUTTING 01

3x3m

P2- CU - 2 - 02
CUTTING 02

3x3m

P2- CU - 2 - 03
CUTTING 03

3x3m

P2- CU - 2 - 04
CUTTING 04

3x3m 0.7m

Ace shirts box machine
380V-3P-25

P2-JC-1-02 J cut auto bag MC
380V-3P-25

P2-JC-1-01 J cut auto bag MC
380V-3P-25

P2-CT-1-01
Auto CT bag Machine

21 x 3.3m 380V-3P-35kw

P2-CT-1-02
Auto CT bag Machine

21 x 3.3m 380V-3P-35kw

1.2m

P2-HS-1-05
Auto H/S machine

7.2x4.3m
380v - 3P - 46kw

19Ton

P2-HS-1-02
Heildelber
Auto SC

220v - 3P - 15kw

P2-HS-1-01
Heildelber
Auto HS

380v - 3P - 15kw

P2-HS-1-01
Heildelber
Auto HS

380v - 3P - 15kw

P2-HS-1-03
Auto H/S machine

8.2X4.3m
380v - 3P - 46kw

19Ton

P2-HS-1-04
Auto H/S machine

8.2X4.3m
380v - 3P - 46kw

19Ton

P1-LA-1-02
Therm

al film
 lam

inating
380v-3P-35 kw

-5 Ton (2.4x11.7m
)

P1-LA-1-03
Therm

al film
 lam

inating
380v-3P-35 kw

-5 Ton (2.4x11.7m
)

P1-LA-1-04
Therm

al film
 lam

inating
380v-3P-35 kw

-5 Ton (2.4x11.7m
)

P1-LA-1-01
Therm

al film
 lam

inating
380v-3P-35 kw

-5 Ton (2.4x9.5m
)
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